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I. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lí do và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000
Thành phố Tây Ninh là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế của tỉnh Tây Ninh, trung tâm lớn văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế của Vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Thành phố Tây Ninh còn là đô thị cấp vùng của Vùng Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung các dịch vụ đô thị, công nghiệp, du lịch, đào tạo, thương mại... hỗ trợ trực tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Với lợi thế về vị trí địa lý, có lịch sử phát triển, có cơ sở hạ tầng mang tầm quốc gia, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú phục vụ tốt cho du lịch, dịch vụ và công nghiệp, thành phố Tây Ninh luôn có sức hút và tác động rộng lớn đối với Quốc gia và khu vực vùng Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm Miền Nam. Sau nhiều năm nghiên cứu  đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000” được HĐND Tỉnh thông qua, bộ mặt thành phố Tây Ninh đã có thay đổi rất cơ bản. Nhiều khu đô thị mới, khu văn hoá-thể thao, khu công nghiệp đã và đang được xây dựng khang trang, hiện đại. Đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật như hệ thống đường giao thông  được xây dựng và nâng cấp, đường chính đô thị, hệ thống các công trình kỹ thuật đầu mối như thoát nước, cấp nước, cấp điện, rác thải... đã được xây dựng, đáp ứng ngày một tốt hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.


Khu vực các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh;  là khu vực giàu tiềm năng phát triển, là khu vực nội thị của Thành phố Tây Ninh trong tương lai, đầu mối khung kết cấu hạ tầng giao thông và kỹ thuật đô thị. Có quỹ đất phát triển đô thị hiện đại, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật,  là vùng có cảnh quan tự nhiên. Trong tương lai khu vực này sẽ trở thành khu vực đô thị phát triển nằng động và mang bản sắc đặc thù của đô thị Tây Ninh ECO2.


Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 đã đánh giá tiềm năng, xác định tính chất, quy mô cho khu vực này, để có chính sách quản lý đô thị, khai thác các tiềm năng hợp lý và hiệu quả. Trên cơ sở đó định hướng phát triển không gian, quy hoạch đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo phát triển bền vững cho toàn khu vực. 


Ngày 12/12/2012 thành phố Tây Ninh được công nhân là đô thị loại III.


Để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai các dự án đầu tư, tạo điều kiện khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quan lý không gian kiến trúc cảnh quan chung của Thành phố tương lai, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và ổn định, việc nghiên cứu lập quy hoạch phân khu (thuộc khu vực các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh ) Thành phố Tây Ninh là hết sức cần thiết.

1.2. Mục tiêu: 

- Cụ thể hóa đồ án” Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050” được UBND tỉnh Tây Ninh thông qua.

- Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực; tổ chức các khu chức năng đặc thù, cơ sở hạ tầng hiện đại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới phát triển bền vững.

- Thu hút các nguồn đầu tư và có kế hoạch phân bổ nguồn đầu tư một cách có hiệu quả cho quá trình phát triển toàn đô thị, góp phần tăng tỉ lệ đô thị hóa và đưa Thành phố Tây Ninh trở thành Thành phố trong tương lai. 

- Xây dựng khu nội thị Thành phố trở thành khu trung tâm đô thị hiện đại, đồng bộ, tiện nghị và thân thiện môi trường và cảnh quan thiên nhiên xung quanh. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

1.3. Phạm vi và quy mô lập quy hoạch

1.3.1.  Phạm vi lập quy hoạch

- Khu vực nghiên cứu nằm trong địa giới hành chính Thành phố Tây Ninh thuộc phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh có ranh giới nghiên cứu như sau:

+ Phía Đông: Giáp đường vành đai thành phố;

+ Phía Tây: Giáp đường Huỳnh Tấn Phát;

+ Phía Nam: Giáp suối Vườn Điều;

+ Phía Bắc: Giáp đường rạch Tây Ninh;
1.3.2.  Quy mô lập quy hoạch: 
Diện tích nghiên cứu thiết kế khoảng 1180 ha

1.4. Căn cứ lập quy hoạch

1.4.1. Hệ thống văn bản pháp qui hiện hành về quản lý  quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng công trình, đất đai và bảo vệ môi trường

Luật quy hoạch đô thị, 

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, 

Thông tư số 01/2011/TT- BXD ngày 27/01/2011 hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch đô thị;

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại Quy hoạch đô thị.  

Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây Dựng  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”;

Và các văn bản pháp qui có liên quan khác.

1.4.2. Hệ thống Qui chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng

Qui chuẩn xây dựng Việt Nam (Quyết định  số 682/BXD-CSXD);

Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng (Ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế :  TCVN 4449-87;

Công trình công cộng. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế: TCXDVN 276-2003; 

Công trình TDTT. Các sân thể thao. Tiêu chuẩn thiết kế:  TCVN 4205-86. 

Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế:  TCVN 4601-1988; 

Và các tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.
1.4.3. Các văn bản chủ trương
- Nghị quyết số 07/2012/NQ – HĐND ngày 11/07/2012 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

· Nghị quyết số 09 – NQ/ĐH ngày 11/09/2010 của Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX;

· Quyết định của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ IX về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011 – 2015;

· Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 7/2/2007 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;

· Quyết định số 1112/QĐ – BXD ngày 12/12/2012 của Bộ Xây Dựng công nhân Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III.

· Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 của UBND Thị xã Tây Ninh phê duyệt Nhiệm vụ, chi phí lập bản đồ địa hình và lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu số 5 “ Khu cây xanh và nhà ở cao cấp” Thị xã Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh.

1.4.4. Các bản đồ và tài liệu, số liệu 

Các bản vẽ được sử dụng là bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/2.000.
Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng lân cận có liên quan.
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG 

2.1. Điều kiện tự nhiên

2.1.1. Địa hình 

Địa hình khu vực nghiên cứu tương đối đối cao và bằng phẳng, dốc thoải từ Đông Bắc xuống Tây Nam về phía suối Trà Phát và có độ dốc nền nhỏ ≤ 0,05. Cao độ tự nhiên biến thiên từ 3,12m đến 16,71m, hàng năm không bị ngập lụt vì vậy rất thuận lợi cho phát triển xây dựng khu đô thị.

2.1.2. Khí hậu

Khu vực nghiên cứu có khí hậu đặc trưng của khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

2.1.3. Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại khu vực trong 20 năm

	Tháng
	Nhiệt độ (0C)

	
	Trung bình
	Tối cao trung bình
	Tối thấp trung bình
	Tối cao tuyệt đối
	Tối thấp tuyệt đối

	1
	25,7
	32,2
	20,8
	35,3
	15,6

	2
	26,2
	33,4
	20,7
	36,4
	19,7

	3
	28,2
	34,9
	23,2
	37,8
	18,2

	4
	29,1
	35,3
	24,8
	39,9
	21,4

	5
	28,2
	34,1
	24,9
	39,0
	21,4

	6
	27,8
	32,5
	24,4
	37,5
	19,3

	7
	28,0
	32,0
	24,2
	37,3
	21,5

	8
	26,7
	31,6
	24,2
	35,2
	21,2

	9
	27,1
	31,2
	24,2
	34,4
	20,3

	10
	26,8
	31,0
	24,0
	33,5
	19,3

	11
	26,8
	31,1
	23,6
	34,3
	16,9

	12
	26,8
	31,1
	21,0
	34,1
	15,3

	Cả năm
	27,4
	32,5
	23,2
	39,9
	15,3


Nằm trong vùng vĩ độ thấp của nội chí tuyến Bắc bán cầu. Điều kiện bức xạ quanh năm dồi dào, ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cực đới phía bắc mà chi phối bởi khối không khí nóng ẩm nên chế đô nhiệt ở đây không giống như ở các tỉnh phía Bắc. Một số đặc điểm về chính về nhiệt độ không khí ghi nhận được trong các năm gần đây như sau: 

· Nhiệt độ trung bình năm 26,90 (trung bình các năm 1978 – 1999)

· Chế độ nhiệt ít biến động qua các tháng trong năm, thường chỉ dao động 0,5-10C. Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 1 và tháng 12. Chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng nóng nhất là lạnh nhất khoảng 3,70C.

· Nhiệt độ trung bình tại các vùng của tỉnh chênh lệch nhau không đáng kể, riêng vùng cao phía Đông Bắc của tỉnh và trên núi Bà Đen, nhiệt độ thấp hơn thành phố Tây Ninh khoảng 0,50C.

· Nhiệt độ trong ngày luôn thay đổi, nhiệt độ đạt giá trị cao nhất lúc 13 đến 14 giờ và thấp nhất lúc 4 – 5 giờ. Từ năm 1976 đến nay, mới chỉ ghi được nhiệt độ tối cao tuyệt đối là 390C (ngày 15.5.1983) và nhiệt độ tối thấp là 150C (ngày 29.12.1982).

· Chế độ nhiệt ảnh hưởng đến quá trình phát ô nhiễm không khí ở Tây Ninh. 

b. Chế độ mưa

Có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa.

- Mùa mưa: bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa chiếm 85,6 – 87,4% tổng lượng mưa của cả năm. Trong mùa mưa thường xảy ra dạng mưa rào to, nặng hạt, mau tạnh, Vào những tháng đầu mùa mưa thường có giông, sấm sét, trong mùa mưa có gió mùa Tây Nam.

* Lượng mưa trung bình trong năm
: 1600 – 1900 mm

* Lượng mưa năm lớn nhất :  950 – 1400 mm (trạm núi Bà đạt 900 mm)

* Lượng mưa năm nhỏ nhất 

:116 ngày

- Mùa khô: lượng mưa ít nhưng tính chung trong năm lượng mưa và lượng bốc hơi gần ngang nhau nên dẫn đến hiện tượng xảy ra hạn hán vào cuối mùa khô, nhất là các vùng đất cao phía Bắc và Đông Bắc tỉnh.

Lượng mưa trung bình (mm) tháng ở một số nơi trong tỉnh Tây Ninh.

	Tháng
	Kù Tum
	TP. Tây Ninh
	Núi Bà Đen
	Gò Dầu

	1
	4
	8
	5
	7

	2
	4
	8
	7
	3

	3
	22
	20
	22
	16

	4
	56
	89
	61
	69

	5
	166
	200
	143
	181

	6
	262
	240
	175
	216

	7
	247
	258
	182
	208

	8
	290
	230
	211
	187

	9
	374
	363
	303
	292

	10
	251
	312
	210
	271

	11
	82
	132
	120
	129

	12
	14
	26
	18
	21


c. Độ bốc hơi

Độ ẩm không khí và lượng bốc hơi nước trung bình tháng và năm

	Tháng
	Độ ẩm tương đối trung bình (%)
	Đô ẩm thấp nhất (%)
	Lượng bốc hơi nước (mm)

	1
	78
	30
	167

	2
	79
	34
	157

	3
	78
	33
	195

	4
	80
	38
	172

	5
	83
	36
	114

	6
	84
	50
	91

	7
	87
	51
	90

	8
	92
	53
	94

	9
	92
	57
	77

	10
	90
	48
	76

	11
	87
	39
	100

	12
	85
	35
	156

	Cả năm
	85,0
	-
	1488


Lượng bốc hơi phân bố theo mùa khá rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. Ít biến động theo không gian. Lượng bốc hơi trung bình trong tỉnh chiếm 65 – 70% lượng mưa hàng năm. Lượng bố hơi trong mùa khô khá lớn và ngược lại đối với mùa mưa. Tại khu vực tỉnh Tây Ninh lượng bốc hơi trung bình như sau:

- Lượng bốc hơi trong năm:

1500mm

- Lượng bốc hơi trong mùa khô:
950mm

- Lượng bốc hơi trong màu khô:
540mm

Lượng bốc hơi trong những tháng mùa mưa khoảng 75-95mm, còn vào mùa khô lượng bốc hơi trong tháng tương đối cao khoảng 150-190mm. Điều này gây nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. 

d. Chế độ gió

Tốc độ gió trung bình theo các hướng gió chính trong các tháng 

	Tháng
	Vận tốc gió trung bình (m/s)
	Hướng gió

	1
	1,6
	Bắc

	2
	2,0
	Đông – Bắc

	3
	2,1
	Đông – Nam

	4
	1,8
	Đông

	5
	1,5
	Nam

	6
	1,6
	Tây – Nam

	7
	1,6
	Tây – Nam

	8
	1,7
	Tây – Nam

	9
	1,6
	Tây – Nam

	10
	1,5
	Nam

	11
	1,8
	Bắc

	12
	1,7
	Bắc

	Cả năm
	1,7
	-


Chế độ gió phản ánh rõ rệt chế dộ hoàn lưu gió mùa. Hướng gió thịnh hành trong năm thay đổi theo mùa.

Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12, là thời kỳ Tây Ninh chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cực đới phía Bắc, hướng gió thịnh hành trong các tháng này chủ yếu là hướng Bắc, Đông Bắc và Tây Bắc. Tốc độ gió trung bình 5-7m/s, tần suất 25-45%.

Gió mùa hạ từ tháng 5 đến tháng 10, là thời kỳ chịu ảnh hưởng của khối không khí nóng ẩm ở phía Tây Nam. Tháng 5 hướng gió thịnh hành là hướng Đông Nam, từ tháng 6 đến cuối tháng 10 thịnh hành gió Tây Nam. Tốc độ gió 3-5m/s, chiếm 35-45%.

Giữa 2 mùa chính có một thời kỳ chuyển tiếp ngắn (tháng 3 đến tháng 4) xen kẽ gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam.

e. Độ ẩm không khí    

Đây là yếu tố ảnh hưởng tới độ sa lắng của hạt bụi cũng như các chất ô nhiễm và phát sinh mầm bệnh và dịch bệnh môi trường.

Độ ẩm không khí phụ thuộc vào các màu trong năm, tức là nó phụ thuộc vào lượng mưa và nhiệt độ không khí. Tây Ninh cũng như các tỉnh khác của phía Nam Việt Nam, độ ẩm tương đối trung bình trong năm thường nhỏ hơn các tỉnh phía Bắc.

Trong ngày, độ ẩm tương đối đạt giá trị cao nhất lúc 4-6 giờ và thấp nhất lúc 12 – 15 giờ (lúc nhiệt độ đạt giá trị cao nhất).

Những tháng có độ ẩm thấp nhất thường là các tháng 1 và tháng 2. Độ ẩm trung bình thấp nhất đạt khoảng 47%, trong đó độ ẩm thấp nhất có thể xuống tới 30% (Tháng 1.1980). Trong những ngày nhiều mây có mưa lớn độ ẩm có thể lên đến 99% còn các tháng mùa khô độ ẩm đạt trung bình 75%.   

2.1.5. Thủy Văn:
Khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn 03 con suối chính; suối Trà Phát, suối Vườn Điều và Rạch Tây Ninh, tuy nhiên do địa hình khu vực nghiên cứu tương đói cao nên hàng năm không bị ngập lụt, mà chỉ ngập cục bô ở khu vực ven suối Sau có cao độ nền thấp trũng < 3,0m.

2.1.6. Địa chất thuỷ văn: 

Trong khu vực nghiên cứu có 3 con suối nhỏ là rạch Tây Ninh, suối Vườn Điều và suối Trà Phí, hai con suối này là hai nhánh của suối Trà Phát. Ngoài ra còn có kênh Tây chảy giáp phía Đông khu vực. Kênh Tây là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp. Các suối nhỏ cũng hỗ trợ tưới 1 phần. Song do lượng mưa phân hóa theo vùng nên lưu lượng nước các suối này không ổn định, gây khó khăn vào mùa khô (Qtb ≤ 1m3/s)

Khu vực dự kiến quy hoạch nằm trong vùng phát triển hỗn hợp nước ngầm kém phong phú. Độ sâu nước ngầm mạch nông ở độ sâu 10-20m. 

2.1.7. Địa chấn: 

Khu vực nghiên cứu khi thiết kế và xây dựng các công trình cần phải có giải pháp an toàn cho công trình.
2.1.8. Địa chất công trình:  

Khu vực chưa có khoan khảo sát địa chất và báo cáo địa chất riêng cho khu vực thiết kế. Quan sát các vùng phụ cận và các công trình đã đầu tư xây dựng cho thấy điều kiện địa chất ổn định có thể cho phép xây dựng các công trình. Kiến nghị trong các giai đoạn triển khai dự án tiếp theo cần có các khảo sát địa chất cụ thể.

2.1.9. Kết luận:

Trên cở sở nghiên cứu địa chất thủy văn, nền đất xây công trình, cốt ngập lụt và địa hình tự nhiên, khu vực quy hoạch phù hợp với đầu tư xây dựng phát triển đô thị.
2.2.Hiện trạng khu vực lập quy hoạch

2.2.1. Hiện trạng dân cư.
a. Dân cư: 
Dân cư khu vực tập trung chủ yếu khu vực trung tâm  giữa đường Huỳnh Tấn Phát và đường Điện Biên Phủ, khu vực này chủ yếu là nhà vườn có diên tích đất từ 500 – 600m2, loại hình nhà ở là nhà 1 tầng mái tôn, bê tông.

Khu vực hai bên đường Tỉnh lộ 785 tập trung dân cư sinh sống, hình thức nhà ở lô phố bám hai bên đường, kết cấu nhà bê tông 1 tầng, 2 tầng.

Tổng số hộ dân trong khu vực quy hoạch khoảng  3.800 hộ với dân số 15.400 dân, kết cấu nhà chủ yếu bê tông 1 tầng, ngoài ra còn một bộ phận nhỏ nhà 2, 3 tầng bê tông, nhà 1 tầng tôn, mái ngói.

*. Đánh giá nhận xét: Vị trí nhà xây dựng đúng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, các cấp quản lý công tác xây dựng, quy hoạch phù hợp với quy hoạch và luật định. Tuy nhiên hình thái kiến trúc và thiết kế đô thị chưa được quan tâm cần có kế hoạch chỉnh trang kiến trúc đô thị.     

 Bảng 1: Bảng thống kê nhà ở và dân số hiện trạng
	TT
	Hạng mục
	Số hộ (hộ)
	Dân số (người)

	 
	Tổng
	            3,865   
	                           15,460   

	1
	Nhà hiện trạng 1 tầng bê tông
	            3,658   
	                           14,632   

	2
	Nhà hiện trạng 1 tầng mái ngói
	                  56   
	                                 224   

	3
	Nhà hiện trạng 1 tầng mái tôn
	                  80   
	                                 320   

	4
	Nhà hiện trạng 2 tầng
	                  60   
	                                 240   

	5
	Nhà hiện trạng 3 tầng
	                  11   
	                                   44   


2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực nghiên cứu có tổng quy mô diện tích khoảng 1080 ha; phường Ninh Sơn 694 ha, phường Ninh Thạnh 388 ha, bao gồm các loại đất chính sau:

- Đất nông nghiệp: Đây là loại đất chiếm tỷ lệ chủ yếu trong khu vực nghiên cứu bao gồm: đất trồng lúa, đất trồng hoa màu, đất trồng cây công nghiệp và đất trồng cây ăn quả. Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối cao do đó hiện trạng sử dụng đất chủ yếu phần lớn là các khu vực đất trồng hoa màu, đất trồng cây ăn quả và một phần đất trồng cây công nghiệp, các khu vực đất trồng lúa chỉ chiếm tỉ lệ tương đối nhỏ. Các khu vực đất này nằm xen kẽ với nhau và rải rác khắp khu vực nghiên cứu.

- Đất xây dựng: Trong khu vực nghiên cứu có một phần diện tích đất xây dựng, chủ yếu là đất nhà ở hiện trạng nằm tập trung chủ yếu ở khu vực ấp Ninh Hòa phường Ninh Thạnh (hai bên tuyến đường Điện Biên Phủ) và một số khu vực nằm ven các tuyến đường giao thông chính (đường Bời Lời và đường Trần Phú), một số ít khu vực nằm rải rác ở các vị trí trong khu vực nghiên cứu. Nằm xen kẽ trong các khu vực dân cư hiện trạng này có các khu vực đất xây dựng các công trình cơ quan công cộng (UBND phường Ninh Thạnh, Trạm y tế Ninh Thạnh), đất trường học (trường mầm non Hoàng Yến, trường THCS Nguyễn Chi Phương, trường mầm non Vàng Anh, trường tiểu học Duy Tân và trường THCS Nguyễn Thái Học), đất công ty, các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (công ty TNHH Tân Việt, công ty CP Trà Phí, công ty CP thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh, công ty TNHH Đỉnh Cao, công ty điện lực Miền Nam, Nhà mày nước, cơ sở sản xuất bánh tráng…). Ngoài ra trong khu vực nghiên cứu còn có một khu vực đất Du lịch sinh thái với quy mô diện tích khoảng 19,6ha là Khu du lịch Long Điền Sơn.
- Trong khu vực nghiên cứu còn có các loại đất giao thông, mặt nước… chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Diện tích và tỷ lệ chiếm đất của các loại đất trong khu vực nghiên cứu cụ thể như sau:
Bảng 2: Bảng tổng hợp  hiện trạng sử dụng đất.
	TT 
	Nội dung
	Kí hiệu ô đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất xây dựng
	
	277,43
	24,42

	1.1
	Đất công cộng
	CC
	0,88
	0,08

	 
	Đất UBND phường Ninh Thạnh
	CC-1
	0,39
	

	 
	Đất nhà tưởng niệm
	CC-2
	0,22
	

	 
	Đất trạm y tế
	CC-3
	0,07
	

	 
	Đất cây xanh thể dục thể thao
	CX-TDTT
	0,2
	

	1.2
	Đất trường học
	TH
	2,27
	0,20

	 
	Đất trường mầm non Hoàng Yến
	TH-1
	0,27
	

	 
	Đất trường THCS Nguyễn Tri Phương
	TH-2
	0,99
	

	 
	Đất trường mầm non Vàng Anh
	TH-3
	0,07
	

	 
	Đất trường tiểu học Duy Tân
	TH-4
	0,36
	

	 
	Đất trường THCS Nguyễn Thái Học
	TH-5
	0,58
	


	1.3
	Đất ở hiện trạng
	OHT
	248,36
	21,86

	1.4
	Đất tiểu thủ công nghiệp
	TTCN
	25,92
	2,28

	II
	Đất nông, lâm nghiệp
	
	719,15
	63,29

	2.1
	Đất trồng lúa
	LUC
	71,32
	6,28

	2.2
	Đất trồng hoa màu
	HM
	231,77
	20,40

	2.3
	Đất trồng cây ăn quả
	CAQ
	200,65
	17,66

	2.4
	Đất trồng cây công nghiệp
	CCN
	215,41
	18,96

	III
	Đất khác
	DK
	15,72
	1,38

	IV
	Đất trống
	DTR
	1,95
	0,17

	V
	Đất mặt nước
	DMN
	19,81
	1,74

	VI
	Đất giao thông, HTKT
	
	102,24
	9,00

	 
	TỔNG
	
	1136,3
	100,00


2.2.3. Hiện trạng công trình kiến trúc xây dựng

Trong khu vực quy hoạch có 6 trường học; trường mầm non Hoàng Yến, Vàng Anh, trường tiểu học Duy Tân, Phan Chu Trinh; trường THCS Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học. Kết cấu trường được xây dựng bê tông 3 – 4 tầng, là công trình công cộng hiện đại phục vụ tốt cho học sinh. 
*Đánh giá nhận xét: Vị trí và quy mô quy hoạch tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt phù hợp với sự phát triển của đô thị.
Các công trình cơ quan, hành chính xây dựng với kết cấu kiên cố; UBND phường Ninh Thạnh; 3 tầng  kiên cố. Các công trình trạm y tế, nhà tưởng niệm cũng từng bước được đầu tư kiên cố, tiện nghi khang trang hiện đại. 
Bảng 3: Bảng hiện trạng sử dụng đất công trình công cộng – trường học.

	TT 
	Nội dung
	Kí hiệu ô đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất xây dựng
	 
	268.64
	24.80

	1.1
	Đất công cộng
	CC
	0.88
	0.08

	 
	Đất UBND phường Ninh Thạnh
	CC-1
	0.39
	 

	 
	Đất nhà tưởng niệm
	CC-2
	0.22
	 

	 
	Đất trạm y tế
	CC-3
	0.07
	 

	 
	Đất cây xanh thể dục thể thao
	CX-TDTT
	0.2
	 

	1.2
	Đất trường học
	TH
	2.59
	0.24

	 
	Đất trường mầm non Hoàng Yến
	TH-1
	0.27
	 

	 
	Đất trường THCS Nguyễn Tri Phương
	TH-2
	0.99
	 

	 
	Đất trường mầm non Vàng Anh
	TH-3
	0.07
	 

	 
	Đất trường tiểu học Duy Tân
	TH-4
	0.36
	 

	 
	Đất trường THCS Nguyễn Thái Học
	TH-5
	0.58
	 

	 
	Đất trường tiểu học Phan Chu Trinh
	TH-6
	0.32
	 

	1.3
	Đất ở hiện trạng
	OHT
	239.25
	22.09

	1.4
	Đất tiểu thủ công nghiệp
	TTCN
	25.92
	2.39


2.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a.Hiện trạng giao thông


Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất trồng cây nông nghiệp và công nghiệp nên hệ thống giao thông thưa thớt. Giao thông chỉ là hệ thống đường chính liên kết giữa khu vực trung tâm thành phố với các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, khu du lịch núi Bà Đen đi qua khu vực thiết kế. Hệ thống giao thông trong khu vực nghiên cứu chủ yếu là hệ thống đường mòn, đường đất.


Giao thông chính đi qua khu vực nghiên cứu:


- Đường Trần Phú ( ĐT 785): Đây là trục giao thông quan trọng kết nối thành phố với huyện Tân Biên. Đoạn tuyến đi qua khu vực thiết kế được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang đường rộng 27m (6m – 15m – 6m), mặt đường BTN chất lượng tốt.


- Đường Bời Lời ( ĐT 790):  Tuyến kết nối trung tâm thành phố với khu du lịch núi Bà Đen, huyện Dương Minh Châu. Đây là một trong những trục giao thông chính quan trọng của thành phố. Đoạn đi qua khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang đường rộng 31 m, mặt đường BTN chất lượng tốt.


- Đường Võ Văn Trà (ĐT 798): Trục vành đai của thành phố kết nối với huyện Hòa Thành. Đoạn qua khu vực nghiên cứu có mặt cắt ngang đường rộng 10 – 13m, lòng đường rộng 7-8m, mặt đường BTN chất lượng tốt.


Giao thông nội bộ trong khu vực dân cư hiện trạng:


- Đường Điện Biên Phủ: có lộ giới rộng 25m, lòng đường rộng 5-7m, BTN chất lượng tương đối tốt.


- Đường số 57 Điện Biên Phủ: có lộ giới rông 10 – 11m, lòng đường rộng 5-6m, mặt đường BTN chất lượng tốt.


- Đường số 8 đường Trần Phú: đây là tuyến kết nối vào khu du lịch Long Điền Sơn mới được đầu tư xây dựng, mặt đường BTN chất lượng tốt, mặt cắt ngang đường rộng 13.5m ( lòng đường 7.5m, hè/ lề đường rộng 3m).


- Đường số 11 Bời Lời: Lộ giới rộng 15m, mặt đường BTN chất lượng tương đối tốt, lòng đường rộng 5-6m.


- Hệ thống đường đất, đường mòn chưa được cải tạo nâng cấp trong khu vực dân cư hiện trạng có mặt cắt ngang đường rộng 10-15m, lòng đường 4-6m.


Nhận xét: Giao thông trong khu vực nghiên cứu tương đối đơn giản chỉ có một số tuyến đường chính thành phố đi qua, thuận lợi để xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại, thông suốt, đồng bộ.


* Rà soát quy hoạch trong khu vực nghiên cứu:

- Hệ thống giao thông trong các đồ án quy hoạch trong khu vực nghiên cứu thiết kế ( QHCT khu Ninh Sơn-Ninh Thạnh và QHCT khu Bắc Hiệp Ninh) được lập phù hợp với hệ thống đường chính hiện trạng ( Đường Trần Phú, Đường Bời Lời, Đường Điện Biên Phủ…).

b. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
b1. Hiện trạng cao độ nền:

 Khu vực nghiên cứu có nền tự nhiên tương đối cao và bằng phẳng, hàng năm không không bị ngập lụt nên thuận lợi cho việc xây dựng đô thị, nền hiện trang từ 3,12m đến 16,71m. Hướng dốc nền chủ yếu từ Đông Bắc xuống Tây Nam, có độ dốc inền <0,05. Cụ thể như sau:

* Nền đã xây dựng ở khu vực dân cư :

- Khu vực xây dựng nhà mật độ cao, tập trung chủ yếu ven tại tuyến đường Điện Biên Phủ và đường Bời Lời, cao độ từ 8,7m đến 13,5m.

- Khu vực xây dựng ven hai tuyến đường Trần Văn Trà và đường Trần Phú, cao độ nền từ 6,30,4m đến 16,71m.

- Khu vực xây dựng nằm rải rác ở trong khu vực thiết kế, cao độ nền từ 4,8m đến 12,0m.

- Khu vực xây dựng du lịch Long Điền Sơn, cao độ nền từ 10,0m đến 13,2m.

* Nền đã xây dựng ở một số tuyến đường:

- Tuyến đường Trần Văn Trà, đường Trần Phú, cao độ xây dựng nền từ 6,3m đến 16,71m.

- Tuyến đường Bời Lời và tuyến đường Điện Biên Phủ, cao độ xây dựng nền từ 10,0m đến 12,6m.

- Một số tuyến đường nhỏ khác, cao độ nền xây dựng từ 7,50m đến 13,5m. 

* Nền khu vực dự kiến xây dựng: 

     Phần lớn quỹ đất dự kiến xây dựng phát triển đô thị, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm và hoa màu của các hộ dân sinh sống trong khu vực thiết kế, cao độ nền tự nhiên được thể hiện rõ hai khu vực như sau. Khu vực phía Đông Nam tuyến đường Bờ Lời, cao độ nền từ 7,0m đến 15,6m và khu vực phía Tây Bắc đường Bời lời, cao độ nền từ 3,12m đến 16,5m. Cao độ thấp nhất ở ven ở suối Trà Phí, cao độ từ 1,91m đến 3,20m, chiếm diện tích đất rất bé so với khu vực thiết kế.

b.2. Hiện trạng thoát nước mặt.

         Khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa chảy từ cao xuống thấp, từ công trình, từ các tuyến đường giao thông chảy vào khu vực đất trống, ,sau đó chảy vào hệ thống suối trong khu vực nghiên cứu như suối Trà Phí, suối Vườn Điều.Toàn bộ chảy vào Rạch Tây Ninh. Trên một số tuyến đường chính có hệ thống cầu, cống qua đường để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực như; tuyến đường Trần Văn Trà có Cầu Gió, rộng khoảng 37,5m, cao trình hai bên cầu từ 7,28m đến 7,3m và 01 cống qua đường, kích thước rộng khoảng 2,9m. Tuyến đường Trần Phú có cầu Trà Phí, rộng khoảng 12,5m, cao trình hai bên cầu từ 6,35m đến 6,65m và 02 cống qua đường, rộng khoảng 1,75m đến 2,0m. Trên tuyến đường Bời Lời có 04 cống qua đường, kích thước rộng khoảng 1,0m đến 4,0m. Trên tuyến đường Điện Biên Phủ có cầu đi qua, rộng khoảng 7,8m, cao trình hai bên cầu từ 10,0m đến 10,96m và có 03 cống đi qua, kích thước rông khoảng 1,0m đến 4,1m.
b.3. Các công trình thủy lợi:
   Khu vực nghiên cứu không có công trình thủy lợi nào lớn, chỉ cố một số tuyến kênh tưới lấy nước từ kênh Tây tưới cho vùng canh tác trong khu vực.  

b.4. Đánh giá đất xây dựng:

- Đất đã xây dựng: Gồm các khu dân cư hiện trạng, các khu vực xây dựng công trình khác, với tổng diện  tích 279,5ha chiếm khoảng 25,88 %.

- Đất xây dựng thuận lợi: Phần lớn ở hoa màu và trồng cây lâu năm, cao độ nền tự nhiên >+6,0m, chiều cao đắp nền <+ 0,5m, với diện tích khoảng 709 ha chiếm 65,65 %. 

- Đất xây dựng ít thuận lợi do tôn nền: Khu vực trũng thấp, quỹ đất rất ít cao độ nền tự nhiên < + 6,0. Chiều cao đắp nền từ 0,5m <hđắpnền< 1,5 m, với diện tích khoảng 91,5ha, chiếm khoảng 8,47 %.

b.5. Nhận xét hiện trạng CBKT:

Thuận lợi: 

- Khu vực đất tương đối cao và bằng phẳng nên kinh phí đầu tư san nền ít. 

- Khu vực ven suối Sau và suối vườn Điều nên rất thuận lợi cho thoát nước mặt.

Hạn chế:

- Khi thiết kế cao độ san nền cần phải nghiên cứu kỹ phương án để đưa ra giải pháp phù hợp với khu vực nền hiện trạng và phù hợp với cao độ nền theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố, cùng với các đồ án phân khu khác xung quanh dự án.

- Thiếu nguồn nước bồ sung cho hồ trong khu đô thị nên cần nghiên cứu để bổ sung. 

c. Hiện trạng cấp nước

Thành phố Tây Ninh có nhà máy nước Tây Ninh nằm trong khu vực nghiên cứu. Công suất hiện nay 7.000 m3/ngđ. 

Nước cấp cho thành phố được lấy từ nước ngầm giếng khoan. 

Mạng lưới ống cấp nước Thành phốcó đường kính từ (100mm-(400mm. 

c.2. Hiện trạng cấp nước khu vực nghiên cứu:

c.2.1. Các tuyến ống cấp nước trong  khu vực nghiên cứu: 

Các tuyến ống cấp nước cấp 1:

· Tuyến ống cấp nước cấp 1(400 mm, 1(300 mm nằm dọc theo đường Bời Lời cấp nước từ Nhà máy nước Tây Ninh đi khu vực trung tâm thành phố Tây Ninh.

· Tuyến ống cấp nước cấp 2(300 mm nằm dọc đường Điện Biên Phủ cấp nước từ Nhà máy nước Tây Ninh đi khu vực huyện Hòa Thành.
· Mạng lưới cấp nước phân phối: Mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính (40 mm - (110mm cấp nước cho các hộ tiêu thụ. Tổng chiều dài mạng lưới cấp nước phân phối hiện trạng là 12.703m.

Bảng 4: Thống kê hiện trạng mạng lưới cấp nước từ D110-D400

	TT
	Ống cấp nước
	Chiều dài (m)

	1
	Ống cấp nước  (400
	753

	2
	Ống cấp nước  (300
	6800

	3
	Ống cấp nước  (200
	780

	4
	Ống cấp nước  (110
	7200

	
	Tổng cộng
	15.533


c.3. Hiện trạng cấp nước nằm trong khu vực nghiên cứu:

Hiện nay có khoảng 80% các hộ thuộc các xã, phường trong khu vực nghiên cứu quy hoạch đã được cấp nước sạch. 

Các hộ còn lại hiện vẫn đang sử dụng nước giếng khoan.

c.4. Đánh giá hiện trạng:

· Nguồn nước ngầm cấp cho thành phố Tây Ninh có trữ lượng trung bình, độ Ph thấp.  

Tuy nhiên nên ưu tiên khai thác nguồn nước mặt để làm nguồn cấp nước lâu dài. Hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng  nguồn nước ngầm đảm bảo cấp nước ổn định cho thành phố Tây Ninh, cần có biện pháp nâng cấp làm nguồn cấp nước dự phòng cho thành phố Tây Ninh về lâu dài.

· Khu vực nghiên cứu đã có mạng lưới cấp nước phân phối tới các hộ tiêu thụ.

Tỷ lệ dân được cấp nước sạch đạt khoảng 80%.

d. Hiện trạng cấp điện

· Nguồn điện: cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ trạm 110Kv Tây Ninh: 110/22Kv-25MVA, nằm trong khu vực. Do đó, khu vực được cấp điện an toàn và ổn định từ trạm nguồn trên.

·  Lưới điện

- Lưới 110Kv: 

Tuyến 110Kv mạch kép Dầu Tiếng-Tây Ninh, tiết diện dây dẫn AC-185, chiều dài tuyến qua khu vực khoảng 1,5km.

Tuyến 110Kv Trảng Bàng-Tây Ninh, tiết diện dây dẫn AC-240, chiều dài tuyến qua khu vực khoảng 2,6km.

Tuyến 110Kv Tây Ninh-Tân Biên, tiết diện dây dẫn AC-185, chiều dài tuyến qua khu vực khoảng 2,4 km.

- Lưới trung thế: hệ thống lưới trung thế khu vực sử dụng cấp điện áp chuẩn 22Kv, do trạm 110Kv Tây Ninh nằm trong khu vực thiết kế, do đó có nhiều xuất tuyến 22Kv chạy qua khu vực, cụ thể:

+ T471-TN: Cấp điện khu vực TP Tây Ninh, một phần huyện Hòa Thành.

+ Kết lưới với lưới điện huyện Hòa Thành (trụ 128 – REC Mít Một) và T479-TN (Trụ 93 – LBS Tua Hai).

+ T473-TN: Cấp điện khu vực TP Tây Ninh, phường Ninh Sơn và khu vực huyện Châu Thành.

+ Kết lưới tuyến T472-TN, tuyến T476-TN (tại trụ 81 – LBS cửa Hòa Viện), kết lưới với huyện Dương Minh Châu (tại trụ 76 – REC Bàu Năng).

+ T476-TN: Cấp điện các phường Ninh Thạnh, Ninh Sơn, P Hiệp Ninh, một phần huyện Hòa Thành.
- Lưới hạ thế: đối với khu vực dân cư hiện hữu sử dụng điện áp 220/380V 
ang
a bốn dây, trung tính nối đất trực tiếp, kết cấu lưới hạ thế đi nổi trên cột bê tông, tiết diện dây dẫn từ 35mm2-95mm2 .

· Đánh giá hiện trạng cấp điện: 

- Nguồn điện cấp cho khu vực ổn định từ các trạm 110Kv Tây Ninh.

- Lưới  0,4Kv  hiện đang cấp điện cho khu vực vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên theo quy hoạch mới  tuyến này sẽ cắt qua nhiều công trình dự kiến và không đảm bảo cung cấp cho phụ tải. Do đó cần dỡ bỏ, di chuyển sao cho phù hợp với các tuyến đường và các công trình trong quy hoạch.

e. Hiện trạng thông tin liên lạc

· Viễn thông

- Chuyển mạch: Hệ thống chuyển mạch trong khu vực thiết kế nằm trong hệ thống chuyển mạch chung của thành phố Tây Ninh. 

- Mạng thông tin di động: Khu vực thành phố Tây Ninh hiện có 5 nhà cung cấp mạng điện thoại di động Vinaphone và Viettel, Mobile phone, BeeLine, VietnamMobi. Các nhà cung cấp dịch vụ trên, đang khai thác công nghệ GSM và CDMA. Trong khu vực có thể kết nối được tất cả các mạng di động trên, tuy nhiên số thuê bao của, BeeLine, VietnamMobi trong khu vực thấp, các cột BTS ở cách xa khu vực do đó tín hiệu 
ang tương đối yếu.

 - Mạng Internet: Mạng Internet trong khu vực thiết kế  
ang đường truyền ADSL của VNPT đi chung với tín hiệu điện thoại cố định. Hiện tại tốc độ đường tuyền tương đối tốt với nhiều gói cước dịch vụ phù hợp với từng điều kiện sử dụng của khách hàng.

· Bưu chính

Bưu chính khu vực sử dụng Bưu điện thành phố Tây Ninh (VNPT), cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính, cụ thể: Dịch vụ thoại, dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ hệ thống, giải pháp, dịch vụ bưu chính.

f. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

Hiện trạng thoát nước thải:

· Hiện khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước riêng. Khu vực dân cư hiện trạng sử dụng rãnh, mương thoát nước chung cho nước mưa và nước thải. Một số hộ dân chưa có nhà vệ sinh hoàn chỉnh do vậy nước thải thấm tự nhiên ra đất vườn, nước thải từ rãnh nước mưa ngấm ra đất xung quanh gây ô nhiễm nước ngầm mạch nông.

Hiện trạng thu gom chất thải rắn (CTR).

· Trong khu vực nghiên cứu , khu vực làng xóm rác thải chưa được thu gom về bãi tập rác tập trung mà được đổ tự do xuống rãnh và chủ yếu phân huỷ tại vườn các hộ dân . Bãi chôn lấp chưa phân loại và chưa hợp vệ sinh.

 Nghĩa trang: 

· Nghĩa trang của thành phố Tây Ninh nằm gần đường núi bà Đen. 

-
Hiện tại khu vực nghiên cứu không có nghĩa trang tập trung. Nghĩa trang nằm rải rác trong vườn nhà.

 Đánh giá hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường.
· Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải.

· Việc thu gom, xử lý rác thải và nước thải chưa hoàn chỉnh làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trong khu vực, làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

· Nghĩa trang nằm rải rác trong các hộ dân gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường đất và nước.

2.2.5. Hiện trạng môi trường

a.Môi trường nước

Khu vực Thành phố có hai con kêng chảy qua, rạch Tây Ninh, suối vườn Điều, suối Trà Phí, kênh Tây các nguồn gây ô nhiễm chính đến chất lượng các nguồn nước mặt như sau:

Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày đổ ra các sông suối ở Thành phố Tây Ninh là rất lớn do quá trình gia tăng dân số,… các nguồn nước thải sinh hoạt thải ra các kêng, rạch đều chưa qua xử lý nên có chứa nhiều chất rắn lơ lửng, hàm lượng hữu cơ cao, mang nhiều vi khuẩn gây bệnh có thể làm ô nhiễm các nguồn nước. Các tác động của nước thải sinh hoạt lên nguồn nước là:

· Gây ô nhiễm hữu cơ và làm giảm độ ôxy hoà tan trong nước.

· Gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ sinh.

· Có thể làm ô nhiễm nước và là nguồn lan truyền các loại bệnh…

Qua các kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực thành phố Tây Ninh và so sánh với tiêu chuẩn TCVN 5942 – 1995, có thể đưa ra một số nhận xét như sau:

Ph: Hầu hết các điểm lấy mẫu nước mặt được khảo sát có giá trị Ph năm trong giới hạn tiêu chuẩn (nguồn loại A: Ph: (6,0 – 8,5). Tuy nhiên vẫn còn một số điểm thuộc khu vực thành phố Tây Ninh có Ph thấp hơn tiêu chuẩn trong cả hai đợi khảo sát.

Ô nhiễm dinh  dưỡng (phú dưỡng): Mức độ ô nhiễm chất dinh dưỡng thông qua nồng độ N-NH4+ tại các điểm khảo sát khá cao so với giá trị ghi nhận được trong khoảng (0,03 – 0,46)mg/l. Đa số đều có nồng độ N-NH4+ vượt quá giới hạn tiêu chuẩn (nguồn loại A <0,05 mg/l), chỉ duy nhất điểm lấy mẫu ở bến phà Gò Chai có nồng độ N-NH4+ đạt tiêu chuẩn trong cả hai đợt khảo sát.

Ô nhiễm dinh dưỡng ở khu vực rạch Tây Ninh rất cao với nồng độ N-NH4+ tại cầu Quan lên đến 0,35 – 0,46 mg/l và vượt nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân chính gây nên hiện tượng này là do tác động của nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thải xuống rạch. So với năm 2000, nồng độ N-NH4+ có tăng nhẹ ở các điểm lấy mẫu nước mặt.

Ô nhiễm chất hữu cơ: Ô nhiễm chất hữu cơ ở hầu hết các điểm lấy mẫu nước mặt đều ở mức độ nhẹ với COD trong khoảng 4 – 10 mg/l, BOD5 trong khoảng 3 – 6 mg/l và nằm trong giới hạn tiêu chuẩn (nguồn loại A: COD < 10mg/l và BOD5 < 4mg/l).

Vào mùa khô mức độ ô nhiễm hữu cơ có xu hướng giảm so với nùa mưa và hầu như các thông số ô nhiễm hữu cơ đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn TCVN đối với loại nguồn A.

Nồng độ ôxy hoà tan tại tất cả các điểm lấy mẫu nước mặt trong mùa mưa đều có giá trị thấp (trong khoảng 1,3 – 5,1 mg/l) và không đạt tiêu chuẩn (nguồn loại A<6,0 mg/l). Tuy nhiên vào mùa khô, nồng độ ôxy hoà tan ở một số nguồn nước đã tăng lên và một số đã đạt tiêu chuẩn như: Kênh Tây…

Nguyên nhân gây ô nhiễm hữu cơ tại các nguồn nước mặt vào mùa mưa là do ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn đã cuốn theo các chất ô nhiễm đổ xuống kênh rạch.

Ô nhiễm vi sinh vật: Ô nhiễm vi sinh vật khá cao ở hầu hết các điểm lấy mẫu nước mặt và tổng Coliform không đạt tiêu chuẩn (nguồn loại A< 5.000 MPN/100ml) như cầu Quan: 24.000 – 240.000 MPN/100ml.
Chất lượng nước rạch Tây Ninh: Rạch Tây Ninh chảy qua trung tâm thành phố Tây Ninh và là nơi tiếp nhận một số lượng lớn nước thải sinh hoạt của các khu dân cư trong Thành phố nên việc bảo vệ nguồn nước tại đây là rất cần thiết. Kết quả phân tích chất lượng nước rạch Tây Ninh như sau:

- Ph có giá trị trong khoảng 5,3 – 5,4 và các giá trị này không đạt tiêu chuẩn (nguồn loại B : Ph : 5,5 – 9,0).
Mức độ ô nhiễm hữu cơ khu vực rạch Tây Ninh khá cao, nồng độ các thông số đánh giá mức độ ô nhiễm hữu cơ như DO: 1,4 – 1,7 mg/l, COD:10 – 16 mg/l, BOD: 6 – 12 mg/l. Các giá trị này đều không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt nồng độ oxy hoà tan DO trong nước khá thấp không đạt cả đối với nguồn loại B đã gây nên hiện tượng cá bị ngộp chết ở một số đoạn kênh rạch.

Mức độ ô nhiễm các chất dinh dưỡng như: ammonia, nitrat,… nằm trong giới hạn cho phép.

Nồng độ các chất ô nhiễm kim loại, dầu mỡ đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn.

Mức độ ô nhiễm do vi sinh vật tại rạch Tây Ninh rất cao, nồng độ tổng hợp Coliform ghi nhận được trong các mẫu khảo sát đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép, có khi đạt 240.000 MPN/ml (nguồn loại B:< 10.000MPN/ml).
Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu đến nước rạch Tây Ninh một phần là nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt của các hộ nông dân sống hai bên bờ thải xuống rạch, nhưng chủ yếu là do nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất đưa vào rạch đã làm tăng mức độ ô nhiễm nước rạch Tây Ninh.

Nước ngầm

Trữ lượng nước ngầm trong Tỉnh khá dồi dào, có chất lượng khá tốt, hiện chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Theo báo cáo của sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh, qua các kết quả phân tích so sánh với tiêu chuẩn TCVN 5944 – 1995, chất lượng nước ngầm đại diện cho một số khu vực trong Tỉnh Tây Ninh như sau:

- Ph: Ph tại các điểm lấy mẫu nước ngầm dao động trong khoảng  từ 3,7 đến  6,1 và không đạt tiêu chuẩn (quy định Ph trong khoảng 6,5 – 8,5). Vào mùa  khô (Khảo sát tháng 01/2002) thì độ Ph ở các giếng nước ngầm có tăng lên khoảng 0,1 – 0,3 đơn vị.

Các chỉ tiêu khác:

Nồng độ các chất gây ô nhiễm như: nitrit, nitrat, và tổng cứng trong các mẫu nước ngầm đều thấp và đạt tiêu chuẩn.

Nồng độ thuỷ ngân trong các mẫu nước ngầm có giá trị rất thấp, hầu như không phát hiện (<0,2 (g/l) đạt tiêu chuẩn (tối đa là 0,001 mg/l).
Nồng độ sắt và mangan trong hầu hết các mẫu nước ngầm đều nằm trong giới hạn cho phép (Fe: 1,0 – 5,0 mg/l; Mn: 0,1 – 0,5 mg/l). Nồng độ Fe hoà tan cao nhất ghi nhận được là 2,5 mg/l (mẫu N14) vào thời điểm tháng 09/ 2001, các mẫu nước ngầm ở các khu vực khác đều có giá trị nhỏ hơn 1,0 mg/l.

Xu thế diễn biến môi trường nước khi không thực hiện quy hoạch:

Hiện nay  nguồn nước mặt trong khu vực đang có dấu hiệu bị ô nhiễm, các hoạt động xây dựng, du lịch, khai thác và sản xuất của các cơ sở sản xuất, xí nghiệp... không được quy hoạch trong tương lai sẽ là nguồn tác động chính và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước của khu vực như:

- Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, nhà ở, dịch vụ, du lịch... không được kiểm soát, khống chế về mật độ cũng như chiều cao xây dựng trong khu làm ảnh hưởng đến vùng nước kêng rạch và hệ sinh thái trong khu vực.

- Việc quản lý chất thải rắn và xây dựng không kiểm soát khu vực sẽ gây tác động xấu và làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. 

b. Môi trường không khí và tiếng ồn

Nhìn chung, môi trường không khí trong Thành phố Tây Ninh tương đối ổn định, các hoạt động xây dựng đô thị, xây dựng đường giao thông, cầu cống, giao thông vận tải, hoạt động sản xuất của các nhà máy trong cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, sinh hoạt của dân cư…

c. Môi trường đất

· Hoạt động xây dựng đô thị không kiểm soát là một trong những nguyên nhân làm cho môi trường không khí và tiếng ồn trong đô thị bị ảnh hưởng.

· Các khu công nghiệp không được kiểm soát môi trường không khí sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường các khu vực xung quanh.

2.2.6. Đánh giá quy hoạch phân khu theo quy hoạch chung Thành phố.
Trong khu vực quy hoạch phân khu; khu cây xanh và nhà ở cao cấp tuân thủ theo quy ý tưởng quy hoạch chung hình thành một khu ở cao cấp, xanh, sinh thái theo định hướng phát triển Thành phốTây Ninh trong tương lai. 
 - Quy hoạch không gian mở theo Quy hoạch chung; Phù hợp với ý tưởng quy hoạch chung Thành phố với các trục cảnh quan xanh từ núi Bà Đen xuống phân khu 5 qua hệ khung cảnh quan mặt nước, suối Vườn Điều, suối Trà Phí, Rạch Tây Ninh, Kênh Tây tạo thành không gian xanh lan tỏa xuống đô thị hiên hữu.

- Quy hoạch khu dân cư theo Quy hoạch chung: Theo ý tưởng quy hoạch chung đã xác khu vực quy hoạch là khu dân cư cao cấp, mật độ thấp mang tính chất ở sinh thái bền vững, trong quy hoạch phân khu cũng đã xác định khu dân cư mật độ trung bình tập chung ở khu vực phía Tây đường vành đai Thành phố và mật độ thấp dần về trong, phần lớn đất ở đô thị mật độ thấp, khu vực phía Bắc đường Bời Lời – TL 790 là khu vực xây dựng cụm nhà vườn biệt thự cao cấp. 
- Quy hoạch chức năng khu đô thị theo Quy hoạch chung: Theo quy hoạch chung Thành phố khu vực quy hoạch chức năng là khu đô thị cây xanh nhà ở cao cấp với không gian ở tiện nghi, cây xanh công viên sinh thái đô thị. 
- Quy hoạch giao thông đô thị theo Quy hoạch chung: Mạng đường khu vực tuân thủ hướng tuyến và tính chất mạng đường quu hoạch chung được xác định bởi hệ thống đường vành đai đô thị và đường chính cấp 1 đô thị, trong khu vực quy hoạch được chia thành 2 không gian bởi đường đại lộ Bời Lời – TL790 .
* Quy hoạch phân khu phù hợp với định hướng phát triển không gian của đô thị, theo đúng tính chất chức năng ECO2 City, tạo thành một khu ở xanh – sinh thái, cao cấp với mạng giao thông khung hướng tuyến đã định.       
2.2.7. Đánh giá quy hoạch chi tiết trong khu vực lập quy hoạch phân khu.

Quy hoạch chi tiết khu Bắc Hiệp Ninh; diện tích quy hoạch toàn khu là 268 ha có quy hoạch sử dụng đất ở, đất công trình công cộng, trường học, công viên cây xanh  - TDTT; Trong phạm vi ranh giới quy hoạch phân khu cây xanh và nhà ở cao cấp có khoảng 35 ha có tính chất là khu công viên văn hóa vui chơi giải trí của đô thị.
Sau khi nghiên cứu đánh giá tính chất, chức năng phù hợp với định hướng quy hoạch chung Thành phố vì vậy trong quy hoạch phân khu cây xanh và nhà ở cao cấp cập nhập chức năng đất, nghiên cứu đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị để đúng theo tính chất và chức năng sử dụng của khu cây xanh và nhà ở cao cấp.
Quy hoạch chi tiết khu Ninh Sơn – Ninh Thạnh; diện tích quy hoạch toàn khu là 397 ha có quy hoạch sử dụng đất, công trình công cộng, trường học, vườn cây ăn trái, cây xanh công viên TDTT; Trong phạm vi ranh giới quy hoạch phân khu cây xanh và nhà ở cao cấp có khoảng 170 ha trong đó có khoảng 10 ha đất giáo dục đào tạo bao gồm hệ thống mầm non, trường trung hoc cơ sở, trung học phổ thông, 10 ha đất công cộng phục vụ người dân khu ở và 12 ha đất cây xanh TDTT chăm sóc thể chất và sức khỏe cộng đồng. Nhà ở khu vực này thuộc loại đất ở mật độ thấp diện tích trung bình 400 – 1000m có vườn cây, phù hợp phát triển khu ở nhà vườn sinh thái. 

Sau khi nghiên cứu đánh giá tính chất, chức năng phù hợp với định hướng quy hoạch chung Thành phố, loại hình nhà ở mật độ thấp phù hợp ý tưởng nghiên cứu đấu nối hạ tầng kỹ thuật đô thị để đúng theo tính chất và chức năng sử dụng của khu cây xanh và nhà ở cao cấp.
III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Cơ sở xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm xây dựng Việt Nam. Đây là khu đô thị; cây xanh và nhà ở cao cấp vì vậy nghiên cứu áp dụng một số tiêu chí cho mô hình phát triển đô thị; Mô hình đô thị thông minh, mô hình kiến trúc xanh. Mô hình giao thông xanh, mô hình đô thị sinh thái, các tiêu chuẩn hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3.1. Các chỉ tiêu KTKT

3.1.1.Diện tích đất quy hoạch

Tổng diện tích khu đất Quy Hoạch 

1080 ha.
3.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

Loại đô thị: Tính toán với chỉ tiêu Đô thị loại II;

Bảng 5:Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu đô thị xây mới
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn đô thị loại II

	
	
	
	

	1
	Đất dân dụng nội thành
	m2/người
	61-78

	
	 - Đất các đơn vị ở
	m2/người
	25-35

	
	 - Đất CTCC đô thị
	m2/người
	4-5

	
	 - Đất cây xanh đô thị
	m2/người
	7-9

	
	 - Đất giao thông nội thành
	m2/người
	19-21

	2
	Đất ngoài dân dụng
	m2/người
	

	2.1
	Hạ tầng kỹ thuật nội thành
	km/km2
	5-6

	2.2
	Mật độ đường phố chính và khu vực
	% đất XD ĐT
	18-20

	2.3
	Tỷ lệ đất giao thông
	l/ng/ngày
	165-200

	
	 - Cấp nước sinh hoạt
	m3/ha/ngày
	22-45

	
	 - Cấp nước công nghiệp
	kg/ng/ngày
	1-1,3

	2.4
	VSMT (rác thải)
	KW/ng
	330-500

	2.5
	 - Cấp điện sinh hoạt
	KW/ha
	50-400

	
	 - Cấp điện công nghiệp
	km/km2
	5-6


3.2. Các khu chức năng trong quy hoạch phân khu
a. Khu vực trung tâm: 

- Trung tâm giáo dục đơn vị ở, khu ở.
- Trung tâm  công cộng - thương mại đơn vị ở, khu ở.

- Trung tâm cây xanh TDTT đơn vị ở, khu ở. 

- Trung tâm văn hóa – công đồng đơn vị ở, khu ở.

- Các khu chức năng  hỗn hợp.
b. Khu ở đô thị:
- Khu vực ở nhà vườn.
- Khu vực ở biệt thự.
- Khu vực ở kiền kề.
- Khu nhà ở cao tầng.
- Các khu cây xanh lõi khu ở.
- Các công trình công cộng phục vụ khu ở.
c. Các khu chức năng khác:
- Khu du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, resort, vui chơi giải trí, dịch vụ công cộng.
- Khu vui chơi giải trí đô thị; các loại hình vui chơi giải trí động, tĩnh phục vụ cho moi tầng lớp, lứa tuổi dân cư đô thị. 
- Khu công viên rừng đô thị: các không gian vườn cảnh đô thị là không  gian xanh. Môi trường xanh phát triển bền vững. 
IV. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
4.1. Ý tưởng quy hoạch 

4.1.1. Nguyên tắc chung 

Việc lập quy hoạch tạo điều kiện hình thành một không gian đô thị đạt được yêu cầu hiện đại, bản sắc, thân thiện và trở thành không gian ở trong đô thị, tạo lập một khu đô thị điểm nhấn về không gian, mang lại hình ảnh đô thị sinh thái đặc sắc – hấp dẫn.

Tạo lập một khu vực có cấu trúc phát triển linh hoạt với những không gian động, kết nối đồng bộ với không gian đô thị hiện hữu, các khu ở hiên trạng, các khu chức năng liền kề đô thị.
Tạo lập hình ảnh một khu đô thị năng động, thân thiện, hiện đại liền kề khu du lịch đặc trưng và vùng cảnh quan núi Bà Đen.  
Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ và thống nhất trong toàn khu vực để đạt hiệu quả  trong sử dụng đất đô thị, hạ tầng kỹ thuật – xã hội trong đô thị.
Xây dựng dự án có những ưu tiên cơ bản về Quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng, phân đợt đầu tư xây dựng, là tiền đề, cơ sở để phát triển đô thị bền vững và hiệu quả.

Hạn chế di rời dân cư hiện trạng tránh các thay đổi lớn về mặt xã hội. Tổ chức cải tạo, đấu nối hạ tầng đồng bộ giữa các khu vực dân cư hiện trạng với khu xây dựng mới.

Tổng hợp khung đánh giá đô thị sinh thái LEED kết hợp các yếu tố, điều kiện ở Việt Nam có thể xác định 4 nguyên tắc phát triển đối với một đô thị sinh thái: 
(1)Vị trí bền vững và các mối liên kết: 
+ Địa điểm hình thành đô thị thuận tiện, kết nối thuận tiện với các khu vực lân cận, ít phụ thuộc vào các phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy… 

+ Bảo tồn, phát huy tối đa các truyền thống văn hóa khu vực, kết hợp phát triển hài hòa giữa cái mới và truyền thống. 

+ Bảo vệ, khôi phục các đặc điểm tự nhiên khu vực như các vùng ngập nước hiện hữu và mặt nước bằng các vùng đệm với không gian xanh và quản lý thoát nước mưa sinh thái. Chỉ sử dụng các loại cây địa phương nhằm phục hồi môi trường sống hiện hữu. 

(2)Cấu trúc đô thị bền vững. 
Được thể hiện thông qua các yếu tố: Dân số đô thị, kinh tế đô thị, cấu trúc về không gian và chức năng đô thị. 

+ Quy mô dân số đô thị: phản ánh đặc điểm của đô thị, quy mô dân số lớn ảnh hưởng trực tiếp tới không gian đô thị, các vấn đề môi trường, hạ tầng…nhưng lại mang lại hiệu quả cao về đất đại và hệ thống hạ tầng đô thị. 

+ Kinh tế đô thị: Bao gồm các thông số về loại hình sản xuất kinh tế ( trong đó ưu tiên phát triển các ngành sản xuất lương thục địa phương) thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đô thị. 

+ Cấu trúc không gian và chức năng đô thị: 
Phát triển dự án gần cộng đồng hiện hữu và hạ tầng trung chuyển. Hình thành các khu ở, khu làm việc, học tập, vui chơi giải trí có sự liên kết chặt chẽ. Bố trí các khu nhà ở và nơi làm việc gần nhau được thể hiện thông qua việc cung cấp các cơ hội việc làm  đa dạng tại các trung tâm khác nhau. 

(3)Hệ thống hạ tầng xanh 

Giao thông: được đánh giá thông qua sự hiệu quả của hệ thống giao thông nội bộ đô thị và khả năng kết nối giữa đô thị sinh thái và các khu vực xung quanh. 

Cấp thoát nước: Bao gồm các yêu cầu về lượng nước bình quân đầu người, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch. Ngoài ra còn có các yêu cầu về hệ thống thoát nước mưa như giảm thiểu bề mặt bê tông hóa, tăng khả năng thấm nước trong khu vực, tái sử dụng tối đa nước thải đã qua xử lý… 

Năng lượng: đảm bảo khả năng cấp điện chiếu sang và điện sinh hoạt cho toàn khu vực, tối ưu hóa trong việc sử dụng năng lượng, khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng tái sinh như năng lượng gió, ánh sáng. 

Vệ sinh môi trường: được đánh giá thông qua tỷ lệ thu gom rác thải và diện tích cây xanh bình quân đầu người. 

Thông tin liên lạc: khả năng đa dạng hóa trong tiếp cận thông tin của cư dân đô thị 

Giảm  hiệu ứng đảo hấp thụ nhiệt: nhằm giảm thiểu các tác động vào điều kiện vi khí hâu của con người và động vật bằng các giải pháp kỹ thuật như: Che nắng bằng các kết cấu mở, giàn cây xanh, sử dụng các hồ điều hoà. Trồng cây xanh trên mái… 

(4)Quản lý đô thị và mức độ hài lòng của người dân: 

Việc quản lý quy hoạch đô thị sẽ giúp số lượng các công trình trong khu vực đô thị được xây dựng và hoàn thiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt tạo cho diện mạo đô thị có tính thẩm mỹ, đồng bộ, văn minh và hiện đại. Tiêu chí được sử dụng ở đây là mức độ phủ đầy các công trình kiến trúc theo quy hoạch. 

 Năng lực quản lý đô thị được đánh giá thông qua các các tiêu chí: Năng lực ứng phó với các sự cố môi trường, an ninh trật tự trong đô thị, bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử và các công trình có giá trị kiến trúc khác. 

Mức độ hài lòng của người dân: phản ánh mức độ đạt được những tiêu chí về điều kiện và chất lượng môi trường sống của đô thị đáp ứng yêu cầu đông đảo của cộng đồng dân cư. Đây là một trong những mực tiêu, nhiệm vụ hàng đầu mà 1khu đô thị sinh thái hướng tới. 
4.1.2.Ý tưởng phân khu

Tổ chức đơn vị ở bao gồm các khu chức năng: nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ cấp đơn vị ở như trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở; trạm y tế, chợ, trung tâm thể dục thể thao khu ở, điểm sinh hoạt văn hóa và các trung tâm dịch vụ cấp đơn vị ở khác phục vụ cho nhu cầu thường xuyên của cộng đồng dân cư trong đơn vị ở...; vườn hoa, sân chơi trong đơn vị ở; đất đường giao thông nội bộ (bao gồm đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) và bãi đỗ xe phục vụ trong đơn vị ở... Các công trình dịch vụ cấp đơn vị ở (cấp I)  hài hòa với không gian và cảnh quan và tiêu chuẩn đô thị loại II và Thành phố Tây Ninh. 

Là khu ở hiện đại, tiện nghi, tiện ích đô thị, cây xanh sinh thái và hạ tầng xã hội đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí của đô thị loại II, nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị. 

 Là khu vực có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại II ngoài ra còn liên kết hạ tầng kỹ thuật các công trình dịch vụ công cộng và cây xanh đô thị; 

Là khu vực có môi trường phát triển  đô thị - cảnh quan sinh thái bền vững, duy trì cảnh quan thiên nhiên, tạo hình ảnh đặc thù của đô thị Tây Ninh. 
4.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
4.2.1. Viễn cảnh không gian kiến trúc
        Thành phố Tây Ninh tầm nhìn hình thành đô thị sinh thái nâng cao phúc lợi cho công dân và xã hội của mình thông qua quy hoạch đô thị tổng hợp và quản lý giúp khai thác đầy đủ các lợi ích của hệ thống sinh thái, bảo vệ và nuôi dưỡng các tài sản này cho thế hệ tương lai. 
         Thành phố phát triến kinh tế tạo ra giá trị và cơ hội cho công dân, doanh nghiệp và xã hội bằng cách sử dụng hiệu quả tất cả các tài sản hữu hình và vô hình, củng cố các hoạt động kinh tế bền vững, tập trung và hiệu quả. Trên cơ sở ý tưởng Thành phố, viễn cảnh xây dựng một khu đô thị ở sinh thái – cao cấp phù hợp với ý tưởng một đô thị ECO2; có hệ thống hạ tầng xã hội thông minh và hiện đại, tiên nghị nhưng đảm bảo yếu tố xanh, thân thiện với môi trường  và tạo hình ảnh đặc trưng cho khu đô thị.
4.2.2. Tổ chức không gian tổng thể:

a. Giải pháp tổ chức không gian tổng thể

Không gian đô thị được quy hoạch phát triển trên cơ sở gắn kết không gian xanh và không gian mặt nước; hình thành trục cảnh quan từ núi Bà Đen gắn kết không gian mặt nước tụ thủy núi Bà, hệ thông nước kênh Tây  kết hợp suối Vườn Điều, suối Trà Phí tạo thành một đô thị sinh thái có không gian xanh và sinh thái hài hòa và thân thiện tự nhiên cũng như cảnh quan khu du lịch núi Bà. 

4.2.3. Các tuyến trục chính

a.Trục đường trung tâm.

· Trên cơ sở mạng giao thông mạch lac và kết nối các khu vực trung tâm thành phố, khu du lịch núi Bà, các khu chức năng xung quanh.

· Kết hợp cảnh quan và địa hình tự nhiên; điểm nhìn hướng núi Bà, hệ thống kênh, mương, mặt nước và hệ sinh thái xanh tự nhiên.

· Trục chính đô thị là sự kết nối giữa các lõi đô thị theo hướng Bắc – Nam, hình thành 2 trung tâm đô thị phát triển với quy mô dân số mối trung tâm có khả năng dung nạp khoảng 20.000 người nhằm đảm bảo bán kính phục vụ và tiện nghị đô thị hiện đại. 

· Các trục đô thị hướng Đông – Tây kết nối khu vực trung tâm hiện hữu của thành phố và không gian sinh thái, du lịch – tín ngưỡng Núi Bà tạo thành Thành phốTây Ninh ECO2.

· Thiết kế đô thị chú trọng đến các khu vực cửa ngõ đô thị, các khu vực cảnh quan sinh thái, các khu vực có điểm nhìn đẹp ra không gian mặt nước và núi Bà. 
b. Hệ thống giao thông thân thiện.

Mạng giao thông đối ngoại đô thị: nghiên cứu các hướng tiếp cận và hướng liên kết từ các đường vành đai và các đường hướng tâm chính của thành phố bao quanh khu vực thiết kế. 

Mạng lưới giao thông nội bộ đô thị: Khả năng kết nối giữa các trung tâm chức năng đô thị ; trường mầm non, trường học, trung tâm thương mại, công viên cây xanh - TDTT và các đơn vị ở có khoảng cánh phù hợp các phương tiên xanh, sạch và an toàn.

4.2.4. Tổ chức không gian đặc trưng

a. Không gian trung tâm

Hình thành một trục không gian xanh chủ đạo liên kết toàn bộ khu đô thị. Trục không gian này vùa là trục cảnh quan chính của đô thị vừa là trục giao thông xương sống liên kết các khu chức năng.

Liên kết hệ thống không gian xanh bên trong khu đô thị và các khu vực lân cận, đặc biệt khai thác hệ thống không gian xanh, cây xanh – mặt nước của khu vực kênh Tây để tạo yếu tố cảnh quan hấp dẫn cũng như tạo yếu tố sinh thái cho khu đô thị.

Không gian xanh được kết hợp hài hòa với không gian mặt nước là yếu tố chủ đạo của khu đô thị, theo ý tưởng của Quy hoạch chung Thành phố: Đô thị ECO2. 

Hệ thống giao thông xanh, thân thiện kết nối hài hòa và liên thông đến các khu chức năng ở đô thị; các khu ở liên kế, biệt thự sinh thái, nhà vườn, resort du lịch nghỉ dưỡng  gắn kết các khu vực cảnh quan đặc biệt của đô thị; Công viên rừng đô thị, công viên cây xanh TDTT, cây xanh sinh thái bảo vệ nguồn nước và cách ly tác động môi trường.

Quy hoạch đô thị đề cao sự tiện nghi, hiện đại và hạ tầng xã hội thuận tiện, thân thiện; nằm ở lõi khu ở là các trường mầm non, trung học cơ sở, phổ thông trung học có bán kính phục vụ 500 – 1000 m. 
a.1 Khu trung tâm công cộng – thương mại.

Hình thành 2 khu trung tâm công cộng -  thương mại phía Bắc và Nam đường Bời Lời – TL 790 đi khu du lịch sinh thái, tâm linh núi Bà Đen khi xác định trục đường này là trục giao thông đối ngoại kết nối khu trung tâm thành phố hiện hưũ và vùng cảnh quan du lịch núi Bà Đen, khu du lịch Ma Thiên Lãnh.
Khu trung tâm công cộng – thương mại đô thị phục vụ nhưng nhu cầu tiện nghi thiết yếu của dân cư khu vực; siêu thị thương mại, bưu điện, nhà hàng, khu mua sắm đi bộ kết hợp khu công viên TDTT, cây xanh – nhà văn hóa khu phố.
Khu trung tâm nằm ở lõi đơn vị ở, đầu mối giao thông khu ở và kết nối các không gian ở và các chức năng sinh hoạt, cuộc sống của đô thị.

a2. Khu trung tâm giáo dục - đào tạo. 

Hệ thống giáo dục là cơ sở cơ bản nâng cao dân chí và chất lượng cuộc sông người dân đô thị, khu trường mầm non, và hệ thống trường học phải là hạt nhân khu ở, được bố trí phù hợp với bán kinh phục vụ và đảm bảo an toàn giao thông.  

Trường mầm non được bố trí lõi khu ở, có bán kính phục vụ khoảng 500m, gần các khu công viên cây xanh – TDTT cấp khu ở.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở bố trí gần các khu dân cư  có bán kính phục vụ 1000 – 1500m, phù hợp di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ.

Trong khu đô thị có bố trí trường trung học phổ thông (cấp 3), đáp ứng cho nhu cầu học tập toàn khu đô thị. 


a.3 Khu công viên cây xanh – TDTT.

Hệ thống cây xanh đảm bảo cho khu ở phát triển bền vững với yếu tố sinh thái và bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị. Để đảm bảo yêu cầu đô thị xanh, sinh thái phát triển bền vững trong quy hoạch khu đô thị bố trí nhiều loại hình cây xanh; cây xanh công viên, cây xanh vườn hoa, cây xanh đường dạo được bố trí tại khu vực tập trung dân cư góp phần điều hòa không khí, tạo cảnh quan đô thị và tăng cường hoạt động thể chất cư dân đô thị.

Hệ thống cây xanh chuyên dụng; cây xanh đường phố, ven suối Vườn Điều, rạch Tây Ninh và hệ thống cây xanh ven đường tỉnh lộ, cây xanh cách ly đường vành đai tạo thành thảm thực vật phụ trợ cho hệ thống cây xanh công cộng đô thị tạo thành một là phổi xanh trong lòng đô thị.   

a.4 Khu Trung tâm liên hợp thể thao.

Theo quy hoạch chung; khu liên hợp thể thao có diện tich 5ha với các hang mục như nhà thi đấu mái che, bể bơi, sân bong các loại, các công trình làm việc, ở của ban huấn luyện và vận động viên nhằm phát triển thể thao thành tích cao của Tỉnh.

b. Không gian khu ở 

Hình thành các khu ở với không gian ở tràn ngập: Ánh nắng – Gió – Nước: mỗi ngày, một không gian – thân thiện. Sự giao hòa tuyệt diệu giữa thiên nhiên và con người tạo lên sự trù phú, thịnh vượng sản sinh nguồn năng lượng sống bất tận.

Hình thành các không gian sống mới từ một đô thị tôn vinh giá trị của thiên nhiên và con người, là nơi cư trú lý tưởng để cân bằng cuộc sống, tận hưởng từng phút giây hạnh phúc của cuộc sống. Những căn nhà được bố trí hài hòa với thiên nhiên, không gian ở được gắn với thiên nhiên, đảm bảo tầm nhìn cũng như không gian sống trong lành.

Lấy ý tưởng khu ở xanh – sinh thái: Khu ở  trong đô thị kết hợp hài hòa hệ thống đường dạo, mặt hồ, cây xanh mặt nước, khu giải trí công đồng và những tiện ích xã hội (y tế, giáo dục, TDTT) đạt chuẩn quốc tế. 

Khu biệt thự cao cấp: Tạo ra một môi trường ở sang trọng, với đầy đủ các tiện cao cấp phục vụ cho nhu cầu của thị trường ở cao cấp. Nằm tại vị trí trung tâm của khu đất, khu ở cao cấp gồm những căn biệt thự tiêu chuẩn cao diện tích từ 300 đến 400 m2 được cung cấp các dịch vụ đặc biệt về an ninh, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày.

Khu nhà vườn sinh thái: Tạo ra những không gian đa dạng đáp ứng các nhu cầu về nhà ở cho nhiều đối tượng, khu ở nhà vườn được thiết kế dựa trên những nghiên cứu sự độc đáo của cảnh quan xung quanh kết hợp phong cánh thiết kế hiện đại và lãng mạn. Những căn nhà ở được thiết kế thấp tầng, hợp khối phù hợp nhằm tiết kiệm quỹ đất, đáp ứng các nhu cầu ở trung và cao cấp, phù hợp với với địa hình và không gian sinh thái tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa, xóa nhòa ranh giới giữa thiên nhiên và con người mang lại cảm giác đầm ấm, bình yên. Các tiện ích giao thông, công cộng đều được kết nối khoa học, đảm bảo tầm nhìn ấn tượng nhất và sự di chuyển thuận lợi nhất.   

Khu phố thương mai & hỗn hợp: Tập trung chủ yếu khu đại lộ thương mại, ở khu vực trung tâm của khu đô thị, là mặt sau của trục trung tâm, cung cấp các dịch vụ, các khu nhà ở thấp tầng kết hợp bán café, các hàng tiêu dùng hàng ngày…Các căn nhà được nghiên cứu diện tích hợp lý với tầng 1 được ưu tiên cho việc bán hàng, không gian nhà được tiếp cận đường giao thông, quảng trường sẽ là lực hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư.  

Khu chung cư: Được thiết kế với mô hình nhà ở xã hội tuy nhiên vẫn mang những ngôi nhà mang phong cách đặc sắc  - đem đến cho cư dân một môi trường sống an toàn và gắn kết với thiên nhiên. Các tòa nhà được thiết kế tổng hòa của những thiết kế thông minh, thỏa mãn lựa chọn của mọi gia đình. 

Khu dân cư hiện trạng: Khu dân cư hiên trạng tập chung tại hai bên đường Điện Biên Phủ, mạng đường ô bàn cờ có lưới đương phân lô ở  100m x 100m, có diện tích lô đất 500 – 1000 m2, kiến trúc cảnh quan đẹp mang tính chất nhà vườn sinh thái; trong quy hoạch phân khu cần đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị tiện nghi, hiên đại bên cạnh đó gìn giữ và phát huy giá trị kiến trúc công trình địa phương.   
Không gian sống song hành cùng các không gian chức năng đầy đủ được triển khai đồng bộ; nhà trẻ, trung tâm thương mại, công viên..tạo lập khung cảnh sống hài hòa và an toàn, những tiện ích đạt tiêu chuẩn, phù hợp với môi trường xung quanh, các tiện ích nằm trong lõi khu công viên và những con đường tản bộ, yên tĩnh tạo nên một quang cảnh đáng nhớ.

c. Hệ thống các trung tâm động lực phát triển đô thị:

c.1 Khu du lịch sinh thái: 
Khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn là hạt nhân hình thành các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái vui chơi giải trí có diện tích khoảng 27 ha đi vào hoạt động năm 2008 với các hoạt động nghỉ dưỡng cao cấp, dã ngoại, cắm trại. Trên tiền đề phát triển của hệ thống du lịch này phát huy giá trị tiềm năng du lịch tạo thành thế mạnh du lịch của khu vực và là động lực phát triển kinh tế xã hội đô thị.  
c.1 Khu vui chơi giải trí đô thị: 

Cùng sự phát triển của Thành phố, việc hình thành khu công viên vui chơi giải trí với nhiều loại hình vui chơi động – tỉnh, các trò chơi phong phú và đa dạng đem lại những giờ phút thực sự thư giãn vui vẻ và những khám phá mới cho thanh thiếu niên. Khu vực hấp dẫn với đu quay các loại, trò chơi mạo hiểm, khu mô tô, ô tô, đu quay, khu trò chơi dân tộc, các câu chuyện cổ tích, câu cá thư giãn và các trò chơi phù hợp với lứa tuổi trung niên, người lớn tuổi. Khu vui chơi giải trí đô thị đáp ứng  mọi lứa tuổi, tầng lớp nhân dân khác nhau .

c.3 Khu công viên rừng đô thị: 

Là khu cây xanh lớn phục vụ cho mục tiêu sinh hoạt ngoài trời cho người dân đô thị vui chơi giải trí, triển khai các hoạt động văn hoá quần chúng, tiếp xúc với thiên nhiên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, là lá phổi xanh cho toàn đô thị và là không gian chuyển tiếp giữa khu vực dân cư tập trung đô thị hiện hữu và vùng cây xanh cảnh quan lâm viên núi Bà Đen, Ma Thiên Lãnh …
Khu công viên rừng đô thị là khu vực cây xanh vườn dạo, vườn thực vật với các thảm hoa màu kết hợp với các chòi nghỉ tạo ra một khu yên tĩnh để có thể ngồi nghỉ ngơi, thư giãn hoặc đọc sách. Việc kết hợp trảng cỏ, đường dạo tạo một tuyến dạo chơi hấp dẫn và đầy tính thuyết phục đối với mọi tầng lớp .Các loại hình nghỉ tĩnh được tổ chức như sau.

- Vườn hoa và vườn cảnh: 

+ Các vườn hoa: Được tổ chức thành từng cụm mỗi cụm theo chủ đề riêng, hoặc thành các thảm hoa theo hình thái hoa văn dân tộc truyền thống đồng thời kết hợp với các mảng hoa lớn theo đặc thù của từng loại hoa.              

+ Các vườn cảnh: Được tổ chức theo từng nhóm, mỗi nhóm có loại hình riêng biệt đặc trưng cho từng vùng và từng miền trên đất nước Việt Nam hoặc đặc trưng theo các mùa trong năm. Ngoài ra có thể tổ chức những loại vườn cảnh đặc trưng cho các nước trong khu vực Châu Á như vườn theo phong cách Nhật Bản, Trung Quốc, ... 

· Cụm chòi nghỉ, quán dừng chân: 

+ Dạng tập trung: vừa kết hợp dừng chân nghỉ ngơi vừa phục vụ giải khát ăn nhẹ, thường được bố trí ở các điểm trọng yếu, hoặc các điểm tổ chức cảnh quan của công viên.

+ Dạng phân tán: Dạng này có quy mô nhỏ hoặc đơn chiếc thường được bố trí dọc theo các đường dạo để làm điểm dừng chân cho khách tham quan.

4.2.5. Tổ chức không gian tại các khu vực trọng điểm

a. Các khu cửa ngõ: Khu vực cửa ngõ tại các tuyến giao thông chính kết nối với bên ngoài được quan tâm xử lý đặc biệt nhằm tạo ấn tượng đặc trưng cho toàn khu vực. Sử dụng hệ thống không gian xanh, công trình kiến trúc đặc biệt để tạo nên hình thái kiến trúc đặc trưng theo các khu vực. Có 3 khu vực cửa ngõ kết nối đơn vị ở mới với không gian đô thị hiện hữu và khu vực công viên cây xanh và khu du lịch núi Bà Đen. Các không gian cửa ngõ được hình thành trên sự giao thoa của không gian kiến trúc tổ chức  bởi các trục Bắc – Nam là Đường TL 785 – Trần Phú, đường Bời Lời – TL790, đường trục 19A.     
b. Các khu quảng trường: Các khu chức năng trong khu trung tâm đô thị hình thành các quảng trường cộng cộng, quảng trường công viên là nơi hình thành các không gian công cộng cho các hoạt động của người dân vui chơi giải trí trong các lệ hội và ngày lễ. Trong các không gian mở này sẽ hình thành các trục cảnh quan dành cho đi bộ và quảng trường hội tụ du khách và cư dân đô thị.
Kết nối hệ thống các quảng trường chính khu vực bằng không gian quảng trường nhỏ đi bộ liên hoàn, tổ chức hệ thống không gian dọc trục đường nhằm tạo hiệu quả quản về cảnh quan đô thị vừa có sự giao thoa thân thiên với môi trường.
4.3. Thiết kế đô thị
4.3.1.Mục tiêu và nhiệm vụ:

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các hướng dẫn thiết kế đô thị sẽ tập trung làm rõ các vấn đề về cấu trúc của khu cây xanh và nhà ở cao cấp, vấn đề bảo tồn, phát triển mới và các vấn đề môi trường khu vực, theo đó tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

Mục tiêu 1: Xác định các không gian tạo lập hình ảnh khu vực 
Nhiệm vụ:

+ Xác định các khu vực cảnh quan, các tuyến cảnh quan, điểm cảnh quan, các góc nhìn dẫn hướng, các công trình và cụm  công trình điểm nhấn và các trục cảnh quan đặc trưng cho khu vực.

+ Xác định các không gian cảnh quan từ tập trung đến phân tán, không gian mở, các không gian của ngõ, các trục trung tâm của khu cây xanh và nhà ở cao cấp.
+ Bố cục không gian hoạt động công cộng: Hệ thống quảng trường, trục đi bộ, không gian thương mại- dịch vụ, không gian nghỉ ngơi thư giãn, không gian giao lưu cộng đồng, thể dục thể thao, không gian mặt nước và các khoảng trống trong đô thị.

+ Thiết lập hệ thống cây xanh và các trục không gian xanh mang đặc trưng riêng của một đô thị sinh thái Tây Ninh.
+ Căn cứ vào điều kiện địa hình tự nhiên của khu vực, và đặc trưng kiến trúc cảnh quan, sự phân bổ các khu chức năng, phân bố tầng cao và phân bổ đường đi trong không gian khu cây xanh và nhà ở cao cấp.
+  Đề xuất mầu sắc, chiếu sáng, phong cách kiến trúc, hình thức kiến trúc nhỏ và các đặc tính kiến trúc cơ bản khác.

+ Đề xuất các không gian hoạt động chủ yếu của khu cây xanh và nhà ở cao cấp
+ Xác định các vùng hoặc khu vực cảnh quan đặc trưng

Mục tiêu 2: Tạo lập cấu trúc không gian mới gắn kết hài hoà với cấu trúc đô thị cũ và các khu chức năng lân cận của Thành phố; Khu du lịch sinh thái, khu du lịch núi Bà Đen.
Nhiệm vụ: 

+ Nhận dạng cấu trúc không gian toàn khu vực và đánh giá những nét đặc trưng về không gian kiến trúc và môi trường cảnh quan của các khu chức năng như khu ở cao cấp, khu thương mại – dịch vụ, khu cây xanh - TDTT, khu đô thị...

+ Xác định các tuyến cảnh quan gắn kết với các không gian công cộng của khu vực xây mới.

Mục tiêu 3: Đề xuất các nguyên tắc thiết kế khung nhằm định hướng cho các bước triển khai thiết kế đô thị chi tiết và kiểm soát thực hiện quy hoạch phân khu.

Nhiệm vụ: 

+ Thiết lập khung thiết kế đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi chủ động về tổ chức không gian cho các dự án riêng lẻ chỉ dừng lại với nội dung về khống chế về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

+ Xác định tầng cao và định hướng về hình thái kiến trúc đặc trưng nên được lựa chọn.

+ Tạo ra không gian hài hoà giữa các dự án xây dựng khu cây xanh và nhà ở cao cấp với cảnh quan hiện trạng.

4.3.2.Nguyên tắc thiết kế đô thị

- Kết nối không gian thân thiện, hài hòa giữa vùng kiến trúc mới với khu đô thị hiện hữu phía Tây và không gian khu du lịch phía  Đông.

- Tạo ra một đường chân trời mới sinh động cho toàn Thành phố với các công trình có cao độ đa dạng.

- Tạo dựng các không gian đặc trưng của đô thị sinh thái – kinh tế cho hoạt động sống, làm việc và hưởng thụ, tăng cường giao tiếp cộng đồng.

- Hình thành không gian đô thị mới hiện đại, tiện nghi, phù hợp với không gian khu cây xanh – nhà ở cao cấp.
- Tạo nên các không gian đi bộ xuyên qua các khu chức năng để gắn kết các khu chức năng với vùng cảnh quanh trong khu vực.

4.3.3. Khung tổng thể thiết kế đô thị

Khung thiết kế đô thị sẽ tập trung nghiên cứu vào các khu vực chính theo phân vùng cảnh quan đã được xác định, tạo nên diện mạo không gian đô thị riêng biệt cho vùng đất phát triển mới của thànhphố trong tương lai. 

Các không gian cảnh quan tạo lập nên hình ảnh khu cây xanh và nhà ở cao cấp cần được lưu ý để người thiết kế các dự án cụ thể ở các bước sau này phải quan tâm nghiên cứu tiếp tục ở các bước tiếp theo.
a. Phân vùng cảnh quan

Với nhiều ưu thế về vị trí, địa hình, điều kiện cảnh quan; khu vực dự kiến xây dựng khu cây xanh và nhà ở cao cấp có nhiều lợi thế để khai thác không gian cảnh quan chủ yếu kết hợp với hệ thống mặt nước tạo nên những cảm nhận sâu sắc về không gian cảnh quan đặc thù riêng. Hệ thống cảnh quan được chia thành các vùng cơ bản như sau: 

- Khu vực có đồng nhất về công năng sử dụng:

(1). Vùng cảnh quan khu trung tâm du lịch – cây xanh công viên.
(2). Vùng cảnh quan khu trung tâm công cộng – thương mại.
(3). Vùng cảnh quan khu ở sinh thái – cao cấp.
- Trục cảnh quan chủ đạo

(1). Trục hướng Đông – Tây kết nối các khu vực trung tâm Thành phố hiện hữu và khu du lịch đặc trưng núi Bà Đen.
(2). Các trục tuyến phố hướng Bắc Nam gắn kết các không gian chức năng đô thị.
b. Trục cảnh quan

Giao thông Khu cây xanh – nhà ở cao cấp được phát triển dựa theo mô hình lưới ô bàn cờ kết gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông hiện trạng Thành phố bởi các hệ thống đường bao; Huỳnh Tấn Phát, đường Bời Lời – TL790, đường Trần Phú – TL875. Hướng tiếp cận  chính vào khu vực khu đô thị chủ yếu qua những trục cảnh quan này. Ngoài ra còn có một số hướng tiếp cận từ các mạng đường hiện có xung quanh khu vực. Tại các lối tiếp cận chính đều được tổ chức thiết kế các cụm công trình, quảng trường, vườn hoa nhằm tạo ấn tượng khi tiếp cận khu vực trung tâm.

 (b2). Các trục không gian đi bộ (tuyến vành đai xanh)

Quy hoạch không gian xanh được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và hai yếu tố cơ bản của thiên nhiên; cây xanh – mặt nước, sự đa dạng về không gian xanh đã được sử dụng trong việc tạo cảnh quan kết nối với các không gian ở, không gian công cộng, không gian thương mại và các không gian khác. Trong các yếu tố cấu thành không gian sinh thái quan trọng xuyên suốt không gian đô thị thì không gian xanh luôn là thành tố tạo nên sự bền vững trong đô thị.

Những không gian xanh trong từng lõi khu chức năng, tổ chức công viên, cây xanh, vườn hoa trong từng khu ở, khu công cộng, cây xanh TDTT.    

Hình thành những không gian đi bộ với những tiện nghi hỗ trợ, nhằm đảm bảo tạo điều kiện cho người lưu thông được an toàn, cự ly ngắn, liên hệ thuận tiện và được cung cấp những dịch vụ cần thiết.

Cung cấp các tiện nghi như cầu vượt bộ hành, bãi đỗ xe, vệ sinh công cộng, bưu điện, các điểm dừng nghỉ, lối đi cho người khuyết tật. 
Không gian đi bộ dọc các tuyến giao thông cơ giới, dọc các khu chức năng, trong không gian cây xanh công viên và đi xuyên qua các công trình.

c. Không gian, công trình điểm nhấn

Trong phạm vi khu cây xanh ở cao cấp với nhiều khu chức năng cùng những nhu cầu hoạt động khác nhau, mang đặc thù riêng. Khuyến khích hình thành các không gian mang màu sắc riêng để phù hợp với nhu cầu các hoạt động. Tuy nhiên cần phải đảm báo nguyên tắc chung về mật độ, tầng cao, hình thái kiến trúc và đảm bảo tính liên tục, kết nối trong tổng thể. Những giải pháp về hành lang cầu kết nối các công trình trung tâm, tính nhắc lại và những thủ pháp về nhịp điệu . . . cần được khai thác. 

Khai thác chiều cao công trình, giải pháp kiến trúc và tổ hợp không gian để làm điểm nhấn và định hướng không gian kiến trúc cho khu vực. Sử dụng công trình điểm nhấn tại khu trung tâm, trên các trục không gian và trong từng khối chức năng. 
d. Xác định các hình ảnh đặc trưng

 (d1). Hình ảnh về các khu ở chức năng đặc thù: Sự đa dạng về nhu cầu hoạt động trong khu vực tạo nên những khu ở đặc trưng như khu ở thương mại- dịch vụ, khu nhà vườn, khu biệt thự cao cấp, khu nhà liền kề ...Các khu ở đặc thù được thiết kế với hình thức kiến trúc công trình đặc trưng thuận lợi cho các hoạt động như khoảng lùi công trình lớn, có hệ thống mái che dọc phố, hè rộng, mặt tiền nhiều màu sắc....
 (d2). Hình ảnh về các không gian mở, quảng trường:  Các không gian mở gắn với các tổ hợp công trình, quảng trường, các không gian xanh . . . được tổ chức thành mạng lưới, rộng khắp và phủ kín khu cây xanh nhà ở cao cấp. 
 (d3). Hình ảnh cây xanh mặt nước: Hình thành giải cây xanh đi bộ, công viên liên hoàn kết nối toàn bộ khu ở và các khu chức năng trong khu vực. Không gian lân cận núi Bà Đen với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng của khu vực  được khai thác yếu tố đặc sắc mức độ ảnh hưởng đến khu cây xanh ở cao cấp để hình thành nên các khu vực đặc trưng. Các yếu tố cây xanh, mặt nước cũng được khai thác tổ chức trong khuôn viên các tổ hợp công trình và kết nối vào mạng lưới chung.  

(d4). Hình ảnh đa dạng về các không gian đi bộ: Hoạt động lưu thông chủ đạo trong khu vực là giao thông công cộng và đi bộ thân thiện môi trường. Những không gian đi bộ dọc các trục phố chính, tại các khu vực quảng trường cây xanh, công viên - TDTT, các khu ở và công viên cây xanh được quan tâm thiết kế với những tiện nghi hỗ trợ như cây xanh, ghế ngồi nghỉ, hệ thống dàn mái che, dịch vụ thương mại… Những không gian đi bộ sẽ được xác định tính chất, nhu cầu hoạt động cụ thể để có những chỉ dẫn thiết kế riêng theo những chủ đề riêng. Những không gian đi bộ được gắn kết với giải pháp tổ chức trục không gian, tổ hợp công trình, tính chất các khu chức năng để hình thành hệ thống không gian đồng bộ gắn kết giữa công trình và hoạt động con người.

 (d5). Hình ảnh về màu sắc và ký hiệu kiến trúc: Màu sắc và hình ảnh kiến trúc đặc trưng của mỗi công trình, mỗi khu chức năng được sử dụng để nhận biết và tạo hiệu quả thẩm mỹ chung. Cần có những quy định cụ thể về màu sắc cho từng tuyến phố, từng khu ở, từng khu chức năng nhằm tạo nên những đặc thù riêng cho khu vực  

e. Xác định các kết nối, liên kết
Kết nối với không gian khu du lịch núi Bà Đen và không gian sinh thái lâm viên, không gian đô thị hiện hữu.
Kết nối các khu chức năng trong nội bộ khu cây xanh và nhà ở cao cấp; khu ở,  khu công cộng – thương mại,  khu cây xanh – TDTT, du lịch sinh thái,   
Kết nối các không gian nhân tạo đô thị và không gian tự nhiên sinh thái một cách hài hòa phù hợp với cảnh quan đô thị phát triển bền vững.
4.3.4.Chỉ dẫn thiết kế đô thị cho các khu vực cụ thể

a. Chiều cao công trình

Phương án khống chế độ cao xây dựng dựa trên nguyên tắc khai thác hiệu quả quỹ đất kết hợp tuyến, điểm, diện và căn cứ vào hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất xác định chiều cao từng khu vực:
Các khu ở mới tiếp giáp với khu vực hiện trạng khuyến khích tầng cao trung bình 2-3 tầng nhằm đảm bào sự chuyển tiếp về không gian thừ thấp đến cao. 

Các khu cây xanh công viên, nên xây dựng công trình thấp tầng hài hoà với không gian xanh và mặt nước, không xây dựng công trình cao tầng.

b. Mật độ xây dựng

Mật độ xây dựng trong khu vực được xác định dựa trên các nguyên tắc tránh bê tông hóa tại các khu vực bảo vệ cảnh quan tự nhiên, nhưng lại khuyến khích các khu vực trung tâm xây dựng mật độ cao để tăng cường hiệu quả sử dụng đất.

Khu vực trung tâm mật độ từ 40- 55%

Khu ở mới: Khu vực ở cao tầng mật độ khoảng 40%, khu vực nhà ở  phố thương mại, nhà liền kề mật độ xây dựng đạt 60- 75%, khu biệt thự, nhà vườn  có mật độ trung bình khoảng 30%. 

c. Hình thái kiến trúc

Cấu trúc không gian các cụm công trình chức năng được thiết kế tùy thuộc vào tính chất và tổ chức hoạt động trong nhóm, cụm công trình đó. Về cơ bản, có thể phân ra làm 2 loại hình thái công trình kiến trúc khác nhau dựa theo công năng của công trình. 

(c1).Công trình tạo lập trục trung tâm

Các công trình công cộng – thương mại ( siêu thị, nhà văn hóa, khu TDTT,  …) có khối tích công trình lớn, thấp tầng, hình dáng được thiết kế nhằm tạo ấn tượng, không gian xung quanh được thiết kế với xu hướng mở, hình thành các khu vực quảng trường công cộng nhằm tạo điều kiện cho con người tiếp cận một cách gần nhất.

 (c2).Công trình khác:

Chủ yếu tập trung là các loại công trình nhà ở thấp tầng có khối tích nhỏ. Các công trình có thể được thiết kế với các đơn nguyên nhỏ, độc lập như các loại nhà biệt thự, nhà ở thương mại đô thị, nhà liền kề hoặc kết hợp với nhau thành một dạng tổ hợp như biệt thự song lập, khu biệt thự cao cấp...với khuôn viên công trình khép kín. Các công trình được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ đô thị.
 (c3).Các yêu cầu thiết kế 

Tối ưu hoá điều kiện môi trường tự nhiên hiện có, tăng hiệu quả sử dụng các công trình. Phát huy và tôn tạo mặt nước, cây xanh và các công trình khu vực xung quanh, tránh đào đắp lớn gây xáo trộn và ảnh hưởng xấu đến môi trường khu vực xây dựng.

Ngoài việc làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, thiết kế khuôn viên các tòa nhà là một cơ hội để thể hiện cảm nhận về môi trường sống đặc trưng trong sạch và thân thiện với môi trường. Bảo tồn các yếu tố tự nhiên sẵn có để bảo vệ những đặc tính nguyên thuỷ của khu vực, qua đó cung cấp các môi trường hoạt động tương ứng với cấu trúc một khu vực đô thị sinh thái đặc trưng. 

Thiết kế các tòa nhà được áp dụng các công nghệ hiện đại nhằm sử dụng tối đa nguồn năng lượng tự nhiên, giúp kiểm soát toàn bộ môi trường trong nhà, chất lượng không khí, và sản sinh chất lượng môi trường bên trong công trình. Sử dụng tối ưu cây xanh, hệ thống lưới mắt cáo, mái che, kết cấu mái che bằng giàn không gian, vải bạt công nghệ mới và các biện pháp để che chắn nắng cho toà nhà và các khu vực đi bộ.

d. Không gian mở

Các không gian mở được thiết kế với kích thước và kết cấu khác nhau, hợp với tỷ lệ và tầm nhìn của con người để tạo ra các công năng khác nhau như: quảng trường trước công trình, công viên cây xanh, các khu sân bãi, các sân thể thao giải trí ngoài trời tạo ra sự hấp dẫn, cung cấp cho cư dân đô thị cũng như du khách nhiều sự lựa chọn về môi trường sinh hoạt ngoài trời. Các không gian mở tự nhiên xung quanh khu vực như không gian mặt nước sẽ mang đến sự tương phản tới những không gian có tính chính thức và được “nhào nặn” này, liên kết chúng một cách hiện hữu thực tế cũng như quan tâm đến cảnh quan.
e. Không gian xanh

Quy hoạch không gian xanh được thiết kế nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và hai yếu tố cơ bản của thiên nhiên; cây xanh – mặt nước, sự đa dạng về không gian xanh đã được sử dụng trong việc tạo cảnh quan kết nối với các không gian ở, không gian công cộng, không gian thương mại và các không gian khác. Trong các yếu tố cấu thành không gian sinh thái quan trọng xuyên suốt không gian đô thị thì không gian xanh luôn là thành tố tạo nên sự bền vững trong đô thị.   

[image: image2.png]102mg/m?

Tai legng céc chit 6 nhiém khong khi do hoat dong giao thong

1,200,000
1,000,000 -
800,000 -
600,000 -
400,000 -

—e—CO ——802 = NOx
—-=VOC —=—Boi ——CO
—=— 3502 +—NOx i \/OC

= T T
50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Khoana cach




Hình thành khu công viên cây xanh tập trung cùng các hành lang xanh, hệ thống cây xanh công viên đi bộ kết nối dọc nhóm nhà ở, gắn kết cảnh quan tự nhiên với các công viên viên lớn, các vườn hoa trong toàn khu vực. 

Những không gian xanh trong từng lõi khu chức năng, tổ chức công viên, cây xanh, vườn hoa trong từng khu ở, trung tâm Thương mại, tài chính.

f. Hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng được ngầm hóa toàn bộ theo các tuyến đường giao thông, trong các tuynen và hào kỹ thuật. Hạn chế tối đa đi nổi.

Các công trình đầu mối như trạm điện, trạm nước, trạm thông tin,.. cần phải được kiểm soát về kiến trúc bao che, hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng. 

4.3.5.Các đề xuất về quản lý quy hoạch kiến trúc

Phương tiện giao thông: Phương tiện giao thông chủ đạo là giao thông công cộng, các phương tiện cá nhân thân thiện với môi trường và đi bộ. Hạn chế tối đa các phương tiện giao thông gây tiếng ồn. Bổ sung các biện pháp quản lý hành chính để kiểm soát phương tiện giao thông trong toàn khu vực, cũng như các phương tiện như bãi đỗ xe, nhà chờ ... hỗ trợ cho các phương tiện giao thông đặc thù.
Đưa ra các chính sách hợp lý nhằm khuyến khích người dân sử dụng loại hình giao thông công cộng.

Sử dụng thẻ thông minh: Ban hành sử dụng thẻ thông minh để đi vào các khu chức năng, khu vực sử dụng chung, sử dụng riêng, thanh toán, vào cổng . . . để kiểm soát người sử dụng trong toàn khu vực.
Hình thành các đơn vị cung cấp dịch vụ công gắn với ban quản lý của toàn dự án.

Thực hiện các cuộc thi tuyển ý tưởng kiến trúc quy hoạch để lựa chọn giải pháp kiến trúc phù hợp cho các loại hình công trình chủ đạo trong khu quy hoạch.

V. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Tổng diện tích khu đất Quy hoạch 1136,3 ha bao gồm các loại đất đô thị như sau: 

Bảng 6:  tổng hợp sử dụng đất đô thị

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	 Diện tích (ha)
	Tỷ lệ đất đô thị (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số sử dụng đất (lần)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	59,20
	5,21
	2,00
	15,00
	0,30

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	52,72
	4,33
	3,00
	20,00
	0,60

	III
	Đất công viên rừng
	CVR
	155,34
	13,67
	 
	 
	 

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	 
	869,04
	76,79
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	1136,30
	100,00
	 
	 
	 


5.1. Đất du lịch sinh thái: 

Đất du lịch sinh thái được bố trí ở khu vực phía Bắc ranh giới quy hoạch bao gồm 2 khu vực nằm về 2 phía của tuyến đường Trần Phú (đường tỉnh 785). Trong đó khu vực phía Nam đường Trần Phú là Khu du lịch Long Sơn Điền và khu vực mở rộng. Tổng diện tích các khu vực du lịch sinh thái là 59,20 ha chiếm 5,21% diện tích toàn đô thị. Khu vực đất này chủ yếu được sử dụng cho chức năng du lịch nghỉ dưỡng, phục vụ cho nhu cầu đô thị nói riêng và cho Thành phố Tây Ninh và các khu vực lân cận nói chung.

5.2. Đất vui chơi giải trí đô thị:

Đất vui chơi giải trí cũng được bố trí tập trung ở khu vực trung tâm phía Bắc ranh giới quy hoạch với chức năng là khu vực xây dựng các công trình vui chơi giải trí cấp đô thị gắn với công viên vui chơi giải trí phục vụ cho nhu cầu người dân sống trong và ngoài đô thị. Toàn bộ quỹ đất vui chơi giải trí có diện tích khoảng 49,19ha chiếm 4,33% tổng diện tích toàn đô thị.

5.3. Đất công viên rừng đô thị:

Đất công viên rừng đô thị có diện tích khoảng 155,34ha chiếm 13,67% tổng diện tích toàn đô thị. Các khu vực đất công viên rừng nằm ở 2 khu vực: phía Bắc và phía Nam đô thị, được bố trí dọc theo các khu vực có các con suối đi qua. Đây là khu vực đất được quy hoạch theo định hướng quy hoạch chung Thành phố Tây Ninh có vai trò như một vành đai xanh, là khu vực vùng đệm cho đô thị đảm bảo chất lượng đô thị đồng thời tránh các khu vực dân cư mật độ cao với quy mô lớn. Khu vực này dự kiến sẽ là khu vực trồng cây tự nhiên bao gồm cả các khu vực cây bóng mát và cây xanh cảnh quan.

5.4. Đất xây dựng đô thị:

a. Tổng quỹ đất xây dựng đô thị khoảng 872,57ha chiếm 76,79% tổng diện tích đất đô thị. Đây là đất bao gồm các loại đất cấu thành lên đô thị bao gồm: đất công cộng dịch vụ thương mại, đất trường học nhà trẻ, đất cây xanh công viên và thể dục thể thao, đất ở, đất giao thông và đất công trình hạ tầng kỹ thuật. Củ thể như sau:

b. Đất xây dựng các công trình công cộng, thương mại, nhà ở kết hợp dịch vụ
Tổng diện tích đất công trình công cộng, nhà ở kết hợp dịch vụ là 104,32ha, chiếm 11,96% tổng diện tích đất xây dựng đô thị bao gồm:

- Đất công trình nhà ở kết hợp dịch vụ có diện tích 79,88ha, dự kiến xây dựng các công trình như: Nhà ở kết hợp thương mại, Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, các công trình dịch vụ...được bố trí trên trục thương mại và khu vực lõi trung tâm nằm ở khu vực phía Bắc đô thị. Mật độ xây dựng brutto khoảng 30-50 %.
- Công trình công cộng khu ở có diện tích 24,44 ha dự kiến xây dựng các công trình công cộng cấp đơn vị ở như: trạm y tế, nhà văn hóa, công trình hành chính, chợ phục vụ dân sinh…được bố trí rải rác trong các khu ở đảm bảo bán kính phục vụ. Mật độ xây dựng khoảng 25-35 %, tầng cao TB 2-4 tầng.

Bảng 7: sử dụng đất công cộng, TMDV

	Danh Mục
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tầng cao TB (tầng
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số sử dụng đất (lần)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Chỉ tiêu (m2/

người)

	Đất công cộng DV, thương mại
	
	104,32
	11,96
	
	
	
	432780
	2736180
	27,07

	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	24,44
	
	3,00
	30,00
	0,90
	73320
	219960
	

	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	79,88
	
	7,00
	45,00
	3,15
	359460
	2516220
	


c.  Đất xây dựng công trình giáo dục
Đất xây dựng công trình giáo dục có diện tích 15,40ha chiếm 1,76% tổng diện tích đất xây dựng đô thị bao gồm: đất các công trình mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được bố trí rải rác trong đô thị đảm bảo bán kính phục vụ.  Mật độ xây dựng khoảng 30-40 %, tầng cao TB 3-4 tầng.

Bảng 8:  Sử dụng đất các công trình trường học

	Danh Mục
	 Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tầng cao TB

(tầng)
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số sử dụng đất (lần)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Chỉ tiêu (m2/

người)

	Đất trường học, nhà trẻ
	15,40
	1,76
	 
	 
	 
	53900
	172480
	         4,00   

	Đất trường mầm non
	3,08
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	10780
	32340
	 

	Đất trường tiểu học
	5,28
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	18480
	55440
	 

	Đất trường THCS
	3,96
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	13860
	41580
	 

	Đất trường THPT
	3,08
	 
	4,00
	35,00
	1,40
	10780
	43120
	 


Bảng 9: chỉ tiêu đất trường học

	Hạng mục 
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS

	Số lớp học
	43
	56
	47

	Số học sinh (cháu)
	1.927
	2.505
	2.119

	Chỉ tiêu (m2/cháu)
	16,0
	21,1
	18,7


d. Đất xây dựng nhà ở 

Đất xây dựng nhà ở có diện tích 413,98ha chiếm 47,44% tổng diện tích đất xây dựng đô thị bao gồm các loại đất ở:

- Đất ở hiện trạng cải tạo: có diện tích 193,70ha là khu vực đất dân cư hiện trạng hiện có thuộc ấp Ninh Thọ phường Ninh Sơn và ấp Ninh Hòa, Ninh Tân phường Ninh Thạnh. Khu vực này được quy hoạch cải tạo với tầng cao từ 2-3 tầng, mật độ xây dựng: 30-50%. Mỗi hộ có diện tích từ 200-800m2.

- Đất ở liền kề: có diện tích 35,34ha nằm tập trung ở khu vực phía Đông ranh giới quy hoạch, khu vực giáp với tuyến đường vành đai. Mỗi hộ ở liền kề có diện tích khoảng 120-160m2, với tầng cao xây dựng khoảng 4 tầng và mật độ xây dựng tối đa 70%.

- Đất ở biệt thự song lập: nằm ở khu vực tiếp giáp với khu ở nhà vườn gần với lõi xanh trung tâm toàn khu, tổng diện tích 27,88ha. Diện tích mỗi hộ khoảng 200-300m2, tầng cao khoảng 3 tầng và mật độ xây dựng khoảng 50%.

- Đất ở biệt thự sinh thái: nằm tập trung ở khu vực phía Bắc đô thị với tổng diện tích là 123,61ha. Diện tích mỗi hộ khoảng 300-500m2, tầng cao khoảng 3 tầng và mật độ xây dựng khoảng 30-40%.

- Đất nhà ở chung cư: nằm ở khu vực lõi trung tâm phía Bắc của đô thị với tổng diện tích là 33,45ha. Khu vực này là tổ hợp các công trình chung cư thấp tầng (khoảng 5-6 tầng), mật độ xât dựng khoảng 35% và được thiết kế với mỗi căn hộ rộng khoảng 100-120m2.

Bảng 10:  sử dụng đất các công trình nhà ở

	Danh Mục
	 Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số sử dụng đất (lần)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Số hộ (hộ)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu (m2/

người)

	Đất ở
	413,98
	47,44
	 
	 
	 
	1278655
	5800815
	9633
	38532
	    107,44   

	Đất ở hiện trạng cải tạo
	193,70
	 
	3,00
	40,00
	1,20
	774800
	2324400
	3750
	15000
	 

	Đất ở liền kề
	35,34
	 
	4,00
	70,00
	2,80
	247380
	989520
	1649
	6597
	 

	Đất ở biệt thự song lập
	27,88
	 
	3,00
	50,00
	1,50
	139400
	418200
	836
	3346
	 

	Đất ở biệt thự sinh thái
	123,61
	 
	3,00
	40,00
	1,20
	494440
	1483320
	1236
	4944
	 

	Đất ở chung cư
	33,45
	 
	5,00
	35,00
	1,75
	117075
	585375
	2161
	8646
	 


e. Đất công viên cây xanh, quảng trường, thể dục thể thao  

Tổng diện tích các khu vực công viên cây xanh cảnh quan, các khu vực quảng trường và khu TDTT đơn vị ở là 139,74ha, chiếm 16,01% tổng diện tích đất xây dựng đô thị trong đó diện tích đất cây xanh công viên là 110,6ha, diện tích cây xanh cách ly là 20,44ha và diện tích khu TDTT tập trung là 8,70ha. Tổ chức hệ thống công viên, cây xanh bóng mát, cây xanh cảnh quan, các khu quảng trường, các sân tập thể dục thể thao. Các khu vực cây xanh cảnh quan nằm chủ yếu ở các khu vực lõi trung tâm đô thị, lõi khu ở và trục xanh dọc theo phương Bắc Nam kết nối các khu vực chức năng đô thị.

f. Đất giao thông và đất các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đất giao thông bao gồm đất giao thông đô thị kết nối các khu vực chức năng đô thị và đất giao thông các khu vực xây dựng đô thị. Tổng diện tích đất giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật là 199,13ha chiếm 22,82% tổng diện tích đất xây dựng đô thị (trong đó diện tích đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật là 3,22ha).

g. Đất dự kiến phát triển biệt thự sinh thái.

Quy hoạch diện tích đất từ đường vành đai Thành phố đến Kênh Tây với diện tích khoảng 50 ha có cảnh quan và không gian sinh thái đẹp, có điểm nhìn núi Bà Đen là tiền đề và tiềm năng phát triển biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng.

Bảng11:  tổng hợp sử dụng đất xây dựng đô thị

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	 Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Tầng cao tối đa (tầng)
	Mật độ xây dựng (%)
	Hệ số sử dụng đất (lần)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Số hộ (hộ)
	Dân số (người
	Chỉ tiêu (m2/

người)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	59,20
	 
	2,00
	15,00
	0,30
	88800
	177600
	 
	 
	 

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	49,19
	 
	3,00
	20,00
	0,60
	98380
	295140
	 
	 
	 

	III
	Đất công viên rừng
	CVR
	155,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	 
	872,57
	100
	 
	 
	 
	1765335
	8709475
	 
	 
	     226,45   

	4.1
	Đất công cộng DV, thương mại
	 
	104,32
	11,96
	 
	 
	 
	432780
	2736180
	 
	 
	      27,07   

	 
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	24,44
	 
	3,00
	30,00
	0,90
	73320
	219960
	 
	 
	 

	 
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	79,88
	 
	7,00
	45,00
	3,15
	359460
	2516220
	 
	 
	 

	4.2
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	15,40
	1,76
	 
	 
	 
	53900
	172480
	 
	 
	         4,00   

	 
	Đất trường mầm non
	 
	3,08
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	10780
	32340
	 
	 
	 

	 
	Đất trường tiểu học
	 
	5,28
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	18480
	55440
	 
	 
	 

	 
	Đất trường THCS
	 
	3,96
	 
	3,00
	35,00
	1,05
	13860
	41580
	 
	 
	 

	 
	Đất trường THPT
	 
	3,08
	 
	4,00
	35,00
	1,40
	10780
	43120
	 
	 
	 

	4.3
	Đất cây xanh công viên, TDTT
	 
	139,74
	16,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      36,27   

	 
	Đất cây xanh công viên, mặt nước
	CX
	110,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL
	20,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất TDTT tập trung
	TDTT
	8,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Đất ở
	 
	413,98
	47,44
	 
	 
	 
	1278655
	5800815
	9633
	38532
	    107,44   

	 
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	HT
	193,70
	 
	3,00
	40,00
	1,20
	774800
	2324400
	3750
	15000
	 

	 
	Đất ở liền kề
	 
	35,34
	 
	4,00
	70,00
	2,80
	247380
	989520
	1649
	6597
	 

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	27,88
	 
	3,00
	50,00
	1,50
	139400
	418200
	836
	3346
	 

	 
	Đất ở biệt thự sinh thái
	 
	123,61
	 
	3,00
	40,00
	1,20
	494440
	1483320
	1236
	4944
	 

	 
	Đất ở chung cư
	CT
	33,45
	 
	5,00
	35,00
	1,75
	117075
	585375
	2161
	8646
	 

	4.5
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	 
	199,13
	22,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình đầu mối HTKT
	 
	3,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	 
	195,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       50,84   

	 
	Tổng
	 
	1136,30
	 
	 
	 
	 
	1952515
	9182215
	9633
	38532
	 


VI. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6.1. Quy hoạch giao thông.

6.1.1. Cơ sở thiết kế

- Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh;

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2.000 do chủ đầu tư cung cấp;

- Căn cứ các quy chuẩn. tiêu chuẩn hiện hành;

- Các dự án, quy hoạch chi tiết về hạ tầng kỹ thuật có liên quan đã được phê duyệt;

- Điều tra,khảo sát, nghiên cứu, đánh giá mạng lưới giao thông hiện trạng.

6.1.2. Quan điểm thiết kế

Xây dựng mạng lưới giao thông nội bộ đạt chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bởi các tuyến giao thông chính đô thị, hạn chế mật độ giao thông thông qua trong khu ở. 

Đảm bảo an toàn tại các nút giao thông đấu nối với đường chính đô thị.

Xây dựng các tuyến đường, không gian cây xanh, quảng trường tạo cảnh quan cho khu vực, tạo nên một không gian ở tiện nghi, linh hoạt và gắn liền với thiên nhiên.

Xây dựng các điểm đỗ xe hợp lý để đảm bảo bán kính phục vụ <500m.

Xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, hiện đại, văn minh, có khả năng đáp ứng được nhu cầu đi lại của mọi người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện,an toàn; gắn liền với thiên nhiên và thân thiện với người tàn tật.

6.1.3.Giải pháp quy hoạch

a. Giao thông bên ngoài liên quan đến khu vực thiết kế.
- Đường tỉnh 785: theo quy hoạch vùng tỉnh Tây Ninh và quy hoạch hệ thống giao thông vận tải đã được phê duyệt ĐT 785 cùng với ĐT 789 – DDT 781 – Đường Bờ Hồ Bàu Vuông tạo thành một trong 4 hành lang giao thông Bắc Nam của tỉnh Tây Ninh, kết nối cửa khẩu Kà Tum với các huyện phía Đông của tỉnh như Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Châu; là cơ sở cho các huyện nêu trên dễ dàng giao lưu với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và khu vực Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng. Đoạn tuyến đi qua thành phố được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Đường tỉnh 790: thuộc thành phố Tây Ninh, từ ngã ba Lầm Vồ ( ĐT 785) đến núi Bà Đen dài 8,3km. Đây là tuyến đường dẫn vào khu du lịch quan trọng nhất của tỉnh nên đã được nâng cấp với nền đường rộng 21m, mặt đường rộng 15m, bê tông nhựa.

- Đường tỉnh 798 – đường vành đai: ĐT 798 dài 6,7km là một phần của tuyến đường vành đai thành phố Tây Ninh. Toàn tuyến có mặt cắt ngang đường rộng 40m và 15m cây xanh cách ly mỗi bên.
Đường sắt.

- Theo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt, định hướng xây dựng tuyến đường sắt nhẹ Gò Dầu – Xa Mát có ga trung chuyển nằm trong ranh giới thành phố Tây Ninh.

- Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, tuyến đường sắt và ga đường sắt nằm sát ranh giới phía Đông của khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Tuyến đường sắt được đầu tư xây dựng với khổ 1435mm, đường đơn; quy mô ga Tây Ninh khoảng 20ha.

b. Giao thông trong khu vực thiết kế.

* Lựa chọn cấu trúc mạng lưới đường

Đánh giá cấu trúc mạng lưới đường.
	Mạng lưới đường
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Mạng vòng xuyên tâm
	Liên hệ giữa các khu phố, khu vực chức năng với trung tâm được thuận tiện và thời gian ngắn. Hệ số gãy ở mạng lưới này thấp
	Mật độ đường tập trung cao ở trung tâm gây khó khăn cho việc tổ chức đầu mối và luồng lưu thông vào trung tâm; khó khăn trong việc tổ chức giao thông, bố trí nơi đỗ xe

	Mạng ô bàn cờ
	Tổ chức giao thông đơn giản thuận tiện. Không gây căng thẳng cho giao thông ở trung tâm đô thị, quản lý giao thông tại các nút, phân tán xe cộ được dễ dàng khi một đường bị tắc nghẽn
	Giao thông theo hướng chéo góc không thuận tiện. Đơn điệu về mạng lưới. 

	Mạng ô bàn cờ chéo
	Đảm bảo giao thông theo hướng chéo góc nhanh chóng thuận tiện
	Không thuận tiện cho việc xây dựng các công trình và khó cho việc tổ chức quản lý giao thông tại các nút

	Mạng tam giác
	Tổ chức giao thông thuận tiện đồng thời đảm bảo mối quan hệ dễ dàng giữa khu vực chức năng trong các phố với những đường phố xung quanh
	Cứng nhắc, nhiều đường cùng cắt qua một điểm nên tổ chức đầu mối giao thông ở những điểm này khá phức tạp

	Mạng hỗn hợp
	Giảm bớt lượng giao thông lớn tập trung tại một điểm, không gây căng thẳng giao thông ở khu trung tâm
	Khó khăn trong nghiên cứu, thiết kế và tổ chức mạng giao thông. Khi các nút giao thông là các đường cùng mức thì dễ gây  ách tác, do đó, phải phân loại, bố trí hợp lý cấp đường

	Mạng tự do
	Loại sơ đồ này áp dụng cho những nơi có địa hình phức tạp đồi núi
	Các tuyến đường thường nhỏ hẹp, ngoằn nghèo rất phức tạp và có những nút giao cắt phức tạp


Với tính chất một khu đô thị xanh hiện đại và cao cấp cần phải thiết kế một mạng lưới giao thông năng động, linh hoạt. Đảm bảo khoảng cách và khả năng lưu thông giữa các khu chức năng là ngắn nhất, thuận lợi và an toàn nhất; không gây căng thẳng giao thông cho khu vực trung tâm cũng như bất kỳ khu vực nào trong đô thị.

Với tính chất và chức năng quan trọng của khu vực nghiên cứu và đánh giá ưu nhược điểm của từng kết cấu mạng lưới đường ; đề xuất sử dụng sơ đồ mạng lưới đường ô bàn cờ kết hợp với phân cấp mạng lưới đường hợp lí; tổ chức các nút, quảng trường giao thông khoa học; xây dựng các tuyến đường cảnh quan mềm mại; đảm bảo mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu giao thông của khu đô thị một cách nhanh chóng, đầy đủ, thuận tiện, an toàn.

* Phân cấp mạng lưới đường

Giao thông đối ngoại:

- Tuyến đường Trần Phú: nằm trong trục giao thông kết nối trung tâm thành phố với huyện Tân Châu. Đoạn tuyến đi qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 1,8km, được nâng cấp mở rộng mặt cắt ngang đường rộng 38m ( 6m – 4m – 1,5m – 15m – 1,5m – 4m – 6m).

- Tuyến đường Bời Lời: nằm trong  hành lang giao thông kết nối trung tâm thành phố với khu du lịch núi Bà Đen và huyện Dương Minh Châu. Đoạn tuyến đi qua khu vực nghiên cứu dài 1,5km, nâng cấp mở rộng  thành tuyến đại lộ của thành phố với lộ giới rộng 38m ( 6m – 4m – 1,5m – 15m – 1,5m – 4m – 6m).

- Tuyến đường Vành đai: đóng vai trò là vành đai giao thông của thành phố Tây Ninh, đảm bảo giảm mật độ, lưu lượng giao thông đi vào khu vực trung tâm. Toàn tuyến được nâng cấp, mở rộng và xây mới với lộ giới rộng 45m và khoảng cây xanh cách ly môi bên rộng 15m. Đoạn tuyến đi qua khu vực nghiên cứu thiết kế dài khoảng 8,5km.

- Tuyến đường Huỳnh Tấn Phát: toàn tuyến rộng 27m ( 4,5m – 8m – 2m – 8m – 4,5m).Đây là tuyến đường chính cấp 1 thành phố Tây Ninh, kết nối huyện Hòa Thành, thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Đoạn tuyến đi qua khu vực nghiên cứu dài 5,5km.

- Đường trục 19ª: song song với trục Đông Tây Tua Hai – Cách Mạng Tháng Tám. Tuyến có chức năng chia sẻ và giảm áp lực giao thông với tuyến Tua Hai Cách Mạng Tháng Tám. Lộ giới rộng 30m ( 7,5m – 15m – 7,5m).

Giao thông đối nội.

Các tuyến đường có mặt cắt ngang đường từ 10m – 30m tùy tình chất, chức năng của từng tuyến đường.

- Đường chính khu đô thị: song song và vuông góc với các trục giao thông đối ngoại tạo thành hệ thống ô bàn cờ cơ bản. Cơ cấu mặt cắt ngang đường như sau:

Đường rộng 40m:



+ Lòng đường:

15m



+ Hè: 10m x 2:

20m



+ Phân cách:

5m

- Đường khu vực: các tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang rộng từ 25m – 30m song song và vuông góc với các trục đường chính đô thị, phân chia các khu vực chức năng trong đô thị. Cơ cấu mặt cắt ngang như sau:

Đường rộng 30m:



+ Lòng đường:

15m



+ Hè:   7,5m x 2

15m

Đường rộng 25m:




+ Lòng đường:

15m




+ Hè: 5m x 2

10m



- Đường nội bộ: rộng từ 10 – 20m, kết nôi hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông ô bàn cờ. 

Đường rộng 20m:




+ Lòng đường:

9m




+ Hè: 5,5m x 2

11m

Đường rộng 17,5m:




+ Lòng đường: 

7,5m




+ Hè: 5m x 2

10m



Đường rộng 13,5m:




+ Lòng đường:

7,5m




+ Hè: 3m x 2

6m



Đường rộng 10m:




+Lòng đường:

6m




+ Hè: 2m x 2:

4m


- Giao thông đi bộ: xây dựng các tuyến đường chính ưu tiên đi bộ có trục cảnh quan đẹp kết nối trực tiếp với các khu vực chức năng chính của khu đô thị. Trên tuyến hình thành chuỗi quảng trường vườn hoa và các tiểu cảnh kiến trúc nghệ thuật mạng tính biểu trưng. Vỉa hè đi bộ của các tuyến đường thiết kế đảm bảo chức năng và hài hòa với cảnh quan khu  vực.


Xây dựng các tuyến đường kết hợp với không gian xanh, không gian công cộng tạo nên cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.

6.1.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

· Diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch: 
1136,3  ha

· Diện tích đất xây dựng đô thị:
872,57 ha

· Tổng diện tích đất giao thông đô thị ( tính đến đường nội bộ): 195,91 ha

· Tỷ lệ đất giao thông trong khu vực: 

22,5 %

Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 107,7 km



Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của tuyến:

· Chiều rộng làn xe tính toán: 2,75 - 3,75m.

· Chiều rộng làn đi bộ tính toán: 0,75m.

· Độ dốc dọc đường imax = 1%.

· Độ dốc ngang mặt đường 2%.
6.1.5. Thống kê mạng lưới đường.
· Bảng1 : Bảng thống kê mạng lưới giao thông

	Tên đường
	Chiều
	Chiều rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	Dài
	
	

	
	(m)
	Lòng
	Hè/lề đường
	Dải phân cách
	Tổng
	Lòng đường
	Hè đường
	Dải phân cách
	Tổng

	
	 
	 đường 
	
	
	
	
	
	
	

	 Giao thông đối ngoại 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Đường Trần Phú, Bời Lời rộng 38m (MC 1-1) 
	4.103,0
	23,0
	12,0
	3,0
	38,0
	94.369,0
	49.236,0
	12.309,0
	155.914,0

	 Đường Vành Đai rộng 45m (MC 2-2) 
	8.220,3
	34,0
	3,0
	8,0
	45,0
	279.490,2
	24.660,9
	65.762,4
	369.913,5

	 Giao thông nội bộ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Đường chính rộng 40m (MC 3-3) 
	5.541,4
	15,0
	20,0
	5,0
	40,0
	83.121,0
	110.828,0
	27.707,0
	221.656,0

	 Đường khu vực rộng 30m (MC 5-5) 
	13.351,7
	15,0
	15,0
	
	30,0
	200.275,5
	200.275,5
	
	400.551,0

	 Đường khu vực rộng 25m (MC 6-6) 
	2.630,8
	15,0
	10,0
	
	25,0
	39.462,0
	26.308,0
	
	65.770,0

	 Đường nội bộ rộng từ 10-20m (MC 7-7,MC 8-8, MC 9-9, MC 10-10) 
	73.809,7
	
	
	
	10m - 20m
	387.386,4
	317.909,1
	
	715.295,5

	 Bãi đỗ xe 
	
	
	
	
	
	
	
	
	30.000,0

	 Tổng 
	107.656,9
	
	
	
	
	1.084.104,1
	729.217,5
	105.778,4
	1.959.100,0


6.1.6. Khái toán kinh phí.

· Bảng 2: Bảng khái toán kinh phí xây dựng giao thông.

	STT
	Tên đường
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá

1000đ
	Thành tiền

Tr.đ

	1
	Xây dựng mặt đường mới
	1.084.104,10
	m2
	400
	433.641.640

	2
	Xây dựng hè đường
	729.217,5
	m2
	250
	182.304.375

	3
	Bó vỉa BTXM có đan
	215.313,80
	m
	200
	43.062.760

	4
	Phân cách
	105.778,4
	m2
	150
	15.866.760

	5
	Bãi đỗ xe tập trung
	30.000,0
	m2
	150
	4.500.000

	Tổng
	
	
	
	679.375.535

	Dự phòng
	10
	%
	
	67.937.554

	Tổng kinh phí xây dựng
	
	
	
	747.313.089


Tổng kinh phí xây dựng mạng lưới giao thông ước tính khoảng 747,313 tỷ đồng ( không tính các tầng hầm đỗ xe tại các công trình trung tâm, nhà ở…)

6.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt.
6.2.1.  Cao độ nền. 

Cao độ xây dựng Hxd≥6,30m, phù hợp với cao độ xây dựng quy hoạch chung thành phố Tây Ninh và với cao độ hiện trạng đã xây dựng. Hướng dốc nền chính thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cao độ nền thiết kế trung bình từ 6,3m đến 15,6m và tại các ngã ba, ngã tư trục đường chính được thiết kế cao độ, hướng dốc lô đất về phía các trục đường giao thông và độ dốc đạt từ ≥ 0,004. Phần lớn khu đất xây dựng nền tương đối cao nên khi xây dựng chỉ san gạt cục bộ, tạo mặt phẳng cho phù hợp với cao độ khống chế từng lô đất, từng vị trí để xây dựng công trình. Chỉ có một vài điểm phải đắp nền cục bộ để phù hợp với cao độ nền xung quanh và có chiều cao đắp nền trung bình 0,70m đến 2,6m,  khi thi công cần phải bóc lớp đất màu từ 20cm đến 30cm và đảm bảo độ đầm chặt K≥0,85 để nền không gây lún sụt làm ảnh hưởng đến công trình. Cụ thể chia thành 4 lưu vực chính:

Lưu vực 1: Cao độ xây dựng 6,3m ≤Hxd≤16,7m, hướng dốc nền về phía kênh, rạch Tây Ninh theo hướng Đông Bắc xuống TâY Nam.

Lưu vực 2: Cao độ xây dựng 6,3m ≤Hxd≤14,4m, hướng dốc nền về phía kênh, suối theo theo hướng Đông Bắc xuống Tây Nam.

Lưu vực 3: Cao độ xây dựng 10,0m ≤Hxd≤15,6m, hướng dốc nền về phía kênh, suối nằm ở giữa khu vực nghiên cứu, thoát về suối Vườn Điều.

Lưu vực 4: Cao độ xây dựng 8,3m ≤Hxd≤12,7m, hướng dốc nền về phía suối Vườn Điều theo hướng từ Bắc xuống Nam.

6.2.2. Thoát nước mặt:

- Hệ thống: Sử dụng cống thoát nước mưa riêng hoàn toàn.

- Kết cấu: Dùng kết cấu cống tròn bê tông cốt thép

- Mạng lưới: Phân tán theo từng lưu vực nhỏ.

- Hướng thoát nước chính:  ra suối Trà Phí và suối Vườn Điều, rạch Tây Ninh.

- Giải pháp thiết kế: Nước mưa chảy từ các lô đất, các công trình vào hố thu nước mưa, sau đó chảy vào hệ thống cống nhánh, cống chính đặt dưới vỉa hè, lòng đường và thoát ra suối Trà Phí, suối Vườn Điều và rạch Tây Ninh. 

Tại các ngã ba, ngã tư trên các tuyến cống thoát nước mưa chính, sẽ được thiết kế cao độ đáy cống để xác định các điểm xả cuối để đấu nối ra cống thoát nước hiện có cho phù hợp với cao độ đáy, tránh tình trạng cống xây dựng mới đấu nối ra qua sâu gây tình trạng ngập úng cục bộ. Toàn bộ khu vực chia thành 4 lưu vực thoát nước chính, cụ thể như sau:
Lưu vực 1: nằm về phía Tây Bắc, diện tích khoảng 190,0 ha. Toàn Bộ lưu lượng thoát về phía rạch Tây Ninh theo hướng từ Bắc xuống Nam.  

Lưu vực 2: nằm ven hai bên suối Trà Phí, diện tích khoảng 400,0 ha. Toàn Bộ lưu lượng thoát về suối Sau theo hướng từ Đông Bắc xuống Tây Nam.  

Lưu vực 3: nằm về phía Đông Nam, diện tích khoảng 250,0 ha. Toàn Bộ lưu lượng thoát về suối Vườn Điều, theo hướng từ Đông sang Tây.

Lưu vực 4: nằm về phía Tây Nam, diện tích khoảng 256,0 ha. Toàn Bộ lưu lượng thoát về suối Vườn Điều, theo hướng từ Đông sang Tây.

c. Công thức tính toán:  theo tiêu chuẩn TCVN51-84 thoát nước được xác định sau:

*Lưu lượng nước mưa:

 Lưu lượng dòng chảy nước mưa tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn:

                                             Q= ( . ( .q . F ( l/s )

Trong đó:

Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét (l/s) 

q : Cường độ mưa tính toán (l/s-ha)

F : Diện tích lưu vực  (ha)

(: hệ số phân bố không đều mưa trên lưu vực thu nước, đối với các lưu vực nhỏ hơn 200 ha, hệ số này bằng 1.

(: hệ số dòng chảy, đặc trưng cho tính thấm nước của bề mặt khu vực thoát nước, có giá trị thay đổi tuỳ theo loại mặt phủ

Các khu vực xây dựng dày đặc ( khu đô thị, khu dân cư mật độ cao): (= 0,8

Các khu vực xây dựng mật độ trung bình: (= 0,6

Các khu vực xây dựng nhà vườn và cây xanh (= 0,4.

Hệ thống dòng chảy theo đặc trưng bề mặt của từng khu vực :

	             Đặc trưng của bề mặt
	Hệ số dồng chảy (

	Khu dân cư
	0,8

	Khu thương mại- dịch vụ
	0,8

	Khu cây xanh, vườn hoa
	0,4

	Hồ, ao
	1,00

	Sân, đường
	0,9


* Cường độ mưa : Sử dụng phương pháp cường độ giới hạn. Lượng mưa, thời gian mưa dựa theo số liệu của cơ quan khí tượng thuỷ văn cung cấp.

Quan hệ giữa cường độ mưa ,thời gian mưa và chu kỳ xuất hiện mưa được tính toán theo công thức đã được thiết lập riêng theo các số liệu khí hậu, thuỷ văn của thành phố Tây Ninh do Bộ Xây Dựng xuất bản

                         q( l/s-ha) =   q20  (20 + C)n (1 + KlnP ) 

                                                       ( T + C ) n  

Trong đó: 

- P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (chu kỳ tràn cống) tính bằng năm; Chu kỳ này đối với các khu vực thiết kế được chọn như sau:

Đối với các kênh tiêu chính chính: P= 5 -10 năm;

Đối với các đường cống chính: P= 2 - 3 năm;

Đối với các đường cống nhánh: P=1 - 2  năm;

-  T : Thời gian tập trung dòng chảy ( phút )

-  C, n, q20 , K tra theo bảng đường đẳng trị. Đối với thành phố Tây Ninh K= 0,225 ; n=0,77 ; q20  = 285 ; C=15. Đơn vị tư vấn đã căn cứ trên 4 số liệu đó và theo công thức nêu trên đã lập ra biểu đồ cường độ mưa cho 47 trạm trên toàn quốc.

* Thời gian tập trung dòng chảy được xác định theo công thức :

                T = T0 + Tr + Tm   (phút)

Trong đó :

- Tm : thời gian tập trung nước mưa trên bề mặt. Tm phụ thuộc vào diện tích, độ dốc, hệ thống thoát nước mưa, đặc điểm lớp phủ, cường độ mưa. Trong thực tế chọn :

             + Tm = 10 phút khi không có cống thoát nước mưa 

             + Tm = 5 phút khi có cống thoát nước mưa.

- Tr : Thời gian chảy trong rãnh thoát nước mưa.          

             Tr = 1,25 lr / Vr  (phút)

Trong đó : l r – Chiều dài rãnh thoát nước (m)

                 Vr _ Vận tốc dòng chảy trong rãnh thoát nước (m/s)

                  1,25 _ Hệ số kể đến sự tăng dần tốc độ trong rãnh.

Khi tính thuỷ lực ở những khu vực không có hệ thống thoát nước riêng, ta có thể lấy  Tr + Tm = 15 phút.

- To : thời gian nước mưa chảy trong ống thoát nước mưa của thành phố

                    To = M x ( L cống,i /  Vcống,i    (phút)

Trong đó : 
Lcống,i – chiều dài của đoạn cống thứ i  (m)

                    Vcống,i _ vận tốc dòng chảy trong cống thứ i  (m/s)

                     M _ hệ số kể đến sự chậm chảy trong cống thoát nước mưa. Đối với Tây Ninh có địa hình bằng phẳng lấy M = 2

c. Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác:

+ Kè sông, kênh mương và hồ để tạo cảnh quan cho khu đô thị.

+ Tại các suối Vườn Điều và suối Trà Phí sẽ xây dựng các phai đóng mở để điều hòa nước cho khu đô thị. 

+ Dự kiến đào 02 điểm lấy nước từ kênh Tây để lấy nước, cung cấp cho đô thị khi mực nước trong hồ cạn, đảm bảo cảnh quan hồ, cũng như điều hòa vi khí hậu.

Bảng tổng hợp khối lượng và khia toán kinh phí:

	STT
	Hang mục công trình
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Đơn giá(triệu)
	thành tiền(triệu)

	I
	Khối lư​ơng đào đắp
	 
	 
	 
	 

	1
	Vét bùn dày 30cm
	m3
	621670
	0,03
	18650,10

	2
	Khối lư​ơng đào hồ
	m3
	225780
	0,04
	9031,20

	3
	Khối lượng đắp
	m3
	2014876
	0,05
	100743,80

	4
	Dự phòng 15%
	 
	 
	 
	19263,77

	5
	Tổng
	 
	 
	 
	147688,87

	II
	Thoát nước mư​a
	 
	 
	 
	 

	1
	D600
	m
	18750
	0,85
	15937,50

	2
	D800
	m
	17750
	1,12
	19880,00

	3
	D1000
	m
	12570
	1,50
	18855,00

	4
	D1200
	m
	2550
	1,83
	4666,50

	5
	D1500
	m
	3000
	2,05
	6150,00

	6
	D2000
	m
	1880
	2,65
	4982,00

	7
	Cống nhánh 30%
	m
	16950
	0,7
	11865,00

	8
	Giếng kỹ thuật
	Cái 
	1760
	3,5
	6160,00

	9
	Hố thu n​ước mưa
	Cái 
	2550
	3,5
	8925,00

	10
	Kè 
	m
	8215
	2,8
	23002,00

	11
	Miệng xả
	Cái 
	70
	3,5
	245,00

	12
	Dự phòng 15%
	 
	 
	 
	18100,20

	13
	Tổng
	 
	 
	 
	138768,20

	14
	Tổng công I II
	 
	 
	 
	286.457,07


Tổng khai toán kinh phí xây dựng ước khoảng 286,5 tỷ đồng chẵn.

6.3. Quy hoạch cấp nước

6.3.2. Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước

a. Tiêu chuẩn:

· Nước sinh hoạt: 150l/ng.ngđ.

· Nước cơ quan, công trình công cộng: 2 - 3l/m2sàn.ngđ.

· Nước trường mầm non: 100l/hs.ngđ.

· Nước trường học: 25l/hs.ngđ.

· Tưới cây : 3,0l/m2. Tưới 30% diện tích. Diện tích còn lại sử dụng nguồn nước tưới tự nhiên.

· Nước cấp cho giao thông được tính chung cho đô thị và tận dụng nước có tự nhiên.

b. Nhu cầu: 

Bảng 12: Tính toán nhu cầu dùng nước.

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	 Diện tích (ha)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu (l/m2)
	Nhu cầu(m3/ngđ)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	59.2
	88800
	177600
	 
	2
	355

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	49.19
	98380
	295140
	 
	2
	590

	III
	Đất công viên rừng
	CVR
	155.34
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	 
	872.57
	1765335
	8709475
	 
	 
	 

	4.1
	Đất công cộng DV, thương mại
	 
	104.32
	432780
	2736180
	 
	 
	 

	 
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	24.44
	73320
	219960
	 
	2
	440

	 
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	79.88
	359460
	2516220
	 
	3
	7549

	4.2
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	15.4
	53900
	172480
	 
	 
	 

	 
	Đất trường mầm non
	 
	3.08
	10780
	32340
	1927
	100
	193

	 
	Đất trường tiểu học
	 
	5.28
	18480
	55440
	2505
	25
	63

	 
	Đất trường THCS
	 
	3.96
	13860
	41580
	2119
	25
	53

	 
	Đất trường THPT
	TH17
	3.08
	10780
	43120
	1541
	25
	39

	4.3
	Đất cây xanh công viên, TDTT
	 
	139.74
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất cây xanh công viên, mặt nước
	CX
	110.6
	 
	 
	(tưới 30%)
	3
	995

	 
	Đất TDTT tập trung
	TDTT
	8.7
	 
	 
	(tưới 30%)
	3
	78

	4.4
	Đất ở
	 
	413.98
	1278655
	5800815
	38532
	 
	 

	 
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	HT
	193.7
	774800
	2324400
	15000
	150
	2250

	 
	Đất ở liền kề
	 
	35.34
	247380
	989520
	6597
	150
	990

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	27.88
	139400
	418200
	3346
	200
	669

	 
	Đất ở biệt thự sinh thái
	 
	123.61
	494440
	1483320
	4944
	200
	989

	 
	Đất ở chung cư
	CT
	33.45
	117075
	585375
	8646
	150
	1297

	4.5
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	 
	199.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất công trình đầu mối HTKT
	 
	3.22
	 
	 
	 
	0.5
	16

	 
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	 
	195.91
	 
	 
	 
	0.5
	980

	 
	Tổng
	 
	1136.3
	1952515
	9182215
	38532
	 
	17545


Tổng nhu cầu cấp nước là 17600 m3/ngđ.

6.3.3. Nguồn nước

Căn cứ theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 sẽ nâng cấp nhà máy nước Tây Ninh hiện có lên 50.000m3/ngđ đến năm 2020. Và xây dựng thêm 1 nhà máy nước mới ở phía Bắc thành phố Tây Ninh công suất 52.000m3/ngđ định hướng năm 2050.

Tuyến ống cấp nước cấp 1 hiện có bao gồm :

+ 1 ống (400mm, 1 ống  (300mm và 1 ống (200 hiện có nằm trên đường Bời Lời.

+ 2 ống (300mm có nằm trên đường Điện Biên Phủ 

+ 1 ống (200mm có nằm trên đường Tỉnh lộ 785. 

Bổ sung thêm 1 tuyến ống (200mm chạy dọc tỉnh lộ 785, 1 tuyến ống  (400mm chạy theo đường Huỳnh Tấn Phát, 1 tuyến ống  (300mm chạy theo đường vành đai theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050.

· Nước cấp cho khu vực thiết kế sẽ được lấy từ các điểm đấu nối mạng lưới cấp nước phân phối với mạng lưới  cấp nước cấp 1.

6.3.4. Mạng lưới đường ống

· Mạng lưới cấp nước phân phối được thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh nhằm đảm bảo khả năng cấp nước. Được đấu nối với hệ thống cấp nước hiện trạng và đường ống phân phối theo quy hoạch chung. 

Hệ thống cấp nước phân phối được tính toán như sau :

Công thức tính toán:

Lưu lượng nước tính toán cho nhà ở :


q =   0,2 *  a      K+KN

Trong đó: 

          q : Lưu lượng nước tính toán trong một giây.


          a : Trị số phụ thuộc vào tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong 1 ngày.


         K : Hệ số phụ thuộc vào số đương lượng. 


         N : Tổng số đương lượng của dụng cụ vệ sinh  trong khu vực.  

Lưu lượng tính toán cho cơ quan, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại dịch vụ công cộng:


q = ỏ * 0,2 *      N

Trong đó :  q : Lưu lượng nước tính toán.



N: Tổng số đượng lượng của các dụng cụ vệ sinh trong khu vực. 



ỏ : Hệ số phụ thuộc chức năng của mỗi loại công trình.

Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt đường) đến đỉnh ống. Toàn bộ được đắp cát có độ chặt k=90%-95%. 

Bảng 13: Tổng hợp các tuyến  ống cấp nước

	TT
	Ống cấp nước
	Chiều dài (m)

	I
	Mạng l​ưới cấp nư​ớc cấp 1
	

	1
	- Ống HDPE (110mm
	6203

	2
	- Ống HDPE (150mm
	9405

	3
	- Ống HDPE (200mm
	5000

	4
	- Ống HDPE (300mm
	4830

	5
	- Ống HDPE (400mm
	9254

	II
	Mạng lư​ới cấp n​ước phân phối 
	

	1
	- Ống  nhựa PPR (50mm
	6317

	2
	- Ống nhựa PPR (75mm 
	3208

	3
	- Ống nhựa HDPE (110mm
	4621


· Theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh, áp lực nước tự do tại nhà máy nước là 40m đủ áp lực cấp nước cho khu dân cư dịch vụ công cộng và công nghiệp. 

· Theo tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước phân phối, áp lực nước tại điểm tiêu thụ xa nhất là 15m.

6.3.5. Giải quyết khi có cháy

Hệ thống cấp nước cứu hỏa được thiết kế chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt.

· Khu vực nghiên cứu sẽ được cứu hỏa dựa trên các các họng cứu hỏa bố trí trên các ống cấp nước chính. Kết hợp sử dụng nước từ khu vực sông hồ cảnh quản và hệ thống mương khi cần thiết.

· Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước ( (100mm, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi.

· Các công trình cần thiết kế hệ thống chữa cháy cục bộ theo tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy trong từng công trình.
6.3.6. Ước tính kinh phí xây dựng
Bảng 14: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước.

	TT


	Hạng mục


	Đơn giá (1000đ)
	Khối lự​ợng


	Thành tiền

(Triệu đồng)

	I
	Mạng l​ưới cấp nư​ớc cấp 1
	 
	34692
	44754.6

	1
	Ống HDPE (110mm
	407
	6203
	2524.62

	2
	Ống HDPE (150mm
	547
	9405
	5144.54

	3
	Ống HDPE (200mm
	700
	5000
	3500

	4
	Ống HDPE (300mm
	1060
	4830
	5119.8

	5
	Ống HDPE (400mm
	2270
	9254
	21006.6

	6
	Dự phòng 20%
	 
	 
	7459.11

	II
	Mạng lư​ới cấp n​ước phân phối
	 
	14191
	2123.47

	1
	Ống  nhựa PVC (50mm
	46
	6317
	290.582

	2
	Ống nhựa PVC (75mm
	72
	3208
	230.976

	3
	Ống nhựa PVC (110mm
	124
	4621
	573.004

	4
	Trụ cứu hoả
	15000
	45
	675

	5
	Dự phòng 20%
	 
	 
	353.912

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	46878.1


Tổng kinh phí phần cấp nước là: 46,88 tỷ đồng.
6.4. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng

6.4.1. Căn cứ thiết kế
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020.

Quy hoạch chung xây dựng thành phố Tây Ninh tầm nhìn đến 2050.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành hiện có.

6.4.2. Chỉ tiêu cấp điện
- Sinh hoạt:  Nhà ở liền kề 3kW/hộ.

                     Biệt thự 5kW/hộ.

                      Chung cư 4kW/hộ.

- Công cộng: 60-100kw/ha.

- Cây xanh: 3-5kW/ha.

- Giao thông: 10kW/ha.

6.4.3. Phụ tải điện
Căn cứ chỉ tiêu tính toán và quy mô quy hoạch  cũng như sử dụng các phương pháp đánh giá, hồi quy xác định nhu cầu dùng phụ tải khu vực căn cứ theo bảng sau:

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu (kw/đv)
	Phụ tải tính toán  (kw)
	Hệ số sử dụng
	Phụ tải yêu cầu (kw)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	
	
	
	
	
	

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL01
	48.060
	m2 sàn
	0,03
	1.442
	0,45
	649

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL02
	22.560
	m2 sàn
	0,03
	677
	0,45
	305

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL03
	3.810
	m2 sàn
	0,03
	114
	0,45
	51

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL04
	24.750
	m2 sàn
	0,03
	743
	0,45
	334

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL05
	78.420
	m2 sàn
	0,03
	2.353
	0,45
	1.059

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	
	
	
	
	
	

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT01
	94.620
	m2 sàn
	0,03
	2.839
	0,65
	1.845

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT02
	16.200
	m2 sàn
	0,03
	486
	0,65
	316

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT03
	43.980
	m2 sàn
	0,03
	1.319
	0,65
	858

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT04
	15.000
	m2 sàn
	0,03
	450
	0,65
	293

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT05
	15.060
	m2 sàn
	0,03
	452
	0,65
	294

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT06
	21.180
	m2 sàn
	0,03
	635
	0.65
	413

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT07
	110.280
	m2 sàn
	0,03
	3.308
	0,65
	2.150

	III
	Đất công viên rừng
	CVR
	
	
	
	
	
	

	
	Đất công viên rừng
	CVR01
	17
	ha
	0,5
	8,5
	0,5
	4

	
	Đất công viên rừng
	CVR02
	5
	ha
	0,5
	2,3
	0,5
	1

	
	Đất công viên rừng
	CVR03
	13
	ha
	0,5
	6,5
	0,5
	3

	
	Đất công viên rừng
	CVR04
	15
	ha
	0,5
	7,6
	0,5
	4

	
	Đất công viên rừng
	CVR05
	2
	ha
	0,5
	1,1
	0,5
	1

	
	Đất công viên rừng
	CVR06
	14
	ha
	0,5
	7,1
	0,5
	4

	
	Đất công viên rừng
	CVR07
	9
	ha
	0,5
	4,6
	0,5
	2

	
	Đất công viên rừng
	CVR08
	1
	ha
	0,5
	0,3
	0,5
	0

	
	Đất công viên rừng
	CVR09
	24
	ha
	0,5
	11,8
	0,5
	6

	
	Đất công viên rừng
	CVR10
	56
	ha
	0,5
	28,0
	0,5
	14

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Đất công cộng DV, thương mại
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	
	
	
	
	
	

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC01
	45.090
	m2 sàn
	0,025
	1.127
	0,55
	620

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC02
	12.060
	m2 sàn
	0,025
	302
	0,55
	166

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC03
	6.300
	m2 sàn
	0,025
	158
	0,55
	87

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC04
	7.920
	m2 sàn
	0,025
	198
	0,55
	109

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC05
	9.360
	m2 sàn
	0,025
	234
	0,55
	129

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC06
	810
	m2 sàn
	0,025
	20
	0,55
	11

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC07
	5.490
	m2 sàn
	0,025
	137
	0,55
	75

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC08
	3.870
	m2 sàn
	0,025
	97
	0,55
	53

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC09
	9.360
	m2 sàn
	0,025
	234
	0,55
	129

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC10
	6.660
	m2 sàn
	0,025
	167
	0,55
	92

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC11
	3.420
	m2 sàn
	0,025
	86
	0,55
	47

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC12
	14.940
	m2 sàn
	0,025
	374
	0,55
	205

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC13
	3.780
	m2 sàn
	0,025
	95
	0,55
	52

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC14
	8.280
	m2 sàn
	0,025
	207
	0,55
	114

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC15
	9.360
	m2 sàn
	0,025
	234
	0,55
	129

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC16
	22.410
	m2 sàn
	0,025
	560
	0,55
	308

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC17
	4.230
	m2 sàn
	0,025
	106
	0,55
	58

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC18
	15.300
	m2 sàn
	0,025
	383
	0,55
	210

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC19
	4.410
	m2 sàn
	0,025
	110
	0,55
	61

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC20
	6.030
	m2 sàn
	0,025
	151
	0,55
	83

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC21
	3.780
	m2 sàn
	0,025
	95
	0,55
	52

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC22
	10.980
	m2 sàn
	0,025
	275
	0,55
	151

	
	Đất UBND phường Ninh Thạnh
	CC23
	3.780
	m2 sàn
	0,025
	95
	0,55
	52

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC24
	2.340
	m2 sàn
	0,025
	59
	0,55
	32

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC25
	540
	m2 sàn
	0,025
	14
	0,55
	8

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC26
	1.260
	m2 sàn
	0,025
	32
	0,55
	18

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC27
	810
	m2 sàn
	0,025
	20
	0,55
	11

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC28
	810
	m2 sàn
	0,025
	20
	0,55
	11

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	
	
	
	
	
	

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV01
	121.905
	m2 sàn
	0,03
	3.657
	0,55
	2.011

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV02
	93.240
	m2 sàn
	0,03
	2.797
	0,55
	1.538

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV03
	102.375
	m2 sàn
	0,03
	3.071
	0,55
	1.689

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV04
	171.990
	m2 sàn
	0,03
	5.160
	0,55
	2.838

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV05
	28.980
	m2 sàn
	0,03
	869
	0,55
	478

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV06
	92.925
	m2 sàn
	0,03
	2.788
	0,55
	1.533

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV07
	73.395
	m2 sàn
	0,03
	2.202
	0,55
	1.211

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV08
	40.320
	m2 sàn
	0,03
	1.210
	0,55
	665

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV09
	133.875
	m2 sàn
	0,03
	4.016
	0,55
	2.209

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV10
	244.125
	m2 sàn
	0,03
	7.324
	0,55
	4.028

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV11
	44.730
	m2 sàn
	0,03
	1.342
	0,55
	738

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV12
	34.650
	m2 sàn
	0,03
	1.040
	0,55
	572

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV13
	75.600
	m2 sàn
	0,03
	2.268
	0,55
	1.247

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV14
	98.910
	m2 sàn
	0,03
	2.967
	0,55
	1.632

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV15
	118.125
	m2 sàn
	0,03
	3.544
	0,55
	1.949

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV16
	112.455
	m2 sàn
	0,03
	3.374
	0,55
	1.856

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV17
	155.295
	m2 sàn
	0,03
	4.659
	0,55
	2.562

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV18
	113.085
	m2 sàn
	0,03
	3.393
	0,55
	1.866

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV19
	149.940
	m2 sàn
	0,03
	4.498
	0,55
	2.474

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV20
	255.150
	m2 sàn
	0,03
	7.655
	0,55
	4.210

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV21
	255.150
	m2 sàn
	0,03
	7.655
	0,55
	4.210

	4.2
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	
	
	
	
	
	

	
	Đất trường mầm non
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất trường mầm non
	TH01
	10.920
	m2 sàn
	0,03
	328
	0,55
	180

	
	Đất trường mầm non Hoàng Yến
	TH02
	2.415
	m2 sàn
	0,03
	72
	0,55
	40

	
	Đất trường mầm non
	TH03
	7.245
	m2 sàn
	0,03
	217
	0,55
	120

	
	Đất trường mầm non
	TH04
	5.040
	m2 sàn
	0,03
	151
	0,55
	83

	
	Đất trường mầm non
	TH05
	5.880
	m2 sàn
	0,03
	176
	0,55
	97

	
	Đất trường mầm non Vàng Anh
	TH06
	840
	m2 sàn
	0,03
	25
	0,55
	14

	
	Đất trường tiểu học
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất trường tiểu học
	TH07
	11.760
	m2 sàn
	0,02
	235
	0,55
	129

	
	Đất trường tiểu học
	TH08
	16.800
	m2 sàn
	0,02
	336
	0,55
	185

	
	Đất trường tiểu học Phan Chu Trinh
	TH09
	3.150
	m2 sàn
	0,02
	63
	0,55
	35

	
	Đất trường tiểu học
	TH10
	11.025
	m2 sàn
	0,02
	221
	0,55
	121

	
	Đất trường tiểu học
	TH11
	8.925
	m2 sàn
	0,02
	179
	0,55
	98

	
	Đất trường tiểu học Duy Tân
	TH12
	3.780
	m2 sàn
	0,02
	76
	0,55
	42

	
	Đất trường THCS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất trường THCS Nguyễn Tri Phương
	TH13
	10.395
	m2 sàn
	0,02
	208
	0,55
	114

	
	Đất trường THCS
	TH14
	10.815
	m2 sàn
	0,02
	216
	0,55
	119

	
	Đất trường THCS
	TH15
	14.280
	m2 sàn
	0,02
	286
	0,55
	157

	
	Đất trường THCS Nguyễn Thái Học
	TH16
	6.090
	m2 sàn
	0,02
	122
	0,55
	67

	
	Đất trường THPT
	TH17
	43.120
	m2 sàn
	0,02
	862
	0,55
	474

	4.3
	Đất cây xanh công viên, TDTT
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất cây xanh công viên, mặt nước
	CX
	111
	ha
	3
	332
	0,5
	166

	
	Đất cây xanh cách ly
	CL
	20
	ha
	2
	41
	0,5
	20

	
	Đất TDTT tập trung
	TDTT
	9
	ha
	5
	44
	0,5
	22

	4.4
	Đất ở
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	HT
	3.750
	hộ
	2,5
	9.375
	0,65
	

	
	Đất ở liền kề
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở liền kề
	NO01
	120
	hộ
	3
	361
	0,65
	235

	
	Đất ở liền kề
	NO02
	96
	hộ
	3
	287
	0,65
	187

	
	Đất ở liền kề
	NO03
	119
	hộ
	3
	356
	0,65
	231

	
	Đất ở liền kề
	NO04
	91
	hộ
	3
	272
	0,65
	177

	
	Đất ở liền kề
	NO05
	81
	hộ
	3
	242
	0,65
	157

	
	Đất ở liền kề
	NO06
	77
	hộ
	3
	232
	0,65
	151

	
	Đất ở liền kề
	NO07
	154
	hộ
	3
	462
	0,65
	300

	
	Đất ở liền kề
	NO08
	77
	hộ
	3
	232
	0,65
	151

	
	Đất ở liền kề
	NO09
	105
	hộ
	3
	316
	0,65
	206

	
	Đất ở liền kề
	NO10
	77
	hộ
	3
	232
	0,65
	151

	
	Đất ở liền kề
	NO11
	94
	hộ
	3
	281
	0,65
	183

	
	Đất ở liền kề
	NO12
	77
	hộ
	3
	232
	0,65
	151

	
	Đất ở liền kề
	NO13
	154
	hộ
	3
	462
	0,65
	300

	
	Đất ở liền kề
	NO14
	154
	hộ
	3
	462
	0,65
	300

	
	Đất ở liền kề
	NO15
	172
	hộ
	3
	517
	0,65
	336

	
	Đất ở liền kề
	NO16
	69
	hộ
	3
	207
	0,65
	135

	
	Đất ở liền kề
	NO17
	154
	hộ
	3
	462
	0,65
	300

	
	Đất ở liền kề
	NO18
	69
	hộ
	3
	207
	0,65
	135

	
	Đất ở liền kề
	NO19
	172
	hộ
	3
	516
	0,65
	335

	
	Đất ở biệt thự song lập
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO20
	24
	hộ
	5
	122
	0,65
	79

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO21
	57
	hộ
	5
	284
	0,65
	184

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO22
	59
	hộ
	5
	296
	0,65
	192

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO23
	30
	hộ
	5
	149
	0,65
	97

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO24
	75
	hộ
	5
	375
	0,65
	244

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO25
	27
	hộ
	5
	137
	0,65
	89

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO26
	23
	hộ
	5
	117
	0,65
	76

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO27
	35
	hộ
	5
	174
	0,65
	113

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO28
	41
	hộ
	5
	204
	0,65
	133

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO29
	38
	hộ
	5
	189
	0,65
	123

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO30
	59
	hộ
	5
	296
	0,65
	192

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO31
	46
	hộ
	5
	228
	0,65
	148

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO32
	24
	hộ
	5
	119
	0,65
	77

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO33
	104
	hộ
	5
	521
	0,65
	338

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO34
	45
	hộ
	5
	227
	0,65
	147

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO35
	150
	hộ
	5
	749
	0,65
	487

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO36
	89
	hộ
	5
	447
	0,65
	291

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO37
	189
	hộ
	5
	943
	0,65
	613

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO38
	146
	hộ
	5
	729
	0,65
	474

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO39
	84
	hộ
	5
	418
	0,65
	272

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO40
	136
	hộ
	5
	682
	0,65
	443

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO41
	84
	hộ
	5
	421
	0,65
	273

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO42
	201
	hộ
	5
	1.007
	0,65
	655

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO43
	72
	hộ
	5
	362
	0,65
	235

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO44
	146
	hộ
	5
	730
	0,65
	475

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO45
	89
	hộ
	5
	445
	0,65
	289

	
	Đất ở chung cư
	CT
	
	
	
	
	
	

	
	Đất ở chung cư
	CT01
	110
	hộ
	4
	439
	0,65
	286

	
	Đất ở chung cư
	CT02
	450
	hộ
	4
	1.801
	0,65
	1.171

	
	Đất ở chung cư
	CT03
	227
	hộ
	4
	910
	0,65
	591

	
	Đất ở chung cư
	CT04
	590
	hộ
	4
	2.360
	0,65
	1.534

	
	Đất ở chung cư
	CT05
	523
	hộ
	4
	2.094
	0,65
	1.361

	
	Đất ở chung cư
	CT06
	260
	hộ
	4
	1.042
	0,65
	677

	4.5
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đất công trình đầu mối HTKT
	
	3
	ha
	20
	64
	0,5
	32

	
	Đất nhà máy nước
	HTKT02
	3
	ha
	20
	54
	0,5
	27

	
	Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
	
	196
	ha
	10
	1.959
	0,5
	980

	
	Tổng
	
	
	
	
	134.399
	
	71.338


Tổng công suất yêu cầu khu vực đến giai đoạn định hình khoảng 71.338MW, tương đương 83.928kVA.
6.4.4. Giải pháp quy hoạch cấp điện
a. Nguồn điện

Theo quy hoạch phát triển điện lực Tây Ninh giai đoạn 2010-2015 có xét đến năm 2020 nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ trạm 110kV Tây Ninh: 110/22kV-2x63MVA. Như vậy nguồn điện cấp cho khu vực đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

b. Lưới điện

- Cao thế 110kV: Giữ nguyên hướng tuyến tuyến 110kV chạy trong khu vực, đảm bảo khoảng cách ly an toàn cho tuyến điện 110kV mỗi bên là 4m tính từ mép đường dây ngoài cùng.

- Lưới trung thế: 

+ Cải tạo, trả lại hướng tuyến cho 06 tuyến 22kV hiện hữu trong khu vực theo nguyên tắc ngầm hóa.

+ Xây mới 05 tuyến cáp ngầm 22kV đi ngầm trong hào kỹ thuật hoặc được chôn trực tiếp trong ống nhựa cứng.

- Lưới hạ thế:

+ Vị trí trạm được đặt ở khu vực cây xanh, đất công cộng và ở giữa trung tâm phụ tải đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như bán kính cấp điện.

+ Hệ thống lưới hạ thế sử dụng cấp điện áp 380/220kV ba pha bốn dây trung tính nối đất trực tiếp. Lưới hạ thể đi nổi trên cột bê tông ly tâm, sử dụng cáp vặn xoắn ABC tiết diện dây dẫn 35mm2 đến 120mm2.

+ Bán kính lưới hạ thế trong khu vực không quá 300m, nhằm tránh độ sụt áp cuối đường dây.

6.4.5. Giải pháp quy hoạch chiếu sáng.
a. Những vấn đề chung:

Quy hoạch chiếu sáng chỉ mang tính chất định hướng sao cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan. Khi đi vào các dự án thành phần sẽ có những nghiên cứu cụ thể để đưa ra các giải pháp sao cho phù hợp với từng hạng mục, công trình cụ thể. 

Nguồn điện cấp cho chiếu sáng được lấy ở đầu hạ áp của các trạm chiếu sáng gần nhất.

Các căn cứ thiết kế:

· TCVN 259:2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”; 

· TCVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị”. 

b. Chiếu sáng giao thông đô thị:

Bảo đảm các chức năng về chiếu sáng, định vị, dẫn hướng cho các đối tượng tham gia giao thông hoạt động an toàn về ban đêm. Các chỉ tiêu định lượng, chất lượng chiếu sáng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho từng loại công trình giao thông.

- Các tuyến giao thông có mặt cắt >10,5m bố trí chiếu sáng 2 bên đường ,đường có mặt cắt <10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường. Hình thức chiếu sáng dùng đèn  cao áp sodium công suất 250W -220V.

- Đầu tư xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đồng bộ đi kèm dự án đường giao thông, đạt  tiêu chuẩn cho các tuyến đường giao thông. 

- Đèn chiếu sáng phải sử dụng loại có hiệu suất quang cao, chóa đèn có độ kín khít lớn. IP ≥ 44.

- Xây dựng hệ thống điều khiển chiếu sáng tập trung cho toàn khu vực. Ưu tiên lựa chọn giải pháp điều khiển - giám sát chiếu sáng đến từng đèn nhằm tối ưu hóa vận hành. 

c. Chiếu sáng cảnh quan:

Giải pháp chiếu sáng không gian công cộng phải góp phần tăng tính thẩm mỹ, góp phần hài hòa giữa các yêu tố cảnh quan như cây xanh, mặt nước thảm cỏ… với các công trình kiến trúc. Cần lựa chọn, sử dụng các hình thức và phương thức chiếu sáng sao cho phù hợp từng công trình.

Lựa chọn hình thức chiếu sáng theo các mức độ như sau:

Đối với cây xanh, hồ nước trung tâm, sử dụng hiệu quả các phương thức chiếu sáng tạo điểm nhấn về đêm. Xây mới các đèn chiếu sáng trang trí, khu vực cây xanh, hồ nước.

Khu ở, trường học: hạn chế chiếu sáng dàn trải, tập trung vào chiếu sáng nhận diện, đảm bảo an ninh về đêm.

6.4.6. Khái toán kinh phí

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá (tr.đ)
	Thành tiền (tr.đ)

	1
	Cáp ngầm 22kV
	37,2
	km
	       2.100   
	         78.120   

	2
	Cáp ngầm hạ thế
	140,7
	km
	       1.100   
	       154.770   

	3
	Cáp ngầm hạ thế
	95,6
	km
	       1.200   
	       114.720   

	4
	Trạm 22/0,4kV
	   29.375   
	kVA
	           1,4   
	         41.124   

	5
	Tổng
	 
	 
	 
	       388.734   


Kinh phí xây dựng hệ thống điện đến giai đoạn định hình tạm tính khoảng 388,7 tỷ đồng.
6.5. Quy hoạch thông tin liên lạc

1. Căn cứ thiết kế 

- Căn cứ quyết định số 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính – Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển Bưu chính – Viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến 2020.

- Tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu có liên quan.

2. Tiêu chí thiết kế

- Đảm bảo độ tin cậy: chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau.

- Đảm bảo khả năng mở rộng: dễ dàng mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin.

- Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: dễ dàng thêm các chức năng và khai thác công nghệ mới.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: Đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng.

3. Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu

Chỉ tiêu:

	TT
	Hạng mục
	Chỉ tiêu

	1
	Đất đơn vị ở
	2 lines/hộ

	2
	Đất công trình công cộng
	1lines/60m2

	3
	Trường học
	20lines/ trường

	4
	Đất hỗn hợp dịch vụ
	1lines/ 80m2


Dự báo nhu cầu

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu (Lines/đv)
	Nhu cầu  (Lines)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	
	
	
	

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL01
	48.060
	m2 sàn
	0,0125
	601

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL02
	22.560
	m2 sàn
	0,0125
	282

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL03
	3.810
	m2 sàn
	0,0125
	48

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL04
	24.750
	m2 sàn
	0,0125
	309

	
	Đất du lịch sinh thái
	DL05
	78.420
	m2 sàn
	0,0125
	980

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	
	
	
	

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT01
	94.620
	m2 sàn
	0,0125
	1.183

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT02
	16.200
	m2 sàn
	0,0125
	203

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT03
	43.980
	m2 sàn
	0,0125
	550

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT04
	15.000
	m2 sàn
	0,0125
	188

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT05
	15.060
	m2 sàn
	0,0125
	188

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT06
	21.180
	m2 sàn
	0,0125
	265

	
	Đất vui chơi giải trí
	GT07
	110.280
	m2 sàn
	0,0125
	1.379

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	
	
	
	
	

	4.1
	Đất công cộng DV, thương mại
	
	
	
	
	

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	
	
	
	

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC01
	45.090
	m2 sàn
	0,0125
	564

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC02
	12.060
	m2 sàn
	0,0125
	151

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC03
	6.300
	m2 sàn
	0,0125
	79

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC04
	7.920
	m2 sàn
	0,0125
	99

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC05
	9.360
	m2 sàn
	0,0125
	117

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC06
	810
	m2 sàn
	0,0125
	10

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC07
	5.490
	m2 sàn
	0,0125
	69

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC08
	3.870
	m2 sàn
	0,0125
	48

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC09
	9.360
	m2 sàn
	0,0125
	117

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC10
	6.660
	m2 sàn
	0,0125
	83

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC11
	3.420
	m2 sàn
	0,0125
	43

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC12
	14.940
	m2 sàn
	0,0125
	187

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC13
	3.780
	m2 sàn
	0,0125
	47

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC14
	8.280
	m2 sàn
	0,0125
	104

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC15
	9.360
	m2 sàn
	0,0125
	117

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC16
	22.410
	m2 sàn
	0,0125
	280

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC17
	4.230
	m2 sàn
	0,0125
	53

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC18
	15.300
	m2 sàn
	0,0125
	191

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC19
	4.410
	m2 sàn
	0,0125
	55

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC20
	6.030
	m2 sàn
	0,0125
	75

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC21
	3.780
	m2 sàn
	0,0125
	47

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC22
	10.980
	m2 sàn
	0,0125
	137

	
	Đất UBND phường Ninh Thạnh
	CC23
	3.780
	m2 sàn
	0,0125
	47

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC24
	2.340
	m2 sàn
	0,0125
	29

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC25
	540
	m2 sàn
	0,0125
	7

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC26
	1.260
	m2 sàn
	0,0125
	16

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC27
	810
	m2 sàn
	0,0125
	10

	
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC28
	810
	m2 sàn
	0,0125
	10

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	
	
	
	

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV01
	121.905
	m2 sàn
	0,0125
	1.524

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV02
	93.240
	m2 sàn
	0,0125
	1.166

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV03
	102.375
	m2 sàn
	0,0125
	1.280

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV04
	171.990
	m2 sàn
	0,0125
	2.150

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV05
	28.980
	m2 sàn
	0,0125
	362

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV06
	92.925
	m2 sàn
	0,0125
	1.162

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV07
	73.395
	m2 sàn
	0,0125
	917

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV08
	40.320
	m2 sàn
	0,0125
	504

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV09
	133.875
	m2 sàn
	0,0125
	1.673

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV10
	244.125
	m2 sàn
	0,0125
	3.052

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV11
	44.730
	m2 sàn
	0,0125
	559

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV12
	34.650
	m2 sàn
	0,0125
	433

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV13
	75.600
	m2 sàn
	0,0125
	945

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV14
	98.910
	m2 sàn
	0,0125
	1.236

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV15
	118.125
	m2 sàn
	0,0125
	1.477

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV16
	112.455
	m2 sàn
	0,0125
	1.406

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV17
	155.295
	m2 sàn
	0,0125
	1.941

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV18
	113.085
	m2 sàn
	0,0125
	1.414

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV19
	149.940
	m2 sàn
	0,0125
	1.874

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV20
	255.150
	m2 sàn
	0,0125
	3.189

	
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV21
	255.150
	m2 sàn
	0,0125
	3.189

	4.2
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	
	
	
	

	
	Đất trường mầm non
	
	
	
	
	

	
	Đất trường mầm non
	TH01
	10.920
	m2 sàn
	0,0125
	137

	
	Đất trường mầm non Hoàng Yến
	TH02
	2.415
	m2 sàn
	0,0125
	30

	
	Đất trường mầm non
	TH03
	7.245
	m2 sàn
	0,0125
	91

	
	Đất trường mầm non
	TH04
	5.040
	m2 sàn
	0,0125
	63

	
	Đất trường mầm non
	TH05
	5.880
	m2 sàn
	0,0125
	74

	
	Đất trường mầm non Vàng Anh
	TH06
	840
	m2 sàn
	0,0125
	11

	
	Đất trường tiểu học
	
	
	
	
	

	
	Đất trường tiểu học
	TH07
	11.760
	m2 sàn
	0,0125
	147

	
	Đất trường tiểu học
	TH08
	16.800
	m2 sàn
	0,0125
	210

	
	Đất trường tiểu học Phan Chu Trinh
	TH09
	3.150
	m2 sàn
	0,0125
	39

	
	Đất trường tiểu học
	TH10
	11.025
	m2 sàn
	0,0125
	138

	
	Đất trường tiểu học
	TH11
	8.925
	m2 sàn
	0,0125
	112

	
	Đất trường tiểu học Duy Tân
	TH12
	3.780
	m2 sàn
	0,0125
	47

	
	Đất trường THCS
	
	
	
	
	

	
	Đất trường THCS Nguyễn Tri Phương
	TH13
	10.395
	m2 sàn
	0,0125
	130

	
	Đất trường THCS
	TH14
	10.815
	m2 sàn
	0,0125
	135

	
	Đất trường THCS
	TH15
	14.280
	m2 sàn
	0,0125
	179

	
	Đất trường THCS Nguyễn Thái Học
	TH16
	6.090
	m2 sàn
	0,0125
	76

	
	Đất trường THPT
	TH17
	43.120
	m2 sàn
	0,0125
	539

	4.4
	Đất ở
	
	
	
	
	

	
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	HT
	3.750
	hộ
	2
	7.500

	
	Đất ở liền kề
	
	
	
	
	

	
	Đất ở liền kề
	NO01
	120
	hộ
	2
	241

	
	Đất ở liền kề
	NO02
	96
	hộ
	2
	191

	
	Đất ở liền kề
	NO03
	119
	hộ
	2
	237

	
	Đất ở liền kề
	NO04
	91
	hộ
	2
	181

	
	Đất ở liền kề
	NO05
	81
	hộ
	2
	161

	
	Đất ở liền kề
	NO06
	77
	hộ
	2
	155

	
	Đất ở liền kề
	NO07
	154
	hộ
	2
	308

	
	Đất ở liền kề
	NO08
	77
	hộ
	2
	155

	
	Đất ở liền kề
	NO09
	105
	hộ
	2
	211

	
	Đất ở liền kề
	NO10
	77
	hộ
	2
	155

	
	Đất ở liền kề
	NO11
	94
	hộ
	2
	188

	
	Đất ở liền kề
	NO12
	77
	hộ
	2
	155

	
	Đất ở liền kề
	NO13
	154
	hộ
	2
	308

	
	Đất ở liền kề
	NO14
	154
	hộ
	2
	308

	
	Đất ở liền kề
	NO15
	172
	hộ
	2
	344

	
	Đất ở liền kề
	NO16
	69
	hộ
	2
	138

	
	Đất ở liền kề
	NO17
	154
	hộ
	2
	308

	
	Đất ở liền kề
	NO18
	69
	hộ
	2
	138

	
	Đất ở liền kề
	NO19
	172
	hộ
	2
	344

	
	Đất ở biệt thự song lập
	
	
	
	
	

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO20
	24
	hộ
	2
	49

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO21
	57
	hộ
	2
	113

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO22
	59
	hộ
	2
	118

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO23
	30
	hộ
	2
	59

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO24
	75
	hộ
	2
	150

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO25
	27
	hộ
	2
	55

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO26
	23
	hộ
	2
	47

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO27
	35
	hộ
	2
	70

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO28
	41
	hộ
	2
	82

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO29
	38
	hộ
	2
	76

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO30
	59
	hộ
	2
	118

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO31
	46
	hộ
	2
	91

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO32
	24
	hộ
	2
	47

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO33
	104
	hộ
	2
	208

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO34
	45
	hộ
	2
	91

	
	Đất ở biệt thự song lập
	NO35
	150
	hộ
	2
	299

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	
	
	
	
	

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO36
	89
	hộ
	2
	179

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO37
	189
	hộ
	2
	377

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO38
	146
	hộ
	2
	291

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO39
	84
	hộ
	2
	167

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO40
	136
	hộ
	2
	273

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO41
	84
	hộ
	2
	168

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO42
	201
	hộ
	2
	403

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO43
	72
	hộ
	2
	145

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO44
	146
	hộ
	2
	292

	
	Đất ở biệt thự sinh thái
	NO45
	89
	hộ
	2
	178

	
	Đất ở chung cư
	CT
	
	
	
	

	
	Đất ở chung cư
	CT01
	110
	hộ
	2
	220

	
	Đất ở chung cư
	CT02
	450
	hộ
	2
	901

	
	Đất ở chung cư
	CT03
	227
	hộ
	2
	455

	
	Đất ở chung cư
	CT04
	590
	hộ
	2
	1.180

	
	Đất ở chung cư
	CT05
	523
	hộ
	2
	1.047

	
	Đất ở chung cư
	CT06
	260
	hộ
	2
	521

	
	Tổng
	
	
	
	
	61.356


Tổng nhu cầu thuê bao tính đến giai đoạn định hình khoảng 14.316 Lines.

4. Giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

A. Viễn thông

a. Chuyển mạch

- Theo quy hoạch bưu chính viễn thông, nguồn cấp tín hiệu cho khu vực được lấy từ Host Thành phố Tây Ninh
- Để đáp ứng nhu cầu phát triển tăng nhanh của thuê bao của khu vực, đồ án đề xuất xây dựng bộ tập trung thuê bao cấp tín hiệu cho khu vực, vị trí trạm vệ tinh là dự kiến, sẽ được vi chỉnh khi đi vào dự án thành phần.

-  Xây mới tuyến cáp quang dung lượng 18F0 được đấu nối với tuyến cáp quang Tây Ninh-Dầu Tiếng. Tuyến cáp quang này sử dụng loại FLX-600A (Quang), hạ ngầm trên vỉa hè, độ sâu trong hào cáp, khoảng cách đến chân các công trình phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của nghành TC30-05-2002.

b. Mạng ngoại vi 

- Mạng cáp chính: Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao. 

+ Dung lư​ợng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau (có thể dùng cáp quang hoặc cáp đồng): 600x2,500x2,400x2,300x2.

- Mạng cáp phối(cáp thuê bao)

+ Dung l​ượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:   200x2,100x2, 50x2, 30x2,20x2,10x2

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

-  Hạ ngầm tất cả các loại cáp xuống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể trôn trực tiếp ống nhựa xuống mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm  chi phí khi thi công.

- Các cống bể cáp và nắp bể  đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng - theo quy chuẩn của nghành. 

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1- 3 nắp đan bê tông(nắp gang), 1-2 lớp ống. - Sử dụng các thiết bị vật tư đồng bộ với hệ chuyển mạch Neax 61.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80 – 100m.

-Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống PVC  ( 110 x 0,5mm được đi trên hè đường. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống thép  (110 x 0,65mm

- Cáp trong mạng nội bộ của khu vực thiết kế chủ yếu sử dụng loại cáp cống có dầu chống ẩm đi trong ống bể PVC (ngầm) có tiết điện lõi dây 0,5mm.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Nắp đặt các cabin điện thoại công cộng hoặc trạm rút tiền (ATM)  trên các trục đường chính và trong các khu thương mại tập trung đông dân cư, với bán kính phục vụ 600m bố trí  một cabin.

c. Mạng di động

- Xây dựng mới trạm thu phát sóng của 2 nhà cung cấp dịch vụ chính, sử dựng 2 công nghệ khác nhau (GSM và CDMA), (vị trí các trạm này trên các nhà cao tầng), nhằm nâng cao tính ổn định thông tin di động trong khu đô thị trạm thu phát sóng này có quy mô từ 30-80m2. 

d. Mạng Internet

- Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16. Cụ thể là xây dựng các đường DSLAM từ Host thành phố Tây Ninh đến đây. 

B. Bưu chính

a. Mạng bưu cục, điểm phục vụ, mạng vận chuyển bưu chính

- Mạng Bưu chính hiện nay đã được phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh Tây Ninh, đáp ứng các dịch vụ bưu chính cơ bản. Theo kế hoạch của Bưu điện tỉnh Tây Ninh, khi khu vực thiết kế được hình thành sẽ có điểm phục vụ bưu chính tại đây, vị trí điểm bưu cục kết hợp với trạm vệ tinh và được đặt tại khu vực trung tâm khu đô thị. 

b. Dịch vụ

- Duy trì và nâng cao các dịch vụ Bưu chính cơ bản, phổ cập nhanh các dịch vụ cộng thêm và phát triển các dịch vụ mới tại các điểm phụ vụ.

- Song song với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ có sẵn là triển khai các dịch vụ mới, các dịch vụ cộng thêm và hoàn thiện tiếp các dịch vụ đang thử nghiệm. Kết hợp nhiều yếu tố công nghệ để tạo nên dịch vụ mới có chất lượng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe trên thị trường.

- Tăng cường phát triển các dịch vụ có khả năng mang lại lợi nhuận như bưu phẩm chuyển phát nhanh, Datapost, Bưu chính uỷ thác, bưu phẩm không địa chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cụ thể.

- Tham gia cung cấp các dịch vụ Viễn thông thông qua các hình thức bán lại dịch vụ, đại lý cho Viễn thông như: phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ, cung cấp các dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng, dịch vụ internet.

-  áp dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng mạng bưu cục điện tử giúp cho việc thanh toán, chấp nhận yêu cầu trở lên đơn giản, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của đất nước trong tương lai. Mỗi bưu cục phấn đấu trở thành một nút mạng internet phục vụ nhu cầu mua bán, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử. 

- Triển khai các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm với nhiều hình thức hơn, đặc biệt trong phần thanh toán (cung cấp các loại thẻ thanh toán ATM, thẻ này có thể thanh toán trực tiếp các dịch vụ Bưu Chính, thậm trí có thể như một tài khoản cho điện thoại di động khi liên kết với bên Viễn thông).

5. Khái toán kinh phí

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị
	Đơn giá (tr.đ)
	Thành tiền (tr.đ)

	1
	Cáp quang
	2,1
	km
	       1.120   
	        2.352   

	2
	Cáp chính
	52,5
	km
	          512   
	      26.880   

	3
	Cáp thuê bao
	123,6
	km
	          150   
	      18.540   

	4
	Tổng
	 
	 
	 
	      47.772   


Tổng kinh phí xây dựng hệ thông tin liên lạc đến giai đoạn định hình tạm tính khoảng 47,7 tỷ đồng

6.6. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang
Căn cứ thiết kế:

· Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050.

· Dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

· Các văn bản, tiêu chuẩn hiện hành.

a. Chỉ tiêu thoát nước

Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước. Tổng lưu lượng nước thải thu gom >= 85% tổng lưu lượng cấp nước. Các cơ sở y tế được xử lý sơ bộ các chất độc hại, giai đoạn sau thoát vào mạng chung.

b. Dự báo lưu lượng

	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	 Diện tích (ha)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sàn (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu (l/m2)
	Nhu cầu(m3/ngđ)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	59.2
	88800
	177600
	 
	85% Qcn
	301.92

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	49.19
	98380
	295140
	 
	85% Qcn
	501.738

	III
	Đất xây dựng đô thị
	 
	872.57
	1765335
	8709475
	 
	 
	 

	3.10
	Đất công cộng DV, thương mại
	 
	104.32
	432780
	2736180
	 
	 
	 

	 
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	24.44
	73320
	219960
	 
	85% Qcn
	373.932

	 
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	79.88
	359460
	2516220
	 
	85% Qcn
	6416.361

	3.20
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	15.4
	53900
	172480
	 
	 
	 

	 
	Đất trường mầm non
	 
	3.08
	10780
	32340
	1927
	85% Qcn
	163.795

	 
	Đất trường tiểu học
	 
	5.28
	18480
	55440
	2505
	85% Qcn
	53.23125

	 
	Đất trường THCS
	 
	3.96
	13860
	41580
	2119
	85% Qcn
	45.02875

	 
	Đất trường THPT
	TH17
	3.08
	10780
	43120
	1541
	85% Qcn
	32.74625

	3.30
	Đất ở
	 
	413.98
	1278655
	5800815
	38532.34
	 
	 

	 
	Đất ở hiện trạng cải tạo
	HT
	193.7
	774800
	2324400
	15000
	85% Qcn
	1912.5

	 
	Đất ở liền kề
	 
	35.34
	247380
	989520
	6596.8
	85% Qcn
	841.092

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	27.88
	139400
	418200
	3345.6
	85% Qcn
	568.752

	 
	Đất ở biệt thự sinh thái
	 
	123.61
	494440
	1483320
	4944.4
	85% Qcn
	840.548

	 
	Đất ở chung cư
	CT
	33.45
	117075
	585375
	8645.538
	85% Qcn
	1102.306

	 
	Tổng
	 
	1136.3
	1952515
	9182215
	38532.34
	 
	13153.95


Tổng nhu cầu nước thải là 13.200 m3/ngđ.

c. Giải pháp thoát nước thải:
* Tóm tắt nội dung chính của điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2050 và dự án hệ thống thu gom nước thải thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh liên quan đến khu vực nghiên cứu. 

· Trong tương lai thành phố sẽ xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. Hệ thống thu gom và xử lý đã tận dụng các điều kiện tự nhiên để xử lý sinh học nước thải. Các trạm xử lý được phân bố làm nhiều trạm xử lý riêng. Trong đó trong khu vực nghiên cứu theo định hướng quy hoạch chung nước thải và dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh được dẫn về trạm bơm số 2 rồi đưa về trạm xử lý của của thành phố công suất là 6.000 m3/ làm sạch nước thải trước khi xả ra môi trường.

· Toàn bộ nước thải khu chăn nuôi được xử lý riêng cục bộ nhằm tận dụng năng lượng sinh học sinh ra nhờ bể bioga, khu sản xuất than và các khu sản xuất nhỏ lẻ cần xử lý cục bộ nước thải trước khi đổ vào mạng lưới thoát nước thải thành phố. Nước thải sau khi xử lý cục bộ đạt giá trị C cột B theo Quy chuẩn QCVN 14: 2008 BTNMT quy chuẩn Quốc gia.

· Nước thải từ các bệnh viện được xử lý cục bộ riêng (theo tiêu chuẩn thải QCVN 28:10 BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về nước thải Y tế, theo cột B) sau đó thải vào tuyến cống thoát nước thải  về trạm xử lý chung của thành phố xử lý triệt để.

· Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải có xét đến khả năng đầu tư và xây dựng của các giai đoạn cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

* Nước thải sinh hoạt: Trong khu vực thiết kế chia thành 3 lưu vực chính (xem sơ đồ): 

Lưu vực I: Phía Nam khu vực thiết kế nước thải được thu gom qua  tuyến cống D300 rồi đổ về phân khu 4. Sau đó được đưa về trạm xử lý nước thải dự kiến.

Tuyến cống nhánh có đường kính D200-D300 mm. Tuyến cống gom chính có đường kính từ D300 mm.  

Lưu vực II: Khu vực hai bên đường Bời Lời nước thải được thu gom về tuyến cống chính chạy dọc đường Bời Lời sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải dự kiến. Tuyến cống nhánh có đường kính D200-D300 mm. Tuyến cống gom chính có đường kính từ D300 mm. 

Lưu vực III: Phía Bắc khu vực nghiên cứu nước thải được thu gom về đường ống chính nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát và đường tỉnh lộ 785 sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải dự kiến. Tuyến cống gom chính có đường kính D300 mm. 

Giải pháp kỹ thuật:
· Độ sâu đặt cống tại điểm đầu nhỏ nhất không có tải trong đè nặng từ: 0.5-0,7m đến 1m (tính đến đáy cống).

· Đường cống tự chảy: Vật liệu cống dùng ống nhựa tổng hợp hoặc bê tông cốt thép.

· Đường ống áp lực dùng ống gang.

· Độ dốc cống: Khu vực thiết kế tương đối bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i = 1/D (D tính bằng mm).

· Trạm bơm xây chìm bằng BTCT.

Kiến nghị :

Do khu vực nghiên cứu phần lớn không nằm trong dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh, nên việc tính toán công suất trạm xử lý nước thải dự kiến 6.000m3/ngđ là không đảm bảo xử lý cho khu vực nghiên cứu và khu vưc lân cận. Dựa trên nhu cầu tính toán lượng nước thải cho khu vực nghiên cứu và các khu vực lân cận kiến nghị nâng công suất trạm xử lý nước thải dự kiến lên 30.000m3/ngđ nhằm đảm bảo nhu cầu xử lý nước thải tránh để nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra môi trường.

6.6.2. Quản lý CTR
a. Chỉ tiêu chất thải rắn:

· Tổng khối lượng chất thải rắn được tính cho khu dân cư và dịch vụ theo tiêu chuẩn như sau:

· Tổng số người trong phường là: 38.532   người, tiêu chuẩn là 1kg/người ngày.

b. Dự báo khối lượng

Tổng lượng CTR là: (38.532 người x1 kg)/1000  =  38,532 tấn.

Tổng nhu cầu CTR cho công trình và dịch vụ khác tạm lấy bằng 5% tổng nhu cầu của người dân trong phường: 38,532 tấn x 5% = 1,93 Tấn.

Vậy tổng lượng chất thải trong khu vực thiết kế là : 49,462 tấn/ngđ.

a. Giải pháp:

· CTR sẽ được phân loại tại nguồn thải được thu gom theo tiêu chuẩn 3R nhằm giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn. Trong khu vực thiết kế, CTR chủ yếu là CTR sinh hoạt, gồm 2 loại: CTR vô cơ và CTR hưũ cơ. CTR vô cơ (như vỏ chai, thuỷ tinh, kim loại, ni lông, giấy... ) sẽ tận thu để sử dụng lại hoặc tái chế. CTR hữu cơ (như rau, vỏ hoa quả, các thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, khu dân cư... ) sẽ được thu gom riêng để sản xuất phân vi sinh tại khu xử lý chất thải rắn của thành phố.

· Phương án tổ chức thu gom: Trong khu vực thiết kế quy hoạch một số điểm tập kết chất thải rắn. Cuối ngày công nhân dọn vệ sinh của Công ty Quản lý công trình đô thị đi thu gom. CTR vận chuyển đến khu xử lý CTR của thành phố để xử lý tập trung. Các hộ dân và công trình công cộng sẽ phải nộp phí vệ sinh môi trường theo quy định của thành phố.

· Toàn bộ rác thải được chuyển về trạm xử lý rác thải trung của thành phố.

6.6.3. Nghĩa trang
a. Tiêu chuẩn tính toán:

· Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0.06ha/1000 dân

b. Dự báo nhu cầu:

· Tổng nhu cầu nghĩa trang cho khu là: 0,06*38.532 = 2,32 ha.

c. Giải pháp: 

· Nhà tang lễ: Tuân thủ theo quy hoạch chung nhà tang lễ của thành phố đã được xác định với quy mô 10.000 m2 (nằm ngoài khu vực nghiên cứu) phục vụ cho thành phố.

· Nhà vệ sinh công cộng: Trong quy hoạch được bố trí một số nhà vệ sinh công cộng có bể tự hoại, tại nơi công viên bãi đỗ xe..và các khu cây xanh được thể hiện chi tiết thêm trong giai đoạn quy hoạch chi tiết 1/500. Tạm tính 30 nhà vệ sinh công cộng.

6.6.4. Khái toán kinh phí
Bảng 15: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải –VSMT .

	TT
	Các hạng mục
	Đơn vị
	Đơn giá

( Triệu đồng)
	Khối lượng
	Thành tiền

( triệu đồng)

	1
	D300 mm
	m
	0,57
	20000
	11400

	2
	Ống có áp
	m
	0,92
	200
	184

	3
	XD giếng thăm
	Giếng
	1,8
	1328
	2390

	4
	Xe đẩy rác
	Xe
	2
	15
	30

	5
	Nhà vệ sinh công cộng
	Nhà 
	30
	20
	600

	
	CỘNG
	
	
	
	14604

	
	Dự phòng 15%
	
	
	
	2191

	
	Tổng Cộng
	
	
	
	16794

	
	Làm tròn
	
	
	
	17.00


Tổng kinh phí xây dựng hệ thống thoát nước thải, VSMT là: 17,0 tỷ đồng.

VII. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
7.1.Mục tiêu của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
Trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu Khu cây xanh và nhà ở cao cấp tỷ lệ 1/2000, việc đánh giá môi trường chiến lược có tính chất sơ bộ, mang tính định hướng, làm cơ sở để các chủ đầu tư thực hiện công tác báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án cụ thể theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt (việc lựa chọn chủ đầu tư do cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định). Với các mục tiêu sau:

- Thu thập, phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường.

- Trên cơ sở kết quả quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xác định các yếu tố tác động cơ bản về môi trường đối với việc lập quy hoạch phát triển trong khu vực nghiên cứu. 

- Căn cứ các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành, phân tích đánh giá và dự báo các yếu tố tác động môi trường đối với việc phát triển đô thị trong khu vực. 

- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp và kế hoạch để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khu vực, đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

7.2. Xác định các nguồn gây tác động
Quy hoạch phân khu Khu cây xanh và nhà ở cao cấp tỷ lệ 1/2000 được nghiên cứu và lập trên nguyên tắc phát triển đồng bộ đô thị, hài hoà với môi trường đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực. Tuy nhiên trong đồ án này ta có thể xác định được một số nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường, để phân tích, đánh giá và xác định các vấn đề về môi trường đã hoặc chưa được giải quyết trong đồ án, làm cơ sở kiến nghị giải pháp, biện pháp hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. Cụ thể các nguồn là:

- Các công trình nhà ở trong khu vực nghiên cứu, có khả năng gây ô nhiễm nước và mất vệ sinh môi trường do chất thải rắn, nước thải nếu không áp dụng biện pháp xử lý nước thải và thu gom rác thải theo quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sống trong khu vực đó.

- Các hoạt động giao thông trên các tuyến đường quy hoạch gây khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân.

- Các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự án cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường với cường độ và quy mô lớn song có thời gian không kéo dài.
7.3.Dự báo diễn biến môi trường của phương án quy hoạch
7.3.1. Xu hướng diễn biến môi trường đất
Các hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, hệ thống cáp ngầm điện và bưu chính viễn thông, hệ thống thu gom nước thải) làm thay đổi kết cấu tầng đất mặt, gây ảnh hưởng đến đất đai các khu vực xung quanh và cho chính các khu vực dân cư hiện trạng. 

Theo quy hoạch, Khu cây xanh và nhà ở cao cấp gồm các khu nhà ở, nhà ở liền kề, biệt thự,, khu công cộng - thương mại, khu du lịch. Các công trình này đều ở các vị trí có độ dốc thuận lợi cho xây dựng (độ dốc < 100) nên nguy cơ dẫn trượt lở đất chưa lớn, nhưng độ xói mòn đất sẽ vẫn tăng lên do việc phát quang đất để xây dựng làm mất độ che phủ thực vật trên mặt đất.

Theo quy hoạch, cao độ xây dựng tại khu vực thiết kế Hxd ≥6,30 m. Việc tôn nền các khu vực đắp nền ở phía Suối Trà Phí, Rạch Tây Ninh (khu vực thấp trũng) để xây dựng đô thị sẽ làm biến đổi địa hình địa mạo, gia tăng lưu lượng và cường độ dòng chảy, rạch Tây Ninh, suối Trà Phí nên cần phải có khooangr cách bảo vệ dọc theo các suối, rạch và mở rộng dòng chảy đảm bảo thoát nước tốt.
7.3.2. Suy giảm nguồn nước mặt và thay đổi chế độ thuỷ văn
Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt.

Sau khi đồ án được thực hiện, mặt phủ khu cây xanh và nhà ở cao cấp sẽ thay đổi làm cho khả năng thấm của đất giảm đi hơn nữa các bụi bẩn, rác thải phát sinh trong các hoat động sản xuất có thể bị cuốn theo dòng nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

Đối với quy hoạch thu gom và xử lý nước thải, đồ án đã xác định rõ hệ thống thoát nước riêng. Nước thải các công trình phải được xử lý bên trong ô đất  (bằng bề tự hoại hoặc các công trình xử lý cục bộ khác) đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường sau đó theo mạng lưới cống thoát nước đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố.
Nước thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại hợp vệ sinh trước khi chảy ra hệ thống thoát nước sẽ hạn chế khả năng gây nhiễm bẩn nguồn nước mặt ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trong khu vực.

7.3.3. Suy giảm nguồn nước ngầm
Quá trình đào đất xây dựng hệ thống cống thoát nước thải, hệ thống kênh thoát nước mặt, hệ thống hào kỹ thuật làm thay đổi mặt đệm tự nhiên khu vực (thay đổi lớp che phủ, thay đổi hệ số thấm) dẫn tới sự thay đổi chế độ mực nước ngầm trong khu vực. Việc hư hại lớp đất bề mặt, phá vỡ cấu trúc địa chất tạo những vùng thấm và có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nước mặt thẩm thấu xuống các tầng nước ngầm mạnh hơn và làm ô nhiễm môi trường nước ngầm cục bộ.

Quá trình đào đắp phục vụ cho lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải sẽ tác động đến nguồn nước ngầm gần bề mặt lớp đất. Trong quá trình vận hành sự rò rỉ nước thải qua các khớp nối cũng sẽ là một nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khó tránh khỏi.

Nước thải từ rửa nguyên vật liệu, nước được bơm lên từ các hố móng trong quá trình xây dựng cống thoát nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, quá trình đào đất xây dựng các hạng mục, vận chuyển đất, bùn gây vương vãi trên bề mặt sẽ bị nước mưa cuốn trôi làm tăng độ đục và nồng độ một số chất hữu cơ trong nước mặt, ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của khu vực.

Nước thải sinh hoạt của các công nhân thi công phát triển trên công trường cũng là nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến chất lượng nước mặt khu vực dự án trong quá trình thi công.
7.3.4. Ô nhiễm không khí
Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong khu vực chủ yếu từ hoạt động giao thông trên các trục chính, đặc biệt là tuyến đường.
	Các hoạt động giao thông thường gây ô nhiễm bụi, PM10, các hợp chất chứa lưu huỳnh (H2S, mecaptan, SO2, SO3), các hợp chất chứa nitơ (NH3, N2O, NO, NO2), các oxit cacbon (CO, CO2), các chất hữu cơ, Pb… 
	


Đây là các thông số chính làm ô nhiễm không khí, không chỉ ở quy mô khu vực mà còn có thể phát tán rộng hơn ra khu vực xung quanh. Sự thay đổi thành phần không khí gây ra ô nhiễm nhiệt dẫn tới sự thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ nhiệt của lớp không khí, hậu quả là thay đổi điều kiện vi khí hậu cục bộ.
Tuy nhiên, đối với quy hoạch giao thông, trong đồ án đã tổ chức mạng giao thông hợp lý đảm bảo mật độ theo đúng tiêu chuẩn hiện hành và quy định các tuyến đường có hè phố ≥ 3m phải trồng cây xanh theo đúng quy định tại Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải và tiếng ồn của các phương tiện giao thông hoạt động trên đường. Việc trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường sẽ được xác định cụ thể trong dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

Với hệ thống công trình công công, và hệ thống đất ở kết hợp dịch vụ cũng bố trí hệ thống cây xanh trong lô đất cũng như tạo khoảng cách ly phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng ảnh hưởng của tiếng ồn cũng như ô nhiễm không khí.

7.3.5. Tác động đến môi trường sức khoẻ cộng đồng

Vì trong và liền kề khu vực dự án có tồn tại các khu dân cư hiện trạng do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng kĩ thuật hoàn chỉnh góp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Các công trình dịch vụ thương mại, du lịch ... góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân từ đó làm cho sức khoẻ người dân được đảm bảo tốt hơn.

7.4. Định hướng phân vùng bảo vệ môi trường (EPZ)
Dựa trên chức năng và mục tiêu bảo vệ môi trường chính, Khu cây xanh và nhà ở cao cấp được phân thành các vùng:

7.4.1.Khu vực cải thiện chất lượng môi trường: 

- Khu vực cây xanh trong không gian đi bộ dọc các tuyến giao thông cơ giới, dọc các khu chức năng, các khu công viên cây xanh tạo cảnh quan, điều hòa không khí, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, khu thương mại.

- Khu dự trữ phát triển trong khu vực trường sỹ quan không quân: cần trồng cây xanh tạo môi trường cảnh quan. 

- Bãi CTR: cần phù hợp với quy định các yêu cầu kỹ thuật chung về bảo vệ môi trường đối với địa điểm, quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác và giám sát các tác động đến môi trường sau khi đóng bãi; phải được thiết kế và xây dựng hợp vệ sinh và có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác để bảo vệ môi trường nước ngầm, nước mặt. 

- Khu nghĩa trang liên đô thị xây mới tại xã Hòa Thành: cần phải được xây dựng theo đúng quy hoạch nghĩa trang vùng Tỉnh, có vị trí, khoảng cách đáp ứng điều kiện về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư.

- Các trạm xử lý nước thải sinh hoạt:  thiết kế kỹ thuật cần được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo toàn bộ lượng nước thải của thành phố phải được xử lý đạt các tiêu chuẩn môi trường loại A trước khi thải ra môi trường
7.4.2. Khu vực cần kiểm soát môi trường:

- Không gian mặt sinh thái của núi Bà Đen ( nằm về Đông Bắc) cộng với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng của khu vực quy hoạch.
- Các khu nhà ở mới: cần có kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch đô thị, khu dân cư tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của khu dân cư; bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường.

- Các khu dân cư hiện trạng cải tạo, chỉnh trang: có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải, hệ thống thu gom chất thải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của khu dân cư.

+ Phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, cần xây dựng hệ thống chứng chỉ sinh thái cho các khách sạn, nhà nghỉ trong khu vực.

- Khu vực bãi đỗ xe: là nguồn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, cần trồng cây xanh để bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan hài hòa với thiên nhiên.
7.5. Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bảo vệ môi trường
7.5.1. Kiến nghị bổ sung và hoàn thiện các giải pháp thiết kế
Về cơ bản đồ án Quy hoạch đã được xem xét và nghiên cứu giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh liên quan tới khả năng gây ô nhiêm môi trường do phát triển đô thị trong khu vực. Tuy nhiên đối với từng chức năng sử dụng đất, từng công trình xây dựng, ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định trong quy hoạch này còn phải thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Khi lập dự án đầu tư, thiết kế, xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong khu vực này phải có giải pháp thiết kế cụ thể đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

7.5.2. Giải pháp về quản lý, giám sát môi trường:
Để xây dựng theo quy hoạch được duyệt đảm bảo phát triển đô thị bền vững, ngoài các chính sách chung của Nhà nước có thể áp dụng một số chính sách cụ thể bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau:

- Có chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng trong khu vực khi áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến để bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Có chính sách khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông và giao thông công cộng không gây ô nhiễm môi trường.

- Có chính sách hỗ trợ  và khuyến khích người dân sử dụng bể tự  hoại trong từng hộ gia đình để sử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước thải chung.

- Có chính sách và chế tài cụ thể đối với việc quản lý, giám sát tác động tới môi trường đồng thời đề ra chương trình và kế hoạch quản lý các hoạt động liên quan tới môi trường

- Có chính sách hỗ trợ các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường trong khu vực.

- Có chính sách tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức và có chế tài cụ thể để mọi người tham gia hoạt động trong khu vực phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

7.5.3. Giải pháp về kỹ thuật
Ngoài các kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thiết kế quy hoạch chi tiết và các chính sách mang tính định hướng nêu như trên, đồ án kiến nghị một số biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch và khai thác sử dụng công trình như sau:

- Đối với hoạt động công cộng, dịch vụ và trường học:

+ Phải có đầy đủ các thiết bị, dụng cụ thu gom, nơi tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại các cơ sở công cộng, thương mại, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ tập trung. 

+ Phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường và được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

- Đối với các sinh hoạt, hoạt động của dân cư trong khu vực và nơi công cộng:

+ Có nơi tập trung chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm vệ sinh môi trường và các yêu cầu về cảnh quan đô thị, đồng thời phải có các thiết bị, phương tiện thu gom, tập trung chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với khối lượng, chủng loại chất thải và đủ khả năng tiếp nhận chất thải đã được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình trong khu dân cư. 

+ Bố trí đủ công trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh môi trường;

+ Các hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường: Thu gom và chuyển chất thải sinh hoạt, xả nước thải vào hệ thống thu gom nước thải theo đúng quy định; Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn và tác nhân khác vượt quá tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt của cộng đồng dân cư xung quanh.

- Đối với hoạt động xây dựng trong khu vực:

+ Các công trình xây dựng trong khu vực phải có biện pháp che chắn bảo đảm không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá tiêu chuẩn cho phép và hoạt động xây dựng theo đúng quy định của Thành phố.

+ Việc vận chuyển vật liệu xây dựng phải được thực hiện bằng các phương tiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật không làm rò rỉ, rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường.

+ Nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom và vận chuyển tới khu xử lý theo quy định của thành phố.
VIII. KINH TẾ XÂY DỰNG

8.1. Nhu cầu vốn đầu tư. 
Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo các giải pháp quy hoạch đã đề xuất. 

Xác định suất đầu tư cho toàn bộ khuôn viên, suất đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên. 

Bảng 16: Kinh phí đền bù, GPMB

	 
	Hạng mục
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (nghìn đồng/m2)
	Kinh phí (tỷ đồng)

	I
	Đất nông, lâm nghiệp
	 
	719,15
	 
	315,60

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUC
	71,32
	39
	27,81

	1.2
	Đất trồng hoa màu
	HM
	231,77
	38
	88,07

	1.3
	Đất trồng cây ăn quả
	CAQ
	200,65
	48
	96,31

	1.4
	Đất trồng cây công nghiệp
	CCN
	215,41
	48
	103,40

	II
	Đất mặt nước
	DMN
	19,81
	26
	5,15

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	320,75


Tổng kinh phí đền bù là 321 tỷ đồng (không bao gồm đất ở do các khu vực đất ở hiện trạng hầu hết được giữ lại).

Bảng 17: Kinh phí xây dựng phần kiến trúc, cây xanh
	STT
	Danh Mục
	Kí hiệu
	 Diện tích (ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Suất đầu tư (1000đ)
	Kinh phí 
(tỷ đồng)

	I
	Đất du lịch sinh thái
	DL
	59,20
	177600
	1500
	266

	II
	Đất vui chơi giải trí
	GT
	49,19
	295140
	3500
	1033

	III
	Đất công viên rừng
	CVR
	155,34
	 
	 
	0

	IV
	Đất xây dựng đô thị
	 
	 
	 
	 
	13388

	4.1
	Đất công cộng DV, thương mại
	 
	104,32
	2736180
	 
	12093

	 
	Đất công cộng đơn vị ở
	CC
	24,44
	219960
	3500
	770

	 
	Đất nhà ở kết hợp dịch vụ
	DV
	79,88
	2516220
	4500
	11323

	4.2
	Đất trường học, nhà trẻ
	TH
	15,40
	172480
	 
	604

	 
	Đất trường mầm non
	 
	3,08
	32340
	3500
	113

	 
	Đất trường tiểu học
	 
	5,28
	55440
	3500
	194

	 
	Đất trường THCS
	 
	3,96
	41580
	3500
	146

	 
	Đất trường THPT
	 
	3,08
	43120
	3500
	151

	4.3
	Đất cây xanh công viên, TDTT
	 
	139,74
	 
	 
	691,1

	 
	Đất cây xanh công viên, mặt nước
	CX
	110,60
	 
	500
	553

	 
	Đất cây xanh cách ly
	CL
	20,44
	 
	250
	51

	 
	Đất TDTT tập trung
	TDTT
	8,70
	 
	1000
	87

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	 
	14687


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng phần kiến trúc, cây xanh là 14.687 tỷ đồng.
Bảng 18: Kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

	STT
	Hạng mục
	Kinh phí

(Tỷ đồng)

	1
	Giao thông
	747,5

	2
	San nền, thoát nước mưa
	286,5

	4
	Cấp nước
	46,9

	5
	Thoát nước thải, VSMT
	17,7

	6
	Cấp điện, chiếu sáng công cộng
	388,7

	7
	Thông tin liên lạc
	47,7

	 
	Tổng cộng
	1535,0


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng phần hạ tầng kỹ thuật là 1.535 tỷ đồng.

Bảng 19: Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng

	STT
	Hạng mục
	Thành tiền (tỷ đồng)

	1
	Kinh phí đền bù – Giải phóng mặt bằng
	321

	2
	Kinh phí xây dựng phần kiến trúc
	14687

	3
	Kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
	1535

	 
	Tổng
	16543


Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 16.543 tỷ đồng. Suất đầu tư là: 14,5 tỷ/ha
	TT
	Hạng mục đầu tư

	1
	Các công trình hạ tầng kỹ thuật

	1.1
	Các công trình giao thông

	 
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường 785

	 
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường 790 (đường Bời Lời)

	 
	Nâng cấp mở rộng tuyến đường Huỳnh Tấn Phát

	 
	Xây dựng tuyến đường vành đai

	1.2
	Công trình chuẩn bị kỹ thuật

	 
	Làm kè, kiên cố hóa Rạch Tây Ninh

	 
	Làm kè, kiên cố hóa suối Trà Phí

	 
	Đào, kè hồ cảnh quan trung tâm đô thị

	1.3
	Công trình cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc

	 
	Cải tạo, nâng cấp trạm 110KV

	 
	Cải tạo, nâng công suất nhà máy cấp nước

	 
	Lắp đặt các trạm phát tín trong khu vực quy hoạch

	 
	Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải trên các tuyến đường 785, 790 và đường vành đai

	2
	Các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, thể thao

	2.1
	Xây dựng mới các công trình trường học, trường mầm non trong ranh giới

	2.2
	Cải tạo, nâng cấp các trường học hiện có

	2.3
	Nâng cấp, cải tạo công trình UBND phường

	2.4
	Xây dựng công viên cây xanh trung tâm

	2.5
	Xây dựng khu thể dục thể thao tập trung

	2.6
	Xây dựng mở rộng khu du lịch Long Điền Sơn

	2.7
	Đầu tư mới một số công trình nhà văn hóa trong khu vực ranh giới

	2.8
	Xây dựng một số hạng mục công trình thương mại, dịch vụ khu vực trung tâm


Bảng 20: Các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng
IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

9.1. Kết luận:

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý, điều chỉnh và định hướng cho các dự án thành phần của Khu cây xanh và nhà ở cao cấp, đảm bảo sự thống nhất về không gian, hạ tầng và tổ chức thực hiện. Là cơ sở quan trọng cho công tác triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đáp ứng các mục tiêu và tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tương lai.

9.2. Kiến nghị:
Đề nghị UBND Thành phố phối hợp với các sở ban ngành liên quan, trên cơ sở những nghiên cứu của Quy hoạch phân khu 1/2.000, xây dựng chương trình hành động cụ thể cho các giai đoạn, đặc biệt tập trung lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án thành phần, nâng cao chất lượng chung của người dân và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cao trong toàn bộ đầu tư phát triển đô thị.
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